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MỞ ĐẦU
Ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam không chỉ là một ngành sản xuất truyền thống mang tính lịch sử và di sản văn hóa quan trọng quốc gia, mà nó còn đóng góp đáng kể vào nền kinh tế các quốc gia trên toàn thế giới.
Trong những năm qua, ngành thủ công mỹ nghệ có tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại trung bình 9,5%/năm, hiện đạt khoảng 2,2 tỷ USD/năm và thuộc nhóm 10 mặt hàng xuất khẩu kim ngạch lớn nhất của Việt Nam. Ngành thủ công mỹ nghệ không những đóng góp kinh tế và văn hóa mà còn ảnh hưởng tích cực đến xã hội và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Nhận thức được tiềm năng và tầm quan trọng của ngành, Công ty TNHH Maico đã được thành lập với chức năng sản xuất các mặt hàng thủ công khá sớm. Công ty TNHH Maico được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700308324 được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 13/05/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25/11/2022.
Năm 2007, Công ty TNHH Maico đã được Ủy ban nhân dân Thị xã Thuận An cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 24/GXN-UBND ngày 13/02/2007 cho cơ sở của Công ty TNHH Maico.
Năm 2013, Công ty TNHH Maico có mong muốn nâng cao công suất sản xuất nên đã tiến hành lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản xuất và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, công suất 5.500.000 sản phẩm/năm” và được phê duyệt theo quyết định số 3318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 23/12/2013.
Năm 2016, Công ty TNHH Maico đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo công văn số 1569/STNMT-CCBVMT ngày 13/05/2016.
Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Maico đang hoạt động theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, lập các hồ sơ môi trường hằng năm theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường. Theo quy định tại điểm C, khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Công ty tiến hành lập Giấy phép môi trường và trình Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt.
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
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1. [bookmark: _bookmark6]Tên chủ cơ sở đầu tư
CÔNG TY TNHH MAICO
– Địa chỉ cơ sở: 216/5 KP 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
· Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) TIÊU NHƯ PHƯƠNG
· Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên	Quốc tịch: Đức
· Điện thoại: 0274.3710045 – 3710046	Fax: 0650.3710047
· Email: maico@hcm.vnn.vn
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3700308324 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 13/05/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25/11/2022.
· Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 34/CN - UB do Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/03/2003.
· Tổng vốn đầu tư: 6.000.000.000 (sáu tỷ) đồng Việt Nam.
2. [bookmark: _bookmark7]Tên cơ sở đầu tư
– Tên cơ sở:
‘‘NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG CÁC MẶT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÔNG SUẤT 5.500.000 SẢN PHẨM/NĂM’’
· Địa điểm cơ sở: 216/5 KP 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
· Cơ sở được thực hiện tại khu vực tiếp giáp các công ty sản xuất và nhà dân
+ Phía Bắc giáp: trục đường Mỹ Phước – Tân Vạn
+ Phía Nam giáp: nhà dân và đường An Phú 29
+ Phía Tây giáp: Công ty TNHH Vinh Hâm và Công ty TNHH Công nghệ chiếu sáng Da Tang.
+ Phía Đông giáp: nhà dân Tọa độ cột mốc ranh giới của cơ sở:

[bookmark: _bookmark8]Bảng 1. 1: Tọa độ vị trí cơ sở
	Điểm góc
	Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30

	
	X
	Y

	1
	1211065.69
	607210.88

	2
	1211106.50
	607208.67

	3
	1211116.35
	607141.96

	4
	1211150.21
	607142.62

	5
	1211153.53
	607110.36

	6
	1211177.99
	607113.23

	7
	1211181.47
	607095.62

	8
	1211383.21
	607154.21

	9
	1211399.99
	607110.76

	10
	1211551.54
	607143.71

	11
	1211560.33
	607159.53

	12
	1211537.10
	607161.36

	13
	1211495.89
	607209.59

	14
	1211394.95
	607160.62

	15
	1211249.72
	607297.73

	16
	1211220.78
	607357.12

	17
	1211204.40
	607344.23

	18
	1211199.24
	607356.49

	19
	1211163.07
	607354.86

	20
	1211174.03
	607235.52

	21
	1211096.56
	607314.08

	22
	1211127.25
	607259.43

	23
	1211080.65
	607253.14
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· Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của cơ sở đầu tư:
+ Nhà xưởng của cơ sở đã được Công an tỉnh Bình Dương – Bộ công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy số 322/TD-PCCC 23/06/2008.
+ Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân Thị xã Thuận An cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 24/GXN-UBND ngày 13/02/2007 cho cơ sở của Công ty TNHH Maico.
+ Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 747252597500901 ngày 09/12/2009 (kho cũ).
+ Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo số BA 133771 vào sổ số GCN: CT00216 ngày 28/04/2010 (kho cũ) cấp với diện tích 44.959,3m2. Thửa đất số 458, tờ bản đồ số C2.
+ Cơ sở đã được Sở xây dựng - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép xây dựng số 1785/GPXD ngày 20/10/2010 cho công trình nhà kho tại thửa đất số 1087 tờ bản đồ số C2 (DC131).
+ Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo số BA 179915 vào sổ số

GCN: CT00638 ngày 13/09/2010 (kho mới) cấp với diện tích 8.000m2. Thửa đất số 1087, tờ bản đồ số C2 (DC131).
+ Nhà xưởng của cơ sở đã được Công an tỉnh Bình Dương – Bộ công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy số 269/TD-PCCC 05/10/2010.
+ Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Quyết đinh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Nhà máy sản xuất và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ công suất 5.500.000 sản phẩm/năm” theo quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 23/12/2013.
+ Cơ sở đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo công văn số 1569/STNMT- CCBVMT ngày 13/05/2016.
· Quy mô của cơ sở đầu tư: (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):
+ Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở hoạt động của Công ty TNHH Maico thuộc đối tượng lập giấy phép môi trường và trình Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt.
 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình bày theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với cơ sở nhóm I hoặc nhóm II)
3. [bookmark: _bookmark10]Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở
3.1. [bookmark: _bookmark11]Công suất của cơ sở
Theo Quyết định phê duyệt số 3318/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công suất sản xuất tại cơ sở là hoạt động sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ với công suất 5.500.000 sản phẩm/năm. Tại thời điểm lập đề án, công ty xin phép 05 ngành nghề sản xuất, bao gồm: sản phẩm gốm sứ, sản phẩm mây, tre lá, gỗ, sản phẩm xi măng gắn đá, sản phẩm chậu thiếc và sản phẩm poly với tổng công suất là 5.500.000 sản phẩm/năm. Tuy nhiên, từ khi xin phép đến nay công ty chỉ sản xuất 04 sản phẩm với tổng công suất vẫn là 5.500.000 sản phẩm/năm, bao gồm: sản phẩm gốm sứ, sản phẩm mây, tre lá, gỗ, sản phẩm xi măng gắn đá và sản phẩm poly; Công ty không tiến hành sản xuất chậu thiếc. Công suất sản xuất cụ thể trong giai đoạn hiện tại và thời gian sắp tới của cơ sở như sau:
[bookmark: _bookmark12]Bảng 1. 2: Công suất sản xuất của cơ sở
	STT
	Tên sản phẩm
	Công suất (sản phẩm/năm)
	Hình ảnh minh họa

	


1
	


Gốm các loại
	


2.500.000
	
[image: ]

	



2
	



Mây tre lá, gỗ
	



800.000
	[image: Sản phẩm xu hướng giỏ và hộp mây tre tại thị trường châu Âu]

	


3
	


Sản phẩm Poly
	


1.500.000
	[image: Top 10 Địa Chỉ Cung Cấp Chậu Composite Hà Nội Uy Tín Nhất]

	



4
	



Xi măng gắn đá
	



700.000
	

	Tổng
	5.500.000
	



3.2. [bookmark: _bookmark13]Công nghệ sản xuất của cơ sở đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của cơ sở
Quy trình hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Maico theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Nhà máy sản xuất và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ công suất 5.500.000 sản phẩm/năm” đã được theo quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 bao gồm sản xuất 05 mặt hàng sản phẩm: Gốm các loại, chậu thiếc, mây tre lá, sản phẩm poly, xi măng gắn đá.
Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại và trong thời gian sắp tới cơ sở không tiến hành sản xuất sản phẩm chậu thiếc nên số lượng sản phẩm hiện tại và trong thời gian sắp tới của cơ sở chỉ bao gồm 04 sản phẩm: gốm các loại; mây tre lá, gỗ; sản phẩm poly; xi măng gắn đá. Nên các công trình bảo vệ môi trường đi kèm quy trình sản xuất chậu thiếc không còn hoạt động. Quy trình sản xuất không thay đổi so với đề án Bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.
Tương ứng với 04 dòng sản phẩm, cơ sở có 04 quy trình sản xuất tương ứng như sau:
· Quy trình sản xuất mặt hàng gốm sứ các loại
· Quy trình sản xuất mặt hàng mây, tre, lá, gỗ
· Quy trình sản xuất mặt hàng poly
· Quy trình sản xuất mặt hàng xi măng gắn đá
3.2.1. Quy trình sản xuất các mặt hàng gốm sứ các loại:
Quy trình sản xuất các mặt hàng gốm sứ các loại sẽ bao gồm 02 loại sản phẩm: sản phẩm gốm sứ không wash, sơn và phun cát; sản phẩm gốm sứ wash, sơn và phun cát
· Sản phẩm gốm sứ không wash, sơn và phun cát
+ Quy trình sản xuất

Gốm sứ nhập về


[image: ]
 Kiểm tra chất lượng
CTR


Bao bì, palletĐóng gói
CTR


Xuất khẩu

[bookmark: _bookmark14]Hình 1. 2: Quy trình sản xuất mặt hàng gốm sứ không wash, sơn và phun cát



· Thuyết minh quy trình sản xuất
Gốm sứ nhập về: Các sản phẩm gốm sứ đã được định hình sẵn từ các đơn vị cung cấp được nhập về lưu giữ tại kho sản xuất. Các mặt hàng được đóng gói trên pallet theo quy cách của đơn vị cung cấp, hạn chế khả năng va chạm giữa các sản phẩm.
Kiểm tra chất lượng: Công nhân tại nhà máy sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng và phân loại sản phẩm. Quá trình kiểm tra chất lượng được dựa trên tiêu chuẩn riêng của công ty và kinh nghiệm, cảm quan của công nhân. Các sản phẩm bị lỗi, bể và không đạt chất lượng không chứa bất kỳ thành phần nguy hại nên sẽ bàn giao cho các đơn vị thua gom xà bần.
Đóng gói và xuất khẩu: Các sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn sẽ được chuyển qua bộ phận đóng gói để chờ xuất khẩu.
Tại quy trình sản xuất không phát sinh nước thải hay khí thải, chỉ phát sinh chất thải rắn. Chủ cơ sở đã có các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý lượng rác thải này đúng theo NĐ 08/2020/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/BTNMT để bảo vệ môi trường và mỹ quan nhà xưởng.
· Sản phẩm gốm sứ wash, sơn và phun cát
· Quy trình sản xuất
CTR
Đóng gói
Thành phẩm
Sơn nước
Nhúng silicon
Sơn
Bụi, 
Hơi dung môi.
Phun cát
Wash thủ công
Gốm sứ nhập về
Bao bì
Bụi, CTR






















[bookmark: _bookmark15]
Hình 1. 3: Quy trình sản xuất các mặt hàng sứ wash, sơn và phun cát
+ Thuyết minh quy trình sản xuất
Gốm sứ nhập về: Các sản phẩm gốm sứ đã được định hình sẵn từ các đơn vị cung cấp được nhập về lưu giữ tại kho sản xuất. Các mặt hàng được đóng gói trên pallet theo quy cách của đơn vị cung cấp, hạn chế khả năng va chạm giữa các sản phẩm.


[image: D:\Phuong_LamVien2022\6. GPMT\22. MAICO\HINH ANH\z4956847722184_38ee21fad609476683954cfe4d15adf4.jpg]
Đối với mặt hàng chậu gốm phun cát: Sản phẩm chậu gốm nhập về được xử lý nhằm tăng độ ẩm bề mặt trước khi tiến hành phun cát lên sản phẩm. Sản phẩm chậu gốm sau khi phun cát được tiến hành đóng gói, nhập kho và xuất khẩu.
Đối với mặt hàng wash và sơn: Sản phẩm gốm sứ nhập về được chuyển qua công đoạn wash thủ công nhằm tạo bề mặt sản phẩm đúng theo yêu cầu trước khi chuyển qua giai đoạn sơn. Quá trình wash được thực hiện bằng cách trộn sáp với nước tạo thành hỗn hợp đồng nhất quét lên bề mặt sản phẩm. Sản phẩm sau khi wash sẽ được chuyển qua công đoạn nhúng silicon. Quá trình nhúng silicon bản chất là dùng hỗn hợp xi măng non và nước để tạo bề mặt có tính thẩm mỹ cao hơn và dễ bám sơn. Quá trình sơn được thực hiện bán thủ công nhờ sợ hỗ trợ của súng phun sơn. Tại công đoạn này, cơ sở sử dụng sơn gốc nước, quá trình sơn không phát sinh hơi dung môi mà chỉ phát sinh bụi sơn sẽ được thu gom bằng hệ thống thu hồi bụi sơn và hơi môi bằng màng nước.
[image: D:\Phuong_LamVien2022\6. GPMT\22. MAICO\HINH ANH\z4956846135504_1eb388ee3f15f71434169e5372571bb8.jpg]
Mỗi hệ thống thu hồi bụi sơn có trang bị một bồn nước thể tích 2m3 để tuần hoàn tái sử dụng nước và thu hồi bụi. Nhà máy có 05 hệ thống với kích thước mỗi hệ thống là D x R = 2,5 x 7,36m, mỗi buồng được bố trí 02 quạt với công suất 1,5Kw và 02 ống khói Ø600.
Lượng nước được tái tuần hoàn sử dụng trong ngày, cuối ngày sẽ tiến hành vệ sinh bồn chứa nước. Tổng lượng nước thải phát sinh từ hệ thống buồng sơn khoảng 10m3/ngày được dẫn về HTXL nước thải 135m3/ngày.đêm để xử lý trước khi thải ra môi trường.
Đánh giá nhanh: Tại quy trình sản xuất các sản phẩm từ mặt hàng gốm sứ phát sinh nhiều chất thải có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường. Chỉ phát sinh chất thải rắn như bao bì từ quá trình đóng gói; bụi và nước thải phát sinh từ quá trình sơn được kiểm soát tốt bằng các hệ thống màng nước thu hồi bụi sơn.

3.2.2. Quy trình sản xuất sản phẩm mây, tre lá, gỗ.
+ Quy trình sản xuấtNguyên liệu nhập về
Wash thủ công Gia công bề mặt
(cắt, mài, chà nhám)
Sấy (có/không)
Lò sấy
Bụi CTR










CTR
Hơi dung môi
Sơn gốc dầu Sơn phủ
Sơn



Bao bìĐóng gói
CTR
CTR

Xuất khẩu

[bookmark: _bookmark16]Hình 1. 4: Quy trình sản xuất sản phẩm mây, tre lá, gỗ.
+ Thuyết minh quy trình sản xuất
Nguyên liệu: Nguyên liệu sản xuất tại cơ sở bao gồm mây, tre lá được nhập từ các đơn vị cung ứng trong nước. Tuy nhiên các năm gần đây, các nguồn nguyên liệu này gần đây có dấu hiệu khan hiếm, phụ thuộc nhiều bởi yếu tố thời tiết và giá thành quá cao cũng là bài toán khó đối với các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ. Vì vậy, để giải quyết tình hình trên, công ty có sử dụng thêm nguyên liệu gỗ để giải quyết tình trạng khan hiếm nguyên liệu tại một số thời điểm trong năm. Gỗ nguyên liệu công ty nhập là gỗ đã được gia công cơ bản, công ty chỉ cần thực hiện các công đoạn sản xuất tương tự mây, tre, lá.
Sấy: Các nguyên liệu được nhập về được tiến hành qua công đoạn sấy để đưa độ ẩm có trong nguyên liệu về mức ổn định (14%) nhằm tránh tình trạng ẩm mốc và chống cong vênh trong quá trình sản xuất. Quá trình sấy được gia nhiệt bằng lò sấy dùng củi làm nguyên liệu đốt với nhiệt độ và thời gian sấy tùy chỉnh vào từng loại nguyên liệu.
Wash thủ công và gia công bề mặt: Các nguyên liệu sẽ được tiến hành cắt định hình, mài và chà nhám để gia tăng tính thẩm mỹ cho bề mặt nguyên liệu sản xuất. Quá trình gia công bề mặt và wash thủ công làm phát sinh bụi và CRT, lượng bụi này sẽ được thu gom bởi hệ thống đường ống được bố trí ngay tại thiết bị sản xuất và thiết bị lọc bụi túi vải
Sơn: Để đảm bảo sản phẩm có thể chịu được độ ẩm, không bị nấm mốc hay côn trùng xâm hại trong thời gian dài, công nhân sẽ phủ sơn một lớp sơn lên sản phẩm. Một số khách hàng còn đặt hàng nhiều màu khác nhau, thay vì giữ nguyên màu mây tự nhiên. Sơn công ty sử dụng cho công đoạn này là sơn gốc dầu nền có chứa thành phần hơi dung môi nên sẽ được xử lý thông qua hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn trước khi thải bỏ ra môi trường. 
Phơi nắng và đóng gói xuất khẩu: Cuối cùng sản phẩm sẽ được phơi nắng 30 phút để sơn nhanh khô và tiến hành đóng gói xuất khẩu.
Quá trình sản xuất có phát sinh ra khí thải từ quá trình sơn và sấy; CTR từ các công đoạn gia công tạo hình. Chủ cơ sở đã có các biện pháp nội vi và công trình xử lý phù hợp để thu gom và xử lý các chất thải phát sinh trên.

3.2.3. Quy trình sản xuất – gia công sản phẩm xi măng
+ Quy trình sản xuất: Đa số các sản phẩm xi măng tại cơ sở được nhập về từ các đơn vị cung ứng trong nước. Tuy nhiên có một vài chậu với số lượng nhỏ, ít đơn vị nhà xưởng sản xuất và nhận sản xuất với số lượng nhỏ với hình dạng đặc thù riêng thì công ty mới tiến hành sản xuất sản phẩm xi măng.
Sản phẩm xi măng nhập về
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Trộn nước
Đổ khuôn
Mài
Ngâm nước
Thành phẩm
Chống thấm
Cắt định hình
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Bao bì

[bookmark: _bookmark17]Hình 1. 5: Quy trình sản xuất – gia công sản phẩm xi măng
+ Thuyết minh quy trình sản xuất
Sản xuất sản phẩm xi măng: Nguyên liệu sản xuất sản phẩm xi măng bao gồm xi măng, sợi thủy tinh được trộn với nước thành hỗn hợp đồng nhất rồi tiến hành đúc chậu định hình. Quá trình trộn được thực hiện bằng thiết bị trộn chuyên dụng nên hạn chế tối đa lượng bụi phát sinh. Nước rửa bồn trộn nước được chứa tuần hoàn sử dụng cho mẻ sau mà không tiến hành thải bỏ nên không phát sinh nước thải. Sau khi trộn thành hỗn hợp đồng nhất, tiến hành đổ ra khuôn mẫu có hình dáng theo yêu cầu. Tùy bề dày sản phẩm mà hỗn hợp sau khi đổ sẽ được để từ 3 – 4 giờ để bê tông se cứng và thực hiện tháo lòng trong của  chậu. Sau khi tháo lòng trong của chậu, đợi tiếp khoảng từ 18 – 24 giờ để tháo vỏ khuôn ngoài rồi tiến hành test nước. Quá trình test nước được thực hiện bằng cách cho một ít nước vào lòng trong của chậu, để từ 30 – 1 tiếng để kiểm tra xem chậu có bị thủng vỡ hay có lỗ mọt hay không. Quá trình test hoàn tất sẽ được chuyển sang khu vực ngâm nước để tiến hành ngâm chậu như các sản phẩm sản phẩm xi măng nhập về khác.
[image: D:\Phuong_LamVien2022\6. GPMT\22. MAICO\HINH ANH\z4956847471493_3b57891f0c4bfe001dd2f6d896a5421e.jpg][image: D:\Phuong_LamVien2022\6. GPMT\22. MAICO\HINH ANH\z4956846112527_b6d879497e893169802b75a4977a5be8.jpg]Gia công xi măng gắn đá: sản phẩm xi măng được tiến hành ngâm trong nước, việc ngâm nước này sẽ giúp cho chậu và các sản phẩm xi măng được vệ sinh sạch bề mặt, gia tăng khả năng chịu lực, hạn chế nứt vỡ và tình trạng thấm ngược nước trong quá trình thi công hoặc sử dụng. Sản phẩm được ngâm nước từ 8 – 12 giờ trước khi tiến hành chuyển qua các công đoạn sản xuất khác.
Sản phẩm sau khi ngâm nước sẽ tiến hành trét xi măng lên các phần diện tích cần đính đá. Xi măng được pha với nước theo tỷ lệ 7:11 để tạo thành hỗn hợp có độ kết dính tốt mà mang lại tính thẩm mỹ cao.
[image: D:\Phuong_LamVien2022\6. GPMT\22. MAICO\HINH ANH\z4956847694835_3a32dd53780f1f02d24bbbee8f83f50b.jpg][image: D:\Phuong_LamVien2022\6. GPMT\22. MAICO\HINH ANH\z4956847618479_6aa95521c45ada870891e60b4231bb02.jpg]Đá được công ty thu mua từ các đơn vị cung ứng sẽ được cắt nhỏ theo một hình dáng nhất định rồi tiến hành gắn lên các vị trí đã được trét xi măng. Quá trình cắt được thực hiện thủ công bằng tay với sự hỗ trợ của máy cắt nên hạn chế được tiếng ồn cho khu vực sản xuất. Quá trình cắt và đính đá sẽ phát sinh một phần nhỏ bụi và chất thải rắn ngay tại khu vực thực hiện, ít ảnh hưởng đến không khí chung khi vực nhà xưởng.
Sản phẩm sau khu được đính đá sẽ được để khô tự nhiên trong khu vực nhà xưởng. Sau 8 – 12 tiếng sẽ được đưa về khu vực đóng gói để tiến hành đóng gói nhập kho và xuất khẩu.
3.2.4. Quy trình sản xuất sản phẩm poly
Để chuẩn bị công đoạn sản xuất các sản phẩm từ poly, chủ cơ sở sẽ tiến hành sản xuất khuôn thạch cao để sản xuất các sản phẩm từ poly.
+ Quy trình sản xuất khuôn thạch cao
Nguyên liệu nhập về


Xi măng Sợi thủy tinhTrộn hỗn hợp
Bụi
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Đổ cốt
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Tháo cốt
Ồn
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Ra khuôn
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Chuyển về khu vực sản xuất sản phẩm poly


[bookmark: _bookmark18]Hình 1. 6: Quy trình sản xuất khuôn thạch cao
+ Thuyết minh quy trình sản xuất khuôn thạch cao
Nguyên liệu: Nguyên liệu sản xuất chính bao gồm sáp, chất xúc tác và bột thạch cao khan. Các nguyên liệu được cung ứng bởi các đơn vị cung cấp trong nước. Nguyên liệu nhập về sẽ được đưa về khu vực kho, đầu mỗi ca sản xuất quản lý sẽ nhận liệu và mang về khu vực sản xuất.
Trộn liệu: Các nguyên liệu bao gồm sáp, chất xúc tác và bột thạch cao khan sẽ được trộn khô lại với nhau cho đồng nhất rồi mới tiến hành cho nước. Quá trình trộn khô được sự hỗ trợ của các máy trộn chuyên dụng tương đối kín nên sẽ hạn chế phát sinh bụi.
Đổ cốt, tháo cốt và ra khuôn: Các nguyên liệu sau khi được trộn với nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất và có độ sệt nhất định được chuyển qua khu vực đổ cốt. Hỗn hợp nguyên liệu được đổ vào các khuôn có kích thước và hình dáng theo yêu cầu của nhà sản xuất (khuôn nhập – không tiến hàng sản xuất).
Kiểm tra thành phẩm: Các thành phẩm sau khi được tháo khuôn sẽ được công nhân kiểm tra cảm quan bằng mắt. Sản phẩm đạt chất lượng không có hiện tượng bọt bóng hay chi tiết dư sẽ được chuyển qua chuyền sản xuất poly. Các sản phẩm có một vài lỗi nhỏ sẽ được công nhân chà nhám hoặc quét thêm lớp xi măng non để tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm và chờ khô.
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[bookmark: _bookmark19]Hình 1. 7: Quy trình sản xuất sản phẩm từ poly
+ Thuyết minh quy trình sản xuất các sản phẩm từ poly
Nguyên liệu nhựa lỏng nhập về được pha trộn với bột đá trộn thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó đổ hỗn hợp được trộn vào khuôn đã được định hình sẵn theo yêu cầu của nhà sản xuất để tạo thành hình sản phẩm.
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Tại công đoạn đúc khuôn sẽ phát sinh ra hơi dung môi polyester chứa thành phần chủ yếu là styrene gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường nên nhà máy đã lắp đặt hệ thống xử lý mùi polyeter.
Tiếp theo đó, sản phẩm sẽ được chuyển qua công đoạn mài thủ công bằng giấy nhám để tạo bề mặt nhẵn bóng và tăng độ bám dính trước khi chuyển qua công đoạn sơn. Các sản phẩm từ poly sẽ được sơn khô, quá trình sơn sẽ phát sinh ra bụi và hơi dung môi. Bụi và hơi dung môi được công ty thu gom bằng các hệ thống thu hồi bụi sợi thủy tinh kết hợp than hoạt tính.
Một số sản phẩm sản xuất từ poly sẽ được đóng gói trực tiếp và nhập kho thành phẩm. Một số sản phẩm poly khác cần thêm công đoạn phun cát để phù hợp với yêu cầu khách hàng. Sản phẩm poly sau khi thành phẩm được xử lý nhằm tăng độ ẩm bề mặt trước khi tiến hành phun cát lên bề mặt sản phẩm. Sản phẩm sản phẩm poly sau khi phu cát được hong khô trong môi trường tự nhiên và đóng gói nhập kho chờ xuất hàng.
4. [bookmark: _bookmark20]Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn gốc cung cấp điện, nước của cơ sở đầu tư.
4.1. [bookmark: _bookmark21]Danh mục máy móc phục vụ sản xuất
Ngành nghề sản xuất tại cơ sở là hoạt động thủ công mỹ nghệ nên nguồn lực chủ yếu vẫn là con người, máy móc thiết bị tại cơ sở mang tính bổ trợ, tăng năng suất cho quá trình sản xuất.
So với đề án môi trường đã được phê duyệt, qua các năm sản xuất có sự hư hỏng nhất định nên công ty có thay thế bằng một số máy móc khác. Tuy công suất không thay đổi, nhưng công ty có bổ sung thêm một số máy móc so với đề án để đảm bảo hiệu quả công việc.
Số lượng máy móc tại cơ sở tương đối nhiều và các năm qua tình hình sản xuất của mặt hàng ngành mỹ nghệ thủ công tương đối chậm nên các máy móc được sản xuất lâu năm nhưng tình trạng vẫn tương đối mới vì hoạt động chỉ khoảng 30- 40% công suất máy. Danh sách máy móc thiết bị tại cơ sở cụ thể như sau:

[bookmark: _bookmark22]Hình 1. 8: Danh mục máy móc thiết bị chính của cơ sở sản xuất
	STT
	Tên thiết bị, máy móc
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng (cái)
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Tình trạng

	
	
	
	Đề án
	Thực tế
	
	
	

	I
	Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất mặt hàng gốm sứ

	1
	Máy cắt giấy
	-
	-
	1
	Nhật
	2017
	80%

	2
	Máy nén khí
	2000w
	02
	02
	Đài Loan
	2018
	80%

	3
	Súng phun sơn
	650w
	12
	12
	Nhật
	2019
	85%

	4
	Băng tải xuống hàng
	-
	-
	2
	Nhật
	2015
	75%

	5
	Máy mài Makita MM16-9553
	710W
	-
	2
	Nhật
	2015
	70%

	6
	Máy khoan Bosch 13RE
	650W
	-
	1
	Nhật
	2017
	75%

	7
	Máy đánh bóng Bosch 12CE
	650W
	-
	1
	Nhật
	2018
	80%

	8
	Máy đánh bóng Pefa MM16-G918
	1800W
	-
	2
	Nhật
	2017
	80%

	9
	Máy khò MK16-8623
	2000W
	-
	1
	Nhật
	2017
	80%

	10
	Khoan pin Makita DF030D
	350-1300 V/P
	-
	3
	Nhật
	2018
	85%

	11
	Máy khoáy sơn Maktec MT660X
	800W
	-
	1
	Nhật
	2017
	80%

	II
	Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất mặt hàng mây tre, lá, gỗ

	1
	Khoan pin Makita DHP484
	500-2000 V/P
	
	1
	Nhật
	2018
	85%
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	STT
	Tên thiết bị, máy móc
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng (cái)
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Tình trạng

	
	
	
	Đề án
	Thực tế
	
	
	

	2
	Khoan pin Makita DF330D
	350-1300 V/P
	-
	5
	Nhật
	2017
	80%

	3
	Khoan pin Makita DDF453
	400-1300 V/P
	-
	5
	Nhật
	2017
	80%

	4
	Máy chà nhám Makita BO4565
	400W
	-
	5
	Nhật
	2015
	70%

	5
	Máy khò MK16-8623
	2000W
	-
	1
	Nhật
	2014
	70%

	6
	Cưa lọng MC16-T430
	450W
	-
	1
	Nhật
	2018
	85%

	7
	Máy mài Makita MM16-9553
	710W
	4
	7
	Nhật
	2007
	70%

	8
	Chà máy rung Makita MC16-0925
	180W
	-
	8
	Nhật
	2013
	70%

	9
	Băng tải bao bì
	750W
	-
	1
	Nhật
	2013
	65%

	10
	Máy cắt
	2250W
	-
	3
	Nhật
	2015
	70%

	11
	Chà nhám
	2250W
	-
	1
	Nhật
	2015
	70%

	12
	Máy khoan
	1400W
	-
	1
	Nhật
	2016
	75%

	13
	Máy phay
	750W
	-
	1
	Nhật
	2018
	85%

	14
	Cưa dĩa HS7600
	1200W
	-
	1
	Nhật
	2013
	65%

	15
	Máy nén khí
	2000W
	02
	02
	Đài Loan
	2013
	65%

	III
	Máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất mặt hàng xi măng gắn đá




	STT
	Tên thiết bị, máy móc
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng (cái)
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Tình trạng

	
	
	
	Đề án
	Thực tế
	
	
	

	1
	Chà máy rung Makita MC16-0925
	180W
	-
	3
	Nhật
	2017
	80%

	2
	Máy mài Makita MM16-9553
	710W
	2
	3
	Nhật
	2013
	65%

	3
	Máy khoáy sơn Maktec MT660X
	800W
	-
	3
	Nhật
	2017
	80%

	4
	Máy trộn
	400W
	-
	3
	Nhật
	2018
	85%

	5
	Chà máy rung Makita MC16-0925
	180W
	-
	5
	Nhật
	2015
	70%

	6
	Máy mài Makita MM16-9553
	710W
	-
	7
	Nhật
	2014
	70%

	7
	Máy khoan Bosch 13RE
	650W
	-
	3
	Nhật
	2015
	70%

	8
	Mài khuôn Makita GD0603
	240W
	-
	4
	Nhật
	2018
	85%

	9
	Khoan pin Makita DF330D
	350-1300 V/P
	-
	3
	Nhật
	2018
	85%

	10
	Máy khoan pin DF332D
	250W
	-
	1
	Nhật
	2016
	75%

	11
	Khoan pin Makita DDF453
	400-1300 V/P
	-
	1
	Nhật
	2014
	70%

	12
	Máy khoáy sơn Maktec MT660X
	800W
	-
	6
	Nhật
	2015
	70%

	13
	Dụng cụ cắt đá thủ công bằng tay
	-
	15
	15
	Nhật
	2013
	65%

	IV
	Máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ poly

	1
	Máy trộn
	4000W
	03
	2
	Nhật
	2013
	65%




	STT
	Tên thiết bị, máy móc
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng (cái)
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Tình trạng

	
	
	
	Đề án
	Thực tế
	
	
	

	2
	Máy cắt giấy
	2200W
	-
	1
	Nhật
	2015
	70%

	3
	Máy quấn màng PE
	690W
	-
	1
	Nhật
	2017
	80%

	4
	Máy cắt
	2200W
	-
	2
	Nhật
	2015
	70%

	5
	Máy xay đá
	5500W
	-
	1
	Nhật
	2018
	75%

	6
	Chà máy rung Makita MC16-0925
	180W
	-
	21
	Nhật
	2017
	80%

	7
	Chà máy rung Makita M9200B
	180W
	-
	1
	Nhật
	2019
	85%

	8
	Máy mài Makita MM16-9553
	710W
	20
	25
	Nhật
	2018
	85%

	9
	Máy khoan Bosch 13RE
	650W
	-
	7
	Nhật
	2015
	70%

	10
	Máy đánh bóng Bosch 12CE
	650W
	-
	8
	Nhật
	2014
	70%

	11
	Mài khuôn Makita GD0603
	240W
	-
	9
	Nhật
	2015
	70%

	12
	Cưa lọng MC16-T430
	450W
	-
	1
	Nhật
	2014
	70%

	13
	Máy khò MK16-8623
	2000W
	-
	1
	Nhật
	2018
	85%

	14
	Mài góc Makita MM16-5010
	1050W
	-
	1
	Nhật
	2016
	75%

	15
	Máy cắt Makita SP6000
	1300W
	-
	2
	Nhật
	2017
	80%

	16
	Máy cắt Makita 7050
	2000W
	-
	2
	Nhật
	2017
	80%




	STT
	Tên thiết bị, máy móc
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng (cái)
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Tình trạng

	
	
	
	Đề án
	Thực tế
	
	
	

	17
	Máy cưa dĩa Maktec MT583
	1050W
	-
	1
	Nhật
	2017
	80%

	18
	Máy nén khí
	-
	-
	06
	Đài Loan
	2017
	80%

	19
	Máy phun cát
	-
	01
	01
	Nhật
	2013
	65%

	V
	Một số máy móc, thiết bị phụ trợ các khu vực sản xuất

	1
	Xe nâng hàng Diezel
	2 tấn
	10
	10
	Nhật + Hàn Quốc
	2018
	80%

	2
	Máy chà nẹp
	1500W
	-
	2
	Nhật
	2013
	70%

	3
	Máy cắt giấy
	2200W
	-
	2
	Nhật
	2015
	70%

	4
	Băng tải bao bì
	750W
	-
	6
	Nhật
	2017
	80%

	5
	Máy quấn màng PE
	690W
	-
	3
	Nhật
	2018
	80%

	6
	Băng tải xuống hàng
	1500W
	-
	2
	Nhật
	2017
	80%

	7
	Chà máy rung Makita MC16-0925
	180W
	-
	3
	Nhật
	2018
	80%

	8
	Máy mài Makita MM16-9553
	710W
	-
	10
	Nhật
	2017
	80%

	9
	Máy khoan Bosch 13RE
	650W
	-
	8
	Nhật
	2018
	85%

	10
	Mài khuôn Makita GD0603
	240W
	-
	3
	Nhật
	2018
	85%

	11
	Cưa lọng MC16-T430
	450W
	-
	4
	Nhật
	2018
	85%




	STT
	Tên thiết bị, máy móc
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng (cái)
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Tình trạng

	
	
	
	Đề án
	Thực tế
	
	
	

	12
	Cưa lọng MT583
	1050W
	-
	1
	Nhật
	2019
	85%

	13
	Máy khò MK16-8623
	2000W
	-
	3
	Nhật
	2017
	80%

	14
	Máy mài góc Makita MM16-5010
	1050W
	-
	4
	Nhật
	2018
	85%

	15
	Máy chà nhám Makita BO4901
	330W
	-
	2
	Nhật
	2017
	80%

	16
	Khoan pin Makita DHP484
	500-2000 V/P
	-
	2
	Nhật
	2019
	85%

	17
	Khoan pin Makita DDF453
	400-1300 V/P
	-
	2
	Nhật
	2019
	85%
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[bookmark: _bookmark23]Bảng 1. 3: Danh mục các hệ thống máy móc sử dụng cho hệ thống xử lý môi trường
	STT
	Tên thiết bị
	SL
	Công suất
	Vật liệu

	I
	Hệ thống xử lý nước thải

	1
	Hệ thống xử lý nước thải 60m3
	01
	60m3
	BTCT kết hợp
composite

	2
	Hệ thống xử lý nước thải 135m3
	01
	135m3
	BTCT

	II
	Hệ thống xử lý khí thải

	1
	Hệ thống hấp thụ bụi sơn bằng màng
nước
	05
	3.000m3/h
	Tole kẽm

	2
	Hệ thống hấp thụ sơn bằng tấm lọc sợi
thủy tinh và than hoạt tính
	20
	3.000m3/h
	Tole kẽm

	3
	Hệ thống xử lý khói bụi từ lò sấy
	01
	15.000m3/h
	Thép

	4
	Hệ thống thu gom bụi từ quá trình mài
	60
	-
	Tole kẽm

	5
	Hệ thống thu gom và xử lý mùi xưởng
Poly
	03
	15.000m3/h
	Tole kẽm


(Nguồn: Công ty TNHH Maico, 2023)
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4.2. [bookmark: _bookmark24]Nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra sản phẩm
4.2.1. Nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình hoạt động
· Nhu cầu sử dụng nguyên liệu
[bookmark: _bookmark25]Bảng 1. 4: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu tại cơ sở sản xuất

	Stt
	Nguyên liệu
	Khối lượng nguyên liệu (kg/năm)
	Hao hụt (kg/năm)
	Thành phẩm (kg/năm)
	Mục đích sử dụng
	Nguồn cung cấp

	I
	Nguyên liệu sản xuất mặt hàng gốm sứ

	1
	Màng PE
	8.962,6
	268,9
	8.693,7
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	2
	Nilon
	10.140,9
	304,2
	9.836,7
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	3
	Dây đai
	16.163
	484,9
	15.678,1
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	4
	Băng keo
	2.235,52
	67,02
	2.168,5
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	5
	Vải lau
	335
	335
	-
	Vệ sinh, Chống thấm
	Trong nước

	6
	Carton
	53.090
	1.592,7
	51.497,3
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	7
	Sơn
	3.273,7
	98,2
	3.175,5
	Sơn sản phẩm
	Trong nước

	8
	Chống thấm
	870
	8,7
	861,3
	Chống thấm sản phẩm
	Trong nước

	9
	Hóa chất
	694,6
	13
	681,6
	Sơn, pha keo
	Trong nước

	10
	Hút ẩm
	1.815.062
	62
	1815.062
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	11
	Thanh góc giấy
	19.637
	590
	19.047
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	12
	Xăng
	1.120
	224
	896
	Phụ gia pha sơn
	Trong nước

	13
	Sáp
	2.100
	210
	1.890
	Wash hàng
	Trong nước

	14
	Cọ
	389
	389
	-
	Quét sắp
	Trong nước

	II
	Sản xuất mặt hàng mây tre lá và gỗ


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường


Công ty TNHH Maico
34


	1
	Gỗ và mây tre lá
	138.682
	6.985,4
	131.696,6
	Nguyên liệu chính
	Trong nước

	2
	Màng PE
	328
	9,8
	318.2
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	3
	Carton
	179
	5,4
	173.6
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	4
	Sơn
	6.003,6
	180,1
	5.823,5
	Sơn sản phẩm
	Trong nước

	5
	Cọ
	20
	20
	-
	Wash hàng
	Trong nước

	6
	Hóa chất
	2.321
	464
	1.857
	Sơn, pha keo
	Trong nước

	7
	Xăng
	4.020
	804
	3.216
	Pha sơn
	Trong nước

	8
	Màng PE
	729,8
	21,9
	707,9
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	9
	Vải lau
	197,5
	197,5
	-
	Vệ sinh, Chống thấm
	Trong nước

	III
	Nguyên liệu sản xuất mặt hàng xi măng gắn đá

	1
	Chậu nhập
	45.823
	458,3
	45.364,7
	Nguyên liệu chính
	Trong nước

	2
	Màng PE
	746,2
	22,39
	723,81
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	3
	Nilon
	91,5
	2,75
	88,75
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	4
	Dây đai
	248
	8
	240
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	5
	Băng keo
	7,84
	0,24
	7,60
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	6
	Vải lau
	710
	710
	-
	Vệ sinh, Chống thấm
	Trong nước

	7
	Xi măng
	147.065
	4.412
	142.653
	Đúc chậu
	Trong nước

	8
	Sơn
	679,4
	20,4
	659
	Sơn sản phẩm
	Trong nước

	9
	Chống thấm
	33.274
	998
	32.276
	Chống thấm sản phẩm
	Trong nước

	10
	Hóa chất
	6.430,2
	193
	6.237,2
	Sơn, pha keo
	Trong nước

	11
	Xăng
	780
	23,4
	756,6
	Pha sơn
	Trong nước

	12
	Sợi thủy tinh
	1.653
	25
	1.628
	Đúc chậu
	Trong nước

	13
	Carton
	618
	18
	600
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	14
	Bột
	10.140
	507
	9.633
	Đúc chậu
	Trong nước

	15
	Sỏi đá
	116.766
	5.838
	110.928
	Đúc chậu
	Trong nước

	IV
	Nguyên liệu sản xuất mặt hàng poly

	1
	Màng PE
	123
	4
	119
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước




	2
	Băng keo
	104
	4
	100
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	3
	Vải lau
	2.155
	2.155
	-
	Vệ sinh, Chống thấm
	Trong nước

	4
	Carton
	308
	9
	299
	Đóng gói hàng hóa
	Trong nước

	5
	Sơn
	15.089
	452
	14.637
	Sơn sản phẩm
	Trong nước

	6
	Chống thấm
	10
	0,1
	9.9
	Chống thấm sản phẩm
	Trong nước

	7
	Cọ
	12.938
	12.938
	-
	Wash hàng
	Trong nước

	8
	Hóa chất
	159.046
	4.771
	154.275
	Sơn, pha keo
	Trong nước

	9
	Sáp
	442
	13
	429
	Đánh bóng
	Trong nước

	10
	Xăng
	97.740
	19.548
	78.192
	Pha sơn
	Trong nước

	11
	Sợi thủy tinh
	10.644
	320
	10.324
	Đúc sản phẩm
	Trong nước

	12
	Phụ gia giảm mùi
	820
	8,2
	811,8
	Đúc sản phẩm
	Trong nước

	13
	Chất xúc tác
	9.400
	282
	9.118
	Lót cứng
	Trong nước

	14
	Dura
	29.312
	880
	28.432
	Phụ liệu
	Trong nước

	15
	Bột
	251.401
	7.542
	243.859,0
	Đúc sản phẩm
	Trong nước

	16
	Sỏi đá
	224.750
	11.237
	213.513
	Đúc sản phẩm
	Trong nước

	17
	Nilon
	27,2
	0,8
	26,4
	Đóng gói sản phẩm
	Trong nước

	V
	Phụ trợ

	1
	Dầu
	11.895
	11.895
	-
	Xe nâng
	Trong nước

	2
	PAC
	450
	450
	-
	HTXL nước thải
	

	3
	NaOH
	300
	300
	-
	HTXL nước thải
	

	4
	Polymer
	150
	150
	-
	HTXL nước thải
	

	5
	Than hoạt tính
	1.500
	1.500
	-
	HTXL khí thải
	



[bookmark: _bookmark26]Bảng 1. 5: Thành phần, tính chất hóa chất sử dụng tại cơ sở
	STT
	Tên hóa chất
	Thành phần
	Tính chất vật lý và hóa học
	Mục đích sử dụng

	
	
	Tên thành phần
	Số CAS
	
	

	I
	Sơn

	
	
	
	
	- Trạng thái
	

	
	
	
	
	+ Hợp chất bền dạng paste
	

	
	
	
	
	+ Đa dạng màu
	

	

1
	

Hệ sơn 2K
	
Nhựa Ankyl (57.2%)
Xylene (9.3%)
Titanium dioxide (25,6%)
Butyl cellosolve (5,5%)
	
63148 - 69 - 6
1330 - 20 - 7
13463 - 67 - 7
111 - 76 - 2
	+Mùi đặc trưng
+ Điểm bùng cháy 800C
- Độc tính
+ Khi bị nhiễm hóa chất có thể gây ung thư, có thể làm tổn hại đến máu, thận, gan và hệ thần kinh.
	Sơn phủ bề mặt gỗ, nhựa, mây tre

	
	
	
	
	+ Đường tiêu hóa : Đau bụng, nôn
	

	
	
	
	
	mửa.
	

	
	
	
	
	+ Gây bỏng da vùng tiếp xúc trực
	

	
	
	
	
	tiếp
	

	
	
	
	
	Trạng thái
	

	

2
	

Hệ sơn dầu Expo Alkyd
	Naptha (petroleum) (25 – 50%)
Xylen (0,01 – 0,05%)
2 - butanone oxime (0,1 – 1%) Hexanoic acid, 2ethyl, cobanlt (0,1– 1%)
	64742 - 82 – 1
1330 - 20 – 7
96 - 29 – 7
136 - 52 - 7
	+ Hợp chất bền dạng paste
+ Đa dạng màu
+Mùi đặc trưng
· Độc tính
· Độc tính
+ Ảnh hưởng sức khỏe lọai 3
	
Sơn phủ bề mặt gỗ, nhựa, mây tre

	
	
	
	
	+ Ảnh hưởng dễ cháy loại 3
	

	
	
	
	
	+ Tính phản ứng loạị 1
	

	
3
	
Hệ sơn gốc nước PW01C
	Nước (15 – 25%)
Styrene acrylic (40 – 60%)
Titanium Dioxide Pigment (15 – 25%)
	7732-18-15
25035-69-2
13463-67-7
	- Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu trắng
+Mùi đặc trưng
	
Sơn phủ vật liệu




	
	
	
	
	+ Tỷ trọng nước (nước =1): 1,4
- Độc tính
+ Ảnh hưởng sức khỏe lọai 3
+ Đường mắt : Gây bỏng rát, sưng tấy đỏ
+ Đường thở : Tức ngực khó thở, ngứa, ho rát cổ
+ Đường da : Ngứa da, rát đỏ
	

	




4
	




Hệ sơn gốc nước PW03
	



Nước (15 – 25%)
Styrene acrylic (40 – 60%)
CPVN - 2601 – BROWN (15 – 25%)
	



7732-18-15
25035-69-2
13463-67-7
	· Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu nâu đậm
+Mùi đặc trưng
+ Tỷ trọng nước (nước =1): 1,2
+ pH = 7 – 8,5
· Độc tính
+ Ảnh hưởng sức khỏe lọai 3
+ Đường mắt : Gây bỏng rát, sưng tấy đỏ
+ Đường thở : Tức ngực khó thở, ngứa, ho rát cổ
+ Đường da : Ngứa da, rát đỏ
	



Sơn phủ vật liệu

	
	
	
	
	Trạng thái
	

	
5
	
Hệ sơn gốc nước PW04
	Nước (15 – 25%)
Styrene acrylic (40 – 60%)
CPVN - 2601 – BROWN (15 – 25%)
Colanyl yellow 2GXD (15 – 25%)
	7732-18-15
25035-69-2
13463-67-7
13463-67-7
	+ Chất lỏng
+ Màu vàng
+Mùi đặc trưng
+ Tỷ trọng nước (nước =1): 1,2
+ pH = 7 – 8,5
	Sơn phủ vật liệu

	
	
	
	
	- Độc tính: không có thông tin
	

	6
	Hệ sơn gốc nước PW815
	Nước (15 – 25%)
Styrene acrylic (40 – 60%)
Titanium Dioxide Pigment (15 – 25%)
	7732-18-15
25035-69-2
13463-67-7
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu trắng
	Sơn phủ vật liệu




	
	
	
	
	+Mùi đặc trưng
+ Tỷ trọng nước (nước =1): 1,3
+ pH = 7 – 8,5
- Độc tính
+ Ảnh hưởng sức khỏe lọai 3
+ Đường da : Ngứa da, rát đỏ
	

	
	
	
	
	Trạng thái
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	Hệ sơn gốc nước W019..W805
	Poly vinyl axetac (30-40%) Bột màu (10-20%)
Chất độn (15-25%)
Nước (20-30%)
	9003 - 20 - 7
7732-18-15
-
-
	+ Chất lỏng
+Mùi đặc trưng
+ Tan trong nước
+ pH = 7 – 8
	Sơn phủ vật liệu

	
	
	
	
	- Độc tính: không có thông tin
	

	
	
	
	
	Trạng thái
	

	
	
	Nhựa Ankyl (50,4%)
	63148 - 69 - 6
	+ Dạng paste
	

	8
	Hệ sơn P.U
	Xylene (14,2%)
Titanium dioxide (28,5%)
	1330 - 20 - 7
13463 - 67 - 7
	+ Đa dạng màu
+Mùi đặc trưng
	

	
	
	Butyl cellosolve (4,2%)
	111 - 76 - 2
	+ pH: axit yếu
	

	
	
	
	
	- Độc tính: chưa có thông tin
	

	II
	Hóa chất

	

1
	

Keo sữa PVA
	
Vinyl acetate monomer (1,5-5,5%) Polyvinyl acetate (42,0-48%)
Plasticizer (1-5%)
Nước (40-45%)
	108-05-4
9003 -20-7
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu trắng sữa
+Mùi đặc trưng
+ Tan trong nước
+ pH = 4,0 – 4,5
- Độc tính: không có thông tin
	
Keo dán ghép và mộng chốt

	
2
	
Màu mitapei
	
Matapei unipol (15 – 80%)
Chất hoạt động bề mặt (20 – 85%)
	
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu sáng
+Mùi đặc trưng
+ Không tan trong nước
	Màu pha nhựa polyester




	
	
	
	
	- Độc tính: không nguy hại, không
cháy nổ.
	

	


3
	


Nhựa polyester không no
	

Nhựa Polyester (45 – 70%)
Styren monomer (30 – 55%)
Cobalt Naphthenates (0 – 1%)
	

Thuộc bản quyền 100 - 42 – 5
61789 - 51 - 3
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu vàng nhạt
+Mùi đặc trưng
+ Điểm sôi: 1450C
+ Điểm bùng cháy: 310C
+ Không tan trong nước
- Độc tính: Chất lỏng có thể gây cháy loại 3, kích ứng da loại 2
	


Công nghệ composite

	
	
	
	
	Trạng thái
	

	
	
	
	
	+ Chất lỏng
	

	
	
	
	
	+ Màu trắng sữa
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	Polymer phụ gia xi măng
	Poly vinyl alcohol (60 – 80%)
Calcium oxide (10 - 20%)
Plasticizer (1 – 5%)
Nước (10 – 20%)
	9002-89-5
1305-78-8
-
-
	+Mùi đặc trưng
+ Điểm sôi: 720C
+ Nhiệt độ tự cháy: 4020C
+pH: 4,0 – 4,5
	Phụ gia hỗ trợ đúc cho xi măng

	
	
	
	
	+ Tan trong nước
	

	
	
	
	
	- Độc tính: Chất lỏng có thể gây kích
	

	
	
	
	
	ứng da
	

	
	
	
	
	Trạng thái
	

	
	
	
	
	+ Chất lỏng
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TRIGONOX V388
	Mehtyl ethyl ketone peroxide (30- 50%)
Hydrogen peroxide (1-10%)
Diethylene glycol (20-30%)
Dimethyl phthalate (30-50%) Methyl ethyl ketone (1-10%)
	001338 - 23 – 4

007722 - 84 – 1
000111 - 46 – 6
000131 - 11 – 3
000078 - 93 - 3
	+ Không màu
+Mùi đặc trưng
+ Điểm sôi: 720C
+ Điểm bùng cháy: 420C
+pH: Axit yếu
+ Tan trong nước
- Độc tính:
	
Đóng rắn Nhựa Polyester

	
	
	
	
	+ Ăn mòn da: Loại 1B
	

	
	
	
	
	+ Nguy hiểm mắt: Loại 1
	




	
	
	
	
	+ Độc tính: Loại 4
+ Độc tính thủy sinh: Loại 3
	

	III
	Chất xúc tác

	


1
	


Đóng rắn 2k
	

Toluen diisocyanate (70%)
Butyl acecate (15%)
Toulen (15%)
	

584 - 84 -9
123 - 86 – 4
108 - 88 - 3
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu vàng nhạt
+Mùi đặc trưng
+ Nhiệt độ tự cháy: 6200C
+pH: Axit yếu
+ Không tan trong nước
- Độc tính: Chất lỏng có thể gây cháy loại 3, kích ứng da loại 2
	


Đóng rắn cho Sơn 2K

	



2
	


WACKER SILRES BS - 16
	


Potassium mehtylsiliconate (54%)
Potassium hydroxide (5%)
Nước (30-40%)
	


31795 - 24 – 1

1310 - 58 – 3
7732-18-15
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu vàng nhạt
+Mùi đặc trưng
+ Điểm sôi: 1000C
+ Nhiệt độ tự cháy: 5700C
+pH: 13
+ Không tan trong nước
- Độc tính:
+ Ăn mòn/ kích ứng da: Loại 1A
+ Tổn thương/ kích ứng mắt: Loại 1
	


Chống thấm vật liệu xây dựng

	
	NORLIC - 04
	Potassium methyl siliconate
	31795 - 24 - 1
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu trắng sữa
+Mùi đặc trưng
+pH: 6,5-8,5
+ Không tan trong nước
- Độc tính: Chất lỏng có thể gây kích ứng da
	

Chống thấm vật liệu xây dựng

	IV
	Sáp




	


1
	

SÁP TÁCH KHUÔN WAX 8
	Hydrotreated heavy naphtha (10-30%) Hydrotreated light distillates (10- 30%)
Turpentine gum (10-20%)
Parafin wax (5-10%)
Oxidised polyenthylene (7-13%) Alpha – pinene (5-10%)
Beta - pinene (5-10%)
Poly ( Dimethyl siloxone )<20%
	64742 - 48 – 9
64742 - 47 - 8
9005 - 90 - 7
8002 - 74 - 2
68441 - 78 - 8
80 - 56 - 8
127 - 91 - 3
63148 - 62 - 9
	Trạng thái
+ Chất lỏng dạng pass
+ Màu vàng
+Mùi đặc trưng
+ Không tan trong nước
- Độc tính:
+ Có thể cháy loại 1, kích ứng da loại 2, môi trường thủy sinh loại 2
	


Chất tách khuôn

	V
	Xăng

	



1
	


DUNG MÔI P.U
	


Toluene (12,5%)
Butyl acetate (80,5%)
	


108 - 88 – 3
123 - 86 - 4
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Không màu
+Mùi đặc trưng
+pH: Axit yếu
+Điểm sôi: 125,60C
+ Điểm bùng cháy: 800C
+ Không tan trong nước
- Độc tính: Ảnh hưởng sức khỏe : 1 ; Ảnh hưởng cháy : 3
	


Dung môi cho hệ sơn P.U

	


2
	


XĂNG KHÔNG CHÌ
	


Benzen (2,5%)
Hydrocacbon thơm (40%)
	

71 - 43 – 2
-
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Xanh nhẹ
+Mùi đặc trưng
+Điểm sôi: 32-2100C
+ Điểm bùng cháy: -400C
+ Không tan trong nước
- Độc tính: Ảnh hưởng sức khỏe: lọai 3; Nguy hiểm cháy nổ loại 3.
	

Nhiên liệu cho các động cơ đốt trong

	VI
	Dầu




	







1
	







Dầu diezen
	






Dầu Diezen (100%)
Hàm lượng lưu huỳnh. (500-2.500 mg/kg)
	






68476 -34 – 6
7704 - 34 - 9
	Trạng thái
+ Chất lỏng
+ Màu vàng nhẹ
+Mùi đặc trưng
+pH: Axit yếu
+Điểm sôi: 175 – 3700C
+ Điểm bùng cháy: 570C
+ Không tan trong nước
· Độc tính: Không có thông tin
· Cảnh báo nguy hiểm:
+ Dầu Diezen là loại sản phẩm dễ cháy nổ khi tiếp xúc với ngọn lửa trần ở điều kiện nhiệt độ thường.
+ Đối với sức khỏe con người, dầu diezen gây kích thichs và ức chế hệ thần kinh. Hơi dầu diezen gây kích thích hệ hô hấp.
+ Phòng ngừa sự cố cháy nổ do hiện tượng tĩnh điện.
	






Nhiên liệu cho các động cơ Diezen



	Ghi chú: Hóa chất sử dụng tại cơ sở có nguồn gốc từ Việt Nam và Trung Quốc. Công ty sử dụng hóa chất sử dụng tuân thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Thông tư số 32/2017/TT – BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.	
4.2.2. Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở
Năng lượng tiêu thụ chính phục vụ cho hoạt động sản xuất tại nhà máy là điện năng. Điện được cấp từ mạng lưới điện quốc gia dùng cho các hoạt động như: thắp sáng, máy móc thiết bị,…
Dựa vào hóa đơn điện nước tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2023, nhu cầu sử dụng điện của công ty cụ thể như sau:
[bookmark: _bookmark27]Bảng 1. 6: Nhu cầu sử dụng điện tại Công ty
	Tháng
	Đơn vị
	Nhu cầu sử dụng

	Tháng 08/2023
	kWh
	129..480

	Tháng 09/2023
	kWh
	123.170

	Tháng 10/2023
	kWh
	142.960

	Trung bình tháng
	kWh
	131.870


(Nguồn: Công ty TNHH Maico, 2023)
Hiện tại, cơ sở có lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời để tận dụng năng lượng sử dụng cho các mục đích hoạt động tại cơ sở.
4.2.3. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở
Hiện tại, Công ty TNHH Maico đã đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhà máy.
Nguồn nước cấp cho hoạt động của Công ty TNHH Maico do hệ thống cấp nước của Công ty Cổ Phần – Tổng công ty nước – Môi trường Bình Dương.
Nhu cầu sử dụng nước thực tế của Công ty TNHH Maico (trích từ hóa đơn nước tháng 9, 10, 11/2023 của Công ty TNHH Maico) khoảng 2.028 m3/tháng, ước tính khoảng 78 m3/ngày.
[bookmark: _bookmark28]Bảng 1. 7: Nhu cầu sử dụng nước tại Công ty

	Tháng
	Đơn vị
	Nhu cầu sử dụng

	Tháng 09/2023
	m3
	1.890

	Tháng 10/2023
	m3
	1.712

	Tháng 11/2023
	m3
	2.484

	Trung bình
	m3/tháng
	2.028

	Trung bình
	m3/ngày
	78


(Nguồn: Công ty TNHH Maico, 2023)
Trong đó mục đích sử dụng nước cho từng hoạt động của Công ty như sau:
[bookmark: _bookmark29]Bảng 1. 8: Mục đích sử dụng nước tại Công ty
	STT
	Hoạt động
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu sử dụng (m3/ngày)
	Lưu lượng xả thải tối đa (m3/ngày)

	1
	Nước cấp cho sinh hoạt
	Thực tế
	40
	40

	2
	Nước cấp cho 05 buồng sơn
	Thực tế
	10
	10


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường


Công ty TNHH Maico
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	STT
	Hoạt động
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu sử dụng (m3/ngày)
	Lưu lượng xả thải tối đa (m3/ngày)

	
	sử dụng hệ thống màng nước
thu gom bụi và hơi dung môi
	02m3/buồng
	
	

	

3
	Nước châm bổ sung cho công đoạn ngâm sản phẩm xi măng
· Bể đầy 20m3
· Mỗi ngày bổ sung 4m3 do hao hụt
· 1 tuần thải bỏ 1 lần 20m3
	Thực tế
	

4
	

20

	4
	Nước sử dụng làm dung môi
phối trộn
	Thực tế
	2
	-

	
5
	Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò sấy
· Bể nước đầy: 4m3
· Hao hụt: 1m3/ngày
	
Thực tế
	
4
	
4

	6
	Nước vệ sinh nhà xưởng và
tưới cây
	Thực tế
	2
	-

	
	Tổng
	
	78
	74


(Nguồn: Công ty TNHH Maico, 2023)
Ghi chú: Lượng nước sử dụng thực tế và lưu lượng xả thải tại cơ sở có thể có sự dao động, thay đổi vào từng thời điểm trong năm tùy thuộc vào các lý do như: điều kiện thời tiết, số lượng đơn hàng và công suất hoạt động của Công ty.
· Nước cấp cho buồng sơn: Để xử lý bụi sơn trong công đoạn phun sơn hệ sơn gốc nước, nhà máy sử dụng hệ thống màng nước để hấp thụ bụi sơn. Nhà máy hiện tại có 05 hệ thống màng nước để hấp thụ bụi sơn, mỗi hệ có thể tích bể nước là 2m3, nhu cầu sử dụng nước cho công đoạn này khoảng 10m3/ngày. Cuối mỗi ca sản xuất, công nhân sẽ tiến hành vệ sinh bể chứa và dẫn nước thải về hệ thống xử lý để xử lý trước khi thải ra hố ga đấu nối. Nước thải tại công đoạn này chứa nồng độ các chất ô nhiễm như bụi sơn, dung môi, chất rắn lơ lửng,...
· Nước châm bổ sung cho công đoạn ngâm các sản phẩm từ xi măng: Hiện tại nhà máy có 02 bể nước để ngâm các sản phẩm từ xi măng để chống nứt, chống thẩm cho sản phẩm, mỗi bể có thể tích 20m3. Lượng nước trong bể được tuần hoàn tái sử dụng mà không thải bỏ, dựa trên khả năng thẩm hút của các sản phẩm từ xi măng thì công nhân sẽ tiến hành châm bổ sung lượng nước hao hụt trong quá trình ngâm. Công ty ước tính lượng nước châm bổ sung hao hụt cho quá trình ngâm khoảng 4m3/ngày, tuy nhiên lưu lượng nước này còn thay đổi phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, số lượng đơn hàng và tiết diện sản phẩm cần ngâm. Công ty sẽ tiến hành thải bỏ nước ngâm và bàn giao cặn cho đơn vị có chức năng thu gom với tần suất 01 lần/tuần, 02 bể luân phiên nhau thải bỏ nước thải để tránh tình trạng hàng tồn động và gây áp lực cho HTXL nước thải. Vì vậy, tổng lưu lượng nước xả thải tối đa khoảng 20m3/lần.

· Nước sử dụng làm dung môi phối trộn: Trong quá trình sản xuất, công ty có sử dụng nước làm dung mối phối trộn cho công đoạn sản xuất sản phẩm xi măng và trét xi măng cho công đoạn sản xuất chậu, làm khuôn với lưu lượng khoảng 2m3/ngày. Lượng nước này sẽ trực tiếp đi vào sản phẩm mà không thải bỏ ra ngoài môi trường.
· Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò sấy: Công ty có sử dụng lò sấy sử dụng nhiên liệu củi làm chất đốt cấp nhiệt cho hoạt động sấy. Để xử lý khí thải từ quá trình đốt, công ty trang bị một hệ thống xử lý khí thải từ hoạt động của lò sấy. Hệ thống xử lý khí thải này có trang bị một tháp hấp phụ và bể chứa nước với thể tích khoảng 4m3. Lượng nước hao hụt do quá trình xử lý khí thải khoảng hơn 20% lượng nước cấp, tương đương mỗi ngày công ty phải châm thêm khoảng 0,8 - 1,0 m3/ngày. Lượng nước trong bể được tuần hoàn tái sử dụng, một tuần công ty tiến hành xả bẩn 1 lần, xả bẩn 100% và dẫn về HTXL nước thải, cặn bẩn được thu gom như chất thải nguy hại.
· Nước cấp vệ sinh nhà xưởng và tưới cây: Cuối ca sản xuất, công nhân có sử dụng nước để vệ sinh khu vực sản xuất tưới cây. Tổng lượng nước cho hoạt động này ước tính khoảng 2m3/ngày.
5. [bookmark: _bookmark30]Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có)
5.1. [bookmark: _bookmark31]Tiến độ thực hiện cơ sở
Công ty TNHH Maico đã bắt đầu sản xuất kinh doanh từ năm 2002. Hiện tại, Công ty TNHH Maico đã hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng và các công trình bảo vệ môi trường theo công văn số 1569/STNMT-CCBVMT ngày 13/05/2016 của Sở Tài Nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch mở rộng tăng quy mô hoạt động.
· Lập hồ sơ giấy phép môi trường: Tháng 12/2023 – Tháng 01/2024
· Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường: Sau khi giấy phép môi trường có hiệu lực, thời gian vận hành thử nghiệm từ 3 – 6 tháng.
5.2. [bookmark: _bookmark32]Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 6.000.000.000 đồng.
5.3. [bookmark: _bookmark33]Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở.
5.3.1. Nhu cầu lao động
· Tổng số lượng lao động trong toàn công ty: 474 người
· Thời gian làm việc: 8 giờ/ca, 01 ca/ngày và 6 ngày/tuần.

5.3.2. Tổ chức quản lý
Để thực hiện công tác quản lý cơ sở, Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý - đơn vị trực thuộc chủ đầu tư để thực hiện quản lý các hoạt động tại nhà máy.
· Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý
· Lập kế hoạch bao gồm: Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết từng quý, từng tháng để thực hiện cơ sở quản lý.
· Quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, cơ sở: nghiên cứu văn kiện chương trình, cơ sở hỗ trợ kỹ thuật, quy trình thủ tục, các điều kiện thực hiện chương trình cơ sở.
· Thực hiện nhiệm vụ về đấu thầu và quản lý hợp đồng.
· Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân.
· Nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình.
· Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, cơ sở.
· Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, cơ sở.
· Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý bao gồm
· Ban Giám đốc (Giám đốc, Phó Giám đốc) hoặc trưởng ban, phó ban quản lý cơ sở.
· Các bộ phận chức năng bao gồm: Bộ phận tài chính (làm nhiệm vụ tài chính, đấu thầu, kế toán) và một số hoạt động cần thiết khác.
· Các bộ phận về kỹ thuật: Giám sát thiết kế, giám sát thi công, giám sát môi trường.
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
BỘ PHẬN
AN TOÀN-SK-MT AN NINH
BỘ PHẬN
NHÂN SỰ
BỘ PHẬN
THƯƠNG MẠI
BỘ PHẬN
TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
BỘ PHẬN
VẬN HÀNH
BỘ PHẬN
BẢO TRÌ
BỘ PHẬN
GIAO NHẬN


[bookmark: _bookmark34]Hình 1. 9: Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở
5.4. [bookmark: _bookmark35]Các hạng mục công trình của cơ sở.
Tổn diện tích của Nhà máy của Công ty TNHH Maico là 52.989,3 m2. Quy hoạch sử dụng đất của nhà máy không thay đổi so với đề án và quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ phân bổ lại khu vực phù hợp với chức năng và tình hình sản xuất của công ty như sau:
[bookmark: _bookmark36]Bảng 1. 9: Quy hoạch sử dụng đất của Công ty TNHH Maico

	STT
	Hạng mục công trình
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	I
	Diện tích phục vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ




	1
	Văn phòng
	02
	665
	1,25
	Hiện hữu

	2
	Nhà ăn
	02
	567
	1,07
	Hiện hữu

	3
	Nhà sản xuất
	06
	11.466
	21.64
	Hiện hữu

	4
	Kho thành phẩm
	05
	14.218
	26,83
	Hiện hữu

	5
	Bãi nguyên liệu
	02
	3.000
	5,66
	Hiện hữu

	6
	Nhà xe
	01
	200
	0,38
	Hiện hữu

	7
	Trạm điện
	02
	70
	0,13
	Hiện hữu

	8
	Bể chứa nước ngầm –
đài nước
	02
	170
	0,32
	Hiện hữu

	9
	Nhà vệ sinh
	05
	219
	0,41
	Hiện hữu

	II
	Hạng mục công trình bảo vệ môi trường

	1
	Nhà chứa chất thải
nguy hại và chất thải sản xuất
	01
	100
	0,19
	Hiện hữu

	2
	Hệ thống xử lý nước
thải
	02
	100
	0,19
	Hiện hữu

	3
	Hệ thống xử lý khí thải
	-
	30
	0,06
	Hiện hữu

	III
	Cây xanh
	-
	10.597
	20
	Hiện hữu

	IV
	Đường nội bộ
	-
	11.587,3
	21,86
	Hiện hữu

	
	Tổng cộng
	52.989,3
	100
	


(Nguồn: Công ty TNHH Maico, 2023)
5.4.1. Các hạng mục công trình chính của cơ sở
(1) Văn phòng - Hiện hữu
· Diện tích: 665 m2
· Số lượng: 02
· Thiết kế mặt đứng với phong cách hiện đại, hình thức kiến trúc thể hiện sự vững chãi, mạnh mẽ, hài hòa và phù hợp với công năng, tạo điểm nhấn để làm nổi bật thương hiệu nhận diện của CĐT
· Kết cấu móng cọc, cột, dầm và mái được xây bê tông cốt thép, nền lát gạch men, tường sơn.
· Lối vào trang bị cửa khung thép 4 cánh (2,4m x 4,2 m), mái đón bằng kính. Lối đi trong khu vực văn phòng
· Tường nhà khu vực văn phòng bao che bằng gạch dày 100 – 200mm, kết hợp cửa sổ nhôm, kính cường tạo ánh sáng tự nhiên thông thoáng. Tường gạch dày 200mm (theo kích

thước gạch địa phương), vừa đảm bảo phân bố ngăn cháy một số khu vực tuân thủ theo yêu cầu PCCC.
(2) Nhà ăn
· Diện tích: 567 m2
· Số lượng: 02
· Kết cấu khung: khung kết cấu thép cao 3,5 m, móng đơn BTCT, bê tông lót đá 4x6 M100, mái che kết cấu thép, lợp tole.
(3) Nhà sản xuất
· Diện tích: 11.466 m2
· Số lượng: 06
· Kết cấu khung: khung kết cấu thép cao 5,8m, móng đơn BTCT, bê tông lót đá 4x6 M100, mái che kết cấu thép, lợp tole.
(4) Kho thành phẩm
· Diện tích: 14.218 m2
· Số lượng: 05
· Kết cấu khung: khung kết cấu thép cao 5,8m, móng đơn BTCT, bê tông lót đá 4x6 M100, mái che kết cấu thép, lợp tole.
(5) Bãi nguyên liệu
· Diện tích: 3.000 m2
· Số lượng: 02
· Kết cấu khung: khung kết cấu thép cao 5,8m, móng đơn BTCT, bê tông lót đá 4x6 M100, mái che kết cấu thép, lợp tole.
(6) Nhà xe
· Diện tích: 200 m2
· Số lượng: 01
· Kết cấu khung: khung kết cấu thép cao 3m, móng đơn BTCT, bê tông lót đá 4x6 M100, mái che kết cấu thép, lợp tole.
(7) Trạm điện
· Diện tích: 70 m2
· Số lượng: 02
· Kết cấu khung: khung kết cấu thép, móng đơn BTCT, bê tông lót đá 4x6 M100, mái che kết cấu thép, lợp tole.
(8) Bể chứa nước ngầm – đài nước
· Diện tích: 170 m2
· Số lượng: 02
· Kết cấu khung: BTCT

(9) Nhà vệ sinh
· Diện tích: 219 m2
· Số lượng: 05
· Kết cấu móng cọc, cột, dầm và mái được xây bê tông cốt thép, nền lát gạch men, tường sơn.
(10) Nhà rác:
· Diện tích: 100 m2
· Số lượng: 01
· Kết cấu khung: khung kết cấu thép cao 3÷3,2m; kèo thép dạng thép tấm và thép hình CCT38; Mái che kết cấu thép, lợp tole; nền bê tông có gờ chống tràn đổ và thu gom
hóa chất.
(11) Hệ thống xử lý nước thải
· Diện tích: 100 m2
· Số lượng: 02
· Kết cấu khung: Hệ thống bể xử lý nước thải Bê tông cốt thép, có lưới chắn bằng thép, xây dựng bên trong khu vực nhà xưởng có kết cấu thép cao 3÷3,2m; kèo thép dạng thép tấm và thép hình CCT38; Mái che kết cấu thép, lợp tole.
( 12) Hệ thống đường giao thông trong công ty
· Hiện tại, hệ thống đường giao thông nội bộ chính của công ty rộng 6 - 12m kết nối từ khu vực cổng đến các khu vực sản xuất và khu văn phòng.
· Nền đường trải nhựa, dọc 2 bên có đường là hệ thống mương thoát nước mưa, trên có song chắn rác.
(13) Hệ thống cấp điện
Điện được cấp từ mạng lưới điện quốc gia dùng cho các hoạt động như: thắp sáng, máy móc thiết bị,…
(14) Hệ thống cấp nước
Công ty TNHH Maico đã đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhà máy.
Nguồn nước cấp cho hoạt động của Công ty TNHH Maico do hệ thống cấp nước của Công ty Cổ Phần – Tổng công ty nước – Môi trường Bình Dương




(15) Hệ thống thoát nước
Nước mưa
· Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của công ty tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát nước thải và hiện đang hoạt động ổn định, hệ thống chưa xảy ra sự cố gì trong quá trình hoạt động.
+ Nước mưa được thu gom từ các máng xối của khu vực nhà kho mới theo các đường ống dẫn PVC 168mm thu về cống BTCT D600mm; nước mưa chảy tràn của Công ty qua các song chắn rác rồi theo đường cống thu gom nước mưa BTCT D600mm dẫn về hệ thống thu gom nước mưa chung của khu vực nhà xưởng cũ. Hệ thống thu gom nước mưa của nhà xưởng cũ được thiết BTCT D800mm, độ dốc 0,25% dẫn nước mưa ra cống đấu nối ở đường 22 tháng 12.
+ Tọa độ điểm đấu nối theo hệ trục tọa đồ VN2000: X = 1210931; Y = 607220
(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o)
· Các hố ga thu gom nước mưa được nạo vét và thu gom theo định kỳ. Toàn bộ nước mưa trên mặt bằng công ty được thu gom theo độ dốc và thu về các mương/rãnh, dọc theo hệ thống thoát nước mưa bố trí các hố ga, có hệ thống chắn lọc cơ học trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận là cống đấu nối tại đường 22 tháng 12. Toàn bộ nước mưa thoát ra cống đấu nối qua 01 cửa xả.
Nước thải
Nước thải của công ty được thu gom bằng hệ thống đường ống riêng biệt của từng khu vực và được dẫn ra cống thoát nước thải chung của công ty và dẫn về hệ thống xử lý nước thải của Công ty
· Do nhân viên không lưu trú tại công ty, nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh thực tế khá ít. Lượng nước thải phát sinh ước tính khoảng 40m3/ngày (100% lượng nước cấp)
· Toàn bộ lượng nước thải sản xuất đều được thu gom và đưa về HTXL nước thải 60 m3/ngày.đêm để tiền xử lý trước khi dẫn về HTXL nước thải 135m3/ngày đêm của công ty.
· Công ty đã đầu tư xây dựng HTXL nước thải tập trung 60 m3/ngày.đêm để xử lý nước thải xử lý bề mặt sản xuất chậu thiết rồi dẫn về hệ thống 135 m3/ngày.đêm để xử lý tổng nước thải sinh hoạt và sản xuất tại nhà máy. Tuy nhiên, công ty không tiến hành sản xuất chậu thiết nên hệ 60 m3/ngày.đêm hiện tại đang được sử dụng để tiền xử lý nước thải sản xuất trước khi đưa về HTXL nước thải 135m3/ngày đêm .

· Toàn bộ lượng nước thải phát sinh sau khu xử lý được đấu nối vào hố ga đấu nối nước thải trên đường An Phú 29.
· Tọa độ vị trí đấu nối nước thải: X = 1211068; Y = 607234
(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30)
(16) Hệ thống PCCC, ứng phó sự cố hóa chất
Hiện tại, công ty đã đầu tư hệ thống phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực nhà máy.
Nhà xưởng của cơ sở đã được Công an tỉnh Bình Dương – Bộ công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy số 322/TD-PCCC 23/06/2008 và 269/TD-PCCC 05/10/2010 đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC nếu không may xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động.
(17) Hệ thống thông tin liên lạc
Hiện nay, thị trường cung cấp các thiết bị, phương tiện liên lạc khá đa dạng và phong phú. Nhằm đáp ứng mục đích thông tin nhanh nhất, Công ty đã trang bị các thiết bị, phương tiện như: Điện thoại, bộ đàm, fax, máy vi tính có kết nối internet, xe ô tô đưa rước công nhân viên, ô tô vận tải hàng hóa riêng.

[bookmark: _bookmark37]Chương II
[bookmark: _bookmark38]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. [bookmark: _bookmark39]Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trướng quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)
· Việc triển khai thực hiện xây dựng và hoạt động của Công ty TNHH Maico tại Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có mối quan hệ mật thiết với các quy hoạch phát triển như sau:
1.1. [bookmark: _bookmark40] Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:
· Quy định về thoát nước và xử lý nước thải
Chủ cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải:
· Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải
· Nghị định Số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2009 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
· Nghị định số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 về việc thoát và xử lý nước thải. Nội dung quy định cụ thể như sau:
· Quản lý hệ thống thoát nước mưa:
+ Chủ cơ sở thực hiện quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công trình từ cửa thu nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa, các kênh mương thoát nước chính đến các điểm xả ra môi trường;
+ Chủ cơ sở thực hiện quản lý các tuyến cống, mương, nạo vét hố ga, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa;
· Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải:

+ Công ty đã định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước; độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước;
+ Công ty đã thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định;
+ Công ty đã thực hiện quan trắc chất lượng nước thải định kỳ trong hệ thống thoát nước phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường;
· Quy định về quản lý chất thải và phế liệu
Chủ cơ sở thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Luật bảo vệ Môi trường 2020.
Chủ cơ sở có biện pháp phân loại rác tại nguồn đảm bảo theo Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/20223/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
· Quy định về quản lý khí thải
+ Công ty đã thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý khí thải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định. Đảm bảo chất lượng khí thải sau ống khói đạt QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 19:2009/BTNMT.
+ Công ty đã thực hiện quan trắc chất lượng khí thải định kỳ và lập báo cáo quan trắc môi trường hằng năm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
1.2. [bookmark: _bookmark41]Phù hợp với quy hoạch tỉnh và phân vùng môi trường
· Cơ sở hoạt động tại 216/5 KP 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân Thị xã Thuận An cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 24/GXN-UBND ngày 13/02/2007 cho cơ sở của Công ty TNHH Maico.

· Cơ sở được được phê duyệt theo quyết định số 3318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 23/12/2013 hồ sơ “Nhà máy sản xuất và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, công suất 5.500.000 sản phẩm/năm”
· Công ty TNHH Maico đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo công văn số 1569/STNMT-CCBVMT ngày 13/05/2016.
· Thành phố Thuận An được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký quyết định số 05/QĐ- UBND ngày 05/01/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An.
· Vị trí thực hiện Cơ sở phù hợp với phân vùng môi trường theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương và đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.
· Cơ sở xả nước thải vào các vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo Quyết định số 22/QĐUBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Maico cam kết giám sát chất lượng nước thải, khí thải điều đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia theo quy định.
· Khu đất cơ sở được quy hoạch là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Thửa số 458, tờ bản đồ số C2; Thửa số 1087, tờ bản đồ số C2 (DC131). Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp.
 Do đó, vị trí thực hiện cơ sở hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tỉnh Bình Dương.
· Thuận lợi và khó khăn về vị trí địa lý của cơ sở
· Công ty gần tuyến đường Quốc lộ 13 và tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là 02 tuyến đường được quy hoạch thông thoáng, không cấm tải nên hết sức thuận tiện cho nhu cầu nhập nguyên vậy liệu của Công ty
· Khu vực công ty đông đúc dân cư đi lại, gần khu vực chợ, trường học,….thuận tiện cho nhu cầu khám chữa bệnh của công nhân.
· Khu vực có mạng lưới điện nhà nước nên thuận tiện cho việc sử dụng điện. - Nước mưa và nước thải sau khi đã xử lý và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.
· Đây là một vị trí có nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty vì được cung cấp đầy đủ các thông tin, điện, nước và nằm gần các trục lộ giao thông chính. Cơ sở hạ tầng khu vực Công ty đã hoàn thiện. Bên cạnh đó, khu vực cơ sở lựa chọn cũng có khó khăn như gần khu vực đông dân cư nên xe cộ đi lại nhiều dễ gây ra ùn tắc khó khăn trong việc đi lại nếu rơi vào giờ cao điểm.
 Cơ sở hoạt động của Công ty TNHH Maico hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. [bookmark: _bookmark42]Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có)
2.1. [bookmark: _bookmark43]Đặc điểm địa lý, địa hình, khí tượng khu vực cơ sở phù hợp với môi trường
Công ty TNHH Maico tọa lạc Phường An Phú, Thành phố Thuận An với các đặc điểm địa hình, địa lý, khí hậu tự nhiên đặc trưng của tỉnh Bình Dương như sau:
a. Vị trí địa lý
Cơ sở nằm trong khu vực đang có hạ tầng cơ sở hoàn thiện cao với nhiều cơ sở giao thông mang ý nghĩa khu vực, vị trí cơ sở có khả năng kết nối cùng khá ấn tượng:
· Cách cảng sông Thạnh Phước: 12km
· Cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh: 22km
· Cách sân bay Tân Sơn Nhất: 20km
· Cách trung tâm thành phố Bình Dương: 16km
· Cách trung tâm TP.Biên Hòa: 13km
Từ khu vị trí cơ sở dễ dàng tạo liên kết với các vùng trọng điểm kinh tế lớn của cả nước và nhiều khu cảng lớn lân cận, khả năng vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy rất thuận lợi.
b. Địa hình
Địa hình trên bờ: khu vực trên bờ tương đối bằng phẳng. Khu đất xây dựng cơ sở hiện hữu được san lấp với cao độ +2,2m.
c. Tài nguyên sinh vật
Công ty TNHH Maico đã được Ủy ban nhân dân Thị xã Thuận An cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 24/GXN-UBND ngày 13/02/2007 cho cơ sở của Công ty TNHH Maico và phê duyệt theo quyết định số 3318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 23/12/2013 về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản xuất và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, công suất 5.500.000 sản phẩm/năm”. Do đó, báo cáo không tiến hành đánh giá chi tiết hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện cơ sở.
Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi cơ sở được trình bày cụ thể trong bảng sau:






[bookmark: _bookmark44]Bảng 2. 1: Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi cơ sở

	Các hoạt động
	Các yếu tố môi trường có
khả năng phát sinh
	Các thành phần môi trường
có khả năng chịu tác động
trực tiếp bởi cơ sở

	Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm
	Bụi, khí thải
	Môi trường không khí

	Hoạt động dây chuyền sản xuất
	Bụi, khí thải, CTR công nghiệp thông thường, CTNH
	Môi trường không khí
Môi trường đất

	

Sinh hoạt công nhân
	
Rác thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt
	Môi trường không khí Môi trường đất
Môi trường nước


d. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động bởi hoạt động của cơ sở
Công ty TNHH Maico tọa lạc Phường An Phú, Thành phố Thuận An
+ Phía Bắc giáp: trục đường Mỹ Phước – Tân Vạn
+ Phía Nam giáp: nhà dân và đường An Phú 29
+ Phía Tây giáp: Công ty TNHH Vinh Hâm và Công ty TNHH Công nghệ chiếu sáng Da Tang.
+ Phía Đông giáp: nhà dân
Với đặc thù làm sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ, khác với các ngành sản xuất đặc thù của Công ty TNHH Vinh Hâm và Công ty TNHH Công nghệ chiếu sáng Da Tang, do vậy tránh được ô nhiễm do cộng hưởng giữa các nhà máy. Bên cạnh đó, hoạt động của công ty có phát sinh nước thải và khí thải đều có biện pháp xử lý, kiểm soát phù hợp khi đi vào hoạt động. Trong đó, nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của công ty sẽ được dẫn về HTXL nước thải trước khi đấu nối vào hố ga đấu nối nước thải trên đường An Phú 29; khí thải phát sinh từ công ty sẽ được xử lý qua hệ thống xử ký khí thải, đảm bảo khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT
Cơ sở không sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, rừng và vùng đất ngập nước. Xung quanh vị trí cơ sở không có khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, vì vậy cơ sở không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường được quy định tại Khoản 4, điều 25, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.


e. Hiện trạng tài nguyên sinh vật
Toàn bộ khu đất đã được xây dựng hoàn thiện các công trình nên tài nguyên sinh vật trên khu đất cơ sở không đáng kể, chủ yếu là các loài động vật bậc thấp như côn trùng, giáp sát sống trong đất.
f. Điều kiện khí hậu, khí tượng
Cơ sở hoạt động của Công ty Maico thuộc địa phận tỉnh Bình Dương nên điều kiện khí tượng mang đặc trưng khí hậu của tỉnh Bình Dương.
Tỉnh Bình Dương có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo và chịu ảnh hưởng nhiều của khí hậu đại dương. Nhiệt độ cao đều trong năm, điều kiện bức xạ dồi dào, nhiều nắng gió với 2 mùa rõ rệt. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10.
Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022, điều kiện khí tượng thủy văn khu vực cơ sở trong năm 2018 - 2022 có các đặc điểm như sau:
· Nhiệt độ
Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các phản ứng hóa học xảy ra càng nhanh và thời gian lưu tồn các chất ii nhiễm càng nhỏ. Sự biến thiên giá trị nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát tán bụi và khí thải, đến quá trình trao đổi nhiệt của cơ thể và sức khỏe người lao động. Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, thì trong năm 2022, nhiệt độ trung bình năm là 27,7oC; tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 3 – 28,7 oC; tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 với 26,5oC. Nhiệt độ trung bình của tỉnh qua các tháng qua các năm (2018 – 2022) được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _bookmark45]Bảng 2. 2: Nhiệt độ không khí trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2018 – 2022 (oC)
Đơn vị tính: oC

	Năm Tháng
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1
	26,8
	27
	27,6
	25,7
	26,5

	2
	26,9
	27,9
	27,8
	26,5
	28,2

	3
	28,7
	29
	29,5
	29,0
	28,7

	4
	29,6
	30
	29,7
	28,9
	28,6

	5
	28,5
	28,2
	30,4
	29,0
	28,3

	6
	27,7
	28
	28,0
	28,7
	28,4

	7
	27,8
	27,5
	28,1
	27,8
	27,8

	8
	27,5
	27,3
	28,0
	28,1
	27,5

	9
	27,1
	27
	27,7
	27,0
	27,4

	10
	27,8
	27,7
	26,8
	27,1
	27,5

	11
	27,3
	27,9
	27,4
	27,4
	27,3

	12
	26,8
	28,1
	26,9
	26,6
	27,8

	Cả năm
	27,8
	27,9
	28,2
	27,7
	27,7


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2022)
· Lượng mưa
Trong năm 2022, tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình là 2.030,5 mm/năm. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 5 năm 333,6 mm. Lượng mưa trung bình trong giai đoạn từ năm 2018 – 2022 như bảng sau:
[bookmark: _bookmark46]Bảng 2. 3: Lượng mưa trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2018 – 2022 (mm)

	Năm Tháng
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1
	57,4
	6,4
	0,2
	14,4
	2,2

	2
	-
	-
	80,2
	31,4
	28

	3
	35,0
	42,6
	-
	40,4
	86,8

	4
	108,2
	39,4
	176,4
	197,0
	219

	5
	326,4
	237
	102,8
	313,4
	333,6

	6
	281,6
	308
	304,4
	120,8
	202,6

	7
	204,2
	243,4
	191,4
	288,6
	236,4

	8
	222,8
	236,8
	230,8
	155,2
	219,4

	9
	493,6
	514,6
	297,8
	375,1
	156,2

	10
	260,6
	315,4
	246,0
	265,0
	220,4

	11
	250,8
	99,6
	152,2
	135,2
	122,2

	12
	50,8
	1,6
	83,8
	94,0
	57,2

	Cả năm
	2.291,4
	2.044,8
	1.839,0
	2.030,5
	1.884,0


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2022)
· Độ ẩm không khí
Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương thì trong năm 2022, độ ẩm trung bình là 78,2%; độ ẩm cao nhất đạt 84% vào tháng 7, 8 và tháng 9; độ ẩm thấp nhất là 68% vào tháng 2. Độ ẩm trung bình qua các năm được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _bookmark47]Bảng 2. 4: Độ ẩm không khí trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2018 – 2022 (%)
	Năm Tháng
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1
	88
	81,2
	65
	69
	71

	2
	80
	78,2
	60
	70
	68

	3
	79
	80,6
	63
	65
	71




	4
	79
	73,7
	69
	7
	74

	5
	89
	79,2
	73
	78
	81

	6
	91
	83,3
	83
	79
	81

	7
	93
	82,9
	82
	81
	84

	8
	92
	84,8
	82
	81
	84

	9
	94
	84,5
	84
	85
	84

	10
	90
	80,2
	86
	85
	82

	11
	88
	78,2
	77
	80
	82

	12
	86
	69,5
	72
	70
	76

	Cả năm
	87,4
	79,7
	74,7
	70,8
	78,2


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2022)
· Số giờ nắng trong năm
Số giờ nắng trung bình trong năm 2022 là 2.262,2 giờ; tháng 12 là tháng có số giờ nắng cao nhất (229 giờ) và tháng 10 là tháng có số giờ nắng ít nhất (khoảng 155 giờ). Số giờ nắng trung bình qua các tháng và năm được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _bookmark48]Bảng 2. 5: Số giờ nắng trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2018 – 2022 (Giờ)
	Năm Tháng
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1
	172
	224,2
	261,0
	194,9
	238

	2
	231,4
	238,2
	250,0
	190
	197

	3
	229,0
	255,3
	250,9
	183
	208

	4
	217,2
	203,3
	230,0
	147
	202

	5
	196,3
	228,3
	211,9
	71,3
	167

	6
	172,0
	190
	175,4
	140
	212

	7
	144,2
	180
	180,5
	155
	158

	8
	158,4
	156,4
	190,0
	185
	179

	9
	150,4
	136,9
	178,5
	128
	156

	10
	198,0
	228,5
	140,0
	131,7
	155

	11
	162,0
	204,2
	127,5
	108,7
	160

	12
	177,6
	250
	151,1
	197,5
	229

	Cả năm
	2.208,5
	2.495,3
	2.346,8
	1.832,1
	2.262


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2022)
· Chế độ gió
Gió là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lan truyền của các chất ô nhiễm trong không khí. Sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc độ gió. Tốc độ gió càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm xung quanh nguồn phát sinh chất ô nhiễm càng lớn. Tốc độ gió càng lớn thì khả năng lan truyền bụi và các chất ô nhiễm càng xa, pha loãng với không khí sạch càng cao. Vì vậy, đây là thông số cần quan tâm khi đánh giá tác động môi trường liên quan đến các nguồn ôn nhiễm không khí và mùi. Gió tương đối ổn định và không chịu ảnh hưởng

trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. Vào mùa mưa, hướng gió chủ đạo là hướng Tây, Tây – Nam còn vào mùa khô thì hướng gió chủ đạo là hướng Đông, Đông – Bắc, và Đông – Nam. Tốc độ gió trung bình năm khoảng 0,7m/s.
Khu vực cơ sở thuộc khu vực Nam Bộ, có điều kiện khí hậu ôn hòa và ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão, không bị ảnh hưởng bởi các thiên tai như lũ lụt, hạn hán, sóng thần… nên điều kiện tự nhiên, khí hậu cũng khá thuận lợi cho cơ sở trong giai đoạn hoạt động, không gây ảnh hưởng đến sản xuất cũng như thiệt hại về kinh tế do các điều kiện tự nhiên bất thường. Xung quanh khu đất cơ sở hiện tại chủ yếu là nhà xưởng trống nên khi cơ sở đi vào hoạt động thì các cơ sở lân cận cũng đã đi vào hoạt động, các chất ô nhiễm dạng khí phát sinh từ cơ sở và các nhà máy lân cận này sẽ ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau.
2.2. [bookmark: _bookmark49]Đánh giá tác động từ việc phát sinh khí thải của khu vực Công ty TNHH Maico đối với hiện trạng không khí khu vực nhà xưởng và khu vực lân cận
Qua các kết quả quan trắc môi trường hằng năm thì tại thời điểm lập báo cáo tại khu vực cho thấy khu vực cơ sở: Chất lượng môi trường các thành phần môi trường không khí hoàn toàn đủ khả năng chịu tải.
a. Hiện trạng môi trường không khí khu vực cơ sở
[bookmark: _bookmark50]Bảng 2. 6: Phương pháp thực hiện
	Stt
	Thông số
	Đơn
vị
	Phương pháp lấy
và bảo quản mẫu
	Phương pháp
thử nghiệm
	Giới hạn phát hiện
/Phạm vi đo

	1
	Tiếng ồn(*)
	dBA
	TCVN 7878-2:2010
	TCVN 7878-2:2010
	30 – 130 dBA

	2
	Nhiệt độ
	0C
	QCVN 46:2012/BTNMT
	QCVN 46:2012/BTNMT
	0 – 500C

	3
	Độ ẩm
	%
	QCVN 46:2012/BTNMT
	QCVN 46:2012/BTNMT
	0 – 100%RH

	4
	Vận tốc gió
	m/s
	QCVN 46:2012/BTNMT
	QCVN 46:2012/BTNMT
	0,6 – 40m/s

	5
	Ánh sáng
	lux
	Máy đo ánh sáng TES 1335
	Máy đo ánh sáng TES 1335
	0-400.000 lux

	6
	SO2(*)
	µg/m3
	TCVN 5971:1995
	TCVN 5971:1995
	3 µg/m3

	7
	CO(*)
	µg/m3
	TCVN 5972:1995
	TCVN 5972:1995
	2 mg/m3

	8
	NO2(*)
	µg/m3
	TCVN 6137:2009
	TCVN 6137:2009
	2,5 µg/m3

	9
	Tổng bụi lơ
lững (TSP) (*)
	µg/m3
	TCVN 5067:1995
	TCVN 5067:1995
	16µg/m3


Kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí của cơ sở trong năm 2023 được trình bày trong bảng sau:



[bookmark: _bookmark51]Bảng 2. 7: Kết quả phân tích định kỳ chất lượng không khí 09/2023

	Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Độ ồn
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Tốc độ gió
	Ánh sáng
	Bụi
	SO2
	NO2
	CO

	
	dBA
	0C
	%
	m/s
	Lux
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	Khu vực xưởng
mây tre lá
	73
	30,5
	68,2
	0,3
	381
	0,46
	3,76
	0,074
	0,042

	Khu vực bao bì
nam
	75
	30,5
	68,1
	0,3
	463
	0,51
	3,68
	0,071
	0,056

	Khu vực xưởng
poly
	78
	30,3
	70,2
	0,4
	491
	0,43
	3,45
	0,068
	0,041

	Khu vực xưởng
điêu khắc
	71
	30,8
	69,2
	0,3
	537
	0,47
	3,71
	0,073
	0,043

	Khu vực xưởng
Cement
	69
	30,9
	67,5
	0,4
	496
	0,42
	3,67
	0,069
	0,038

	QCVN 22:2016/BYT QCVN 24:2016/BYT
QCVN 26:2016/BYT
	

≤85
	

18-32
	

40-80
	

0,2-1,5
	

>300
	

-
	

-
	

-
	

-

	QCVN 02:2019/BYT QCVN
03:2019/BYT
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
4,687
	
15,625
	
3,9062
	
3,9062


(Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường năm 2023)
· *Khu vực bao bì nam là một sản phẩm sản xuất từ poly của cơ sở
· *Khu vực xưởng điêu khắc là khu vực sản xuất khuôn thạch cao của xưởng poly
· *Khu vực xưởng Cement là khu vực sản xuất xi măng gắn đá
· QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức chiếu sáng cho phép nơi làm việc
· QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép, Tiếng ồn tại nơi làm việc.
· QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
· QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.
· QCVN 03:2019/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học nơi làm việc.
Nhận xét: Theo kết quả phân tích chất lượng không khí tại khu vực cơ sở được thể hiện trong bảng trên và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Vì vậy, chất lượng không khí khu vực cơ sở của Công ty TNHH Maico không có dấu hiệu ô nhiễm.
Đánh giá chung: Từ kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí bên trong và xung quanh khu vực công ty TNHH Maico cho thấy:
· Công ty thực hiện tốt các biện pháp nội vi kiểm soát chất lượng không khí xung quanh khu vực cơ sở
· Hệ thống xử lý khí thải của cơ sở hoạt động tốt, được kiểm tra thường xuyên, định kỳ; đảm bảo chất lượng khí thải sau hệ thống nằm trong ngưỡng cho phép QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
· Các công ty tiệm cận khu vực nhà máy nằm khá xa nhau và luôn có trách nhiệm với lượng khí thải phát ra từ cơ sở hoạt động của mình nên tránh được việc cộng hưởng giữa các dòng khí thải, tránh việc ô nhiễm không khí diện rộng.
 Chất lượng không khí tại công ty TNHH Maico tốt, không có dấu hiệu ô nhiễm. Hoạt động của Công ty TNHH Maico không ảnh hưởng đến chất lượng không khí khu vực Phường An Phú nói chung, các doanh nghiệp và hộ dân lân cận nói riêng.
2.3. [bookmark: _bookmark52]Đánh giá tác động từ việc phát sinh nước thải từ hoạt động của Công ty TNHH Maico và khả năng tiếp nhận nước thải của cống đấu nối.
Từ khi đi vào hoạt động, công ty TNHH Maico đã có biện pháp thu gom nước mưa và xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra hố ga đấu nối trên Đường An Phú 29.
a.  Chất lượng nước thải của Công ty TNHH Maico
Để đánh giá tác động từ việc phát sinh nước thải từ hoạt động của Công ty TNHH Maico đến nguồn tiếp nhận nước thải tại công đấu nối Đường An Phú 29, Công ty dựa trên báo cáo quan trắc môi trường – Công ty TNHH Maico 2023. Hiện trạng chất lượng nước thải sau HTXL nước thải công suất 135m3/ngày.đêm có kết quả phân tích như sau:
[bookmark: _bookmark53]Bảng 2. 8: Ký hiệu, vị trí và tọa độ vị trí lấy mẫu môi trường nước
	KÝ HIỆU
	VỊ TRÍ

	Đợt 1
	
Nước thải sau hệ thống xử lý

	Đợt 2
	

	Đợt 3
	

	Đợt 4
	


· Thời gian, điều kiện lấy mẫu
· Thời gian lấy mẫu đợt 1 ngày 14/03/2023: Trời nắng, gió nhẹ.
· Thời gian lấy mẫu đợt 2 ngày 08/06/2023: Trời nắng, gió nhẹ.
· Thời gian lấy mẫu đợt 3 ngày 08/09/2023: Trời nắng, gió nhẹ.
· Thời gian lấy mẫu đợt 4 ngày 9/11/2022: Trời nắng, gió nhẹ.
· Thông số đo đạc và phương pháp phân tích
Các thông số đặc trưng được lựa chọn để phân tích chất lượng không khí đặc trưng như bàng sau:
[bookmark: _bookmark54]Bảng 2. 9: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu đặc trưng của nước thải
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Phương pháp thử nghiệm
	Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

	1
	pH
	--
	TCVN 6492:2011
	2 – 12,5 pH

	2
	TSS
	mg/L
	TCVN 6625:2000
	5,0

	3
	COD
	mg/L
	SMEWW 5220C:2017
	322,0

	4
	BOD5
	mg/L
	TCVN 6001-1:2008
	151,0

	5
	Tổng Nitơ
	mg/L
	TCVN 6638:2000
	9,341,56

	6
	Tổng Photpho
	mg/L
	SMEWW 4500-NH3, B&C:2017
	1,030,017

	7
	Asen (As)
	mg/L
	SMEWW 3114B:2017
	65 x 10-5

	8
	Thủy ngân (Hg)
	mg/L
	TCVN 7877:2008
	25 x 10-5

	9
	Chì (Pb)
	mg/L
	SMEWW 3113B:2017
	0,0021

	10
	Cd
	mg/L
	SMEWW 3113B:2017
	13 x 10-5

	11
	Tổng dầu mỡ
khoáng
	mg/L
	SMEWW 5520 B&F:2017
	0,3

	12
	Coliform
	MPN/100
mL
	SMEWW 9221B:2017
	2



· Kết quả thử nghiệm
[bookmark: _bookmark55]Bảng 2. 10: Kết quả phân tích chất lượng nước thải định kỳ năm 2023
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột
A) Kq=0,9, Kf=1,1

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	

	1
	pH
	--
	6,54
	6,78
	6,93
	6,74
	6 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	14
	34
	28
	21
	150

	3
	COD
	mg/L
	32
	57
	37
	48
	100

	4
	BOD5
	mg/L
	15
	25
	18
	21
	50

	5
	Tổng Nitơ
	mg/L
	9,34
	6,18
	8,12
	5,63
	150

	6
	Tổng Photpho
	mg/L
	1,03
	1,52
	1,13
	1,24
	10

	7
	Asen (As)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	40

	8
	Thủy ngân (Hg)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	6

	9
	Chì (Pb)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	10
	Cd
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,1

	11
	Tổng dầu mỡ
khoáng
	mg/L
	0,8
	0,95
	0,9
	0,7
	10

	12
	Coliform
	MPN/
100mL
	1.300
	2.200
	1.700
	1.700
	5.000



(Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường năm 2023)
Ghi chú: Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị tại thời điểm thực hiện
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc nước thải năm 2023 cho thấy hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Maico hoạt động tốt, chất lượng nước thải sau HTXL của cơ sở hoàn toàn đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi đấu nối vào hố ga đấu nối trên Đường An Phú 29.

[bookmark: _bookmark56]CHƯƠNG III
[bookmark: _bookmark57]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ

1. [bookmark: _bookmark58]Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
1.1. [bookmark: _bookmark59]Thu gom nước mưa
· Thiết kế và xây dựng tuyến thoát nước mưa đảm bảo tiêu thoát đủ ngay cả trong thời điểm mưa lớn, hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây dựng hoàn thiện tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước thải.
· Bố trí xây dựng các hố ga dọc tuyến thoát nước mưa, các hố ga sẽ định kỳ nạo vét để loại bỏ rác, cặn lắng. Bùn thải sẽ được thu gom và hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng theo quy định
PVC
D = 168mm
Song chắn rác (600 x 200mm)
BTCT, D = 800mm
Hố ga đấu nối nước mưa Đường 22 tháng 12
BTCT
D = 600mm - 800mm

[bookmark: _bookmark60]Hình 3. 1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại Công ty
Hệ thống thoát nước mưa của nhà xưởng được xây dựng theo quy cách phổ biến của các nhà máy sản xuất hiện đại của Việt Nam, nước mưa được tiêu thoát nhanh nên đảm bảo không xảy ra trình trạng ngập úng. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước mưa của Công ty TNHH Maico được thiết kế như sau:

[bookmark: _bookmark61]Bảng 3. 1: Khối lượng vật liệu của hệ thống thu gom nước mưa
	TT
	Hạng mục
	Quy cách
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Ống thu nước mưa khu văn phòng và
nhà xưởng
	Vật liệu: uPVC
Đường kính: Φ168mm
	68
	Ống

	2
	Hố ga thu nước mưa trong nhà máy
	Đan nắp BTCT 600mm x 600mm
1.400mm x 1.400mm
	9
52
	m

	
3
	
Ống BTCT thoát nước mưa ngầm
	BTCT
Φ 600mm
Φ 800mm
	
960
	
m

	4
	Hố ga thoát nước mưa tại Đường An
Phú 29
	BTCT, nắp thăm
1.400mm x 1.400mm
	01
	Hố ga


+ Hóa chất, chất xúc tác sử dụng: không có.
+ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với nước thải sau xử lý: không có.
+ CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): không
1.2. [bookmark: _bookmark62]Thu gom, thoát nước thải
[bookmark: _bookmark63]Bảng 3. 2: Lượng nước thải phát sinh tại Công ty TNHH Maico
	STT
	Hoạt động
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu sử dụng tối đa (m3/ngày)
	Lưu lượng xả thải tối đa (m3/ngày)

	1
	Nước cấp cho sinh hoạt
	Thực tế
	40
	40

	2
	Nước cấp cho 05 buồng sơn sử dụng hệ thống màng nước
thu gom bụi và hơi dung môi
	Thực tế
	10
	10

	3
	Nước châm bổ sung cho công
đoạn ngâm sản phẩm xi măng
	Thực tế
	20
	20

	4
	Nước sử dụng làm dung môi
phối trộn
	Thực tế
	2
	-

	
5
	Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò sấy
· Bể nước đầy: 4m3
· Hao hụt: 1m3/ngày
	Thực tế
	
4
	
4

	6
	Nước vệ sinh nhà xưởng và
tưới cây
	Thực tế
	2
	-

	
	Tổng
	
	78
	74


(Nguồn: Công ty TNHH Maico, 2023)
Lưu lượng nước thải thay đổi tùy thuộc vào tình hình đơn đặt hàng và công suất sản xuất của nhà máy

1.2.1. Công trình thu gom nước thải.
Hệ thống thoát nước thải của cơ sở là hệ thống thoát nước riêng biệt, độc lập với hệ thống thoát nước mưa
Từ khi đi vào hoạt động, công ty TNHH Maico xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A theo hố ga đấu nối dẫn về suối Đờn.
Với tổng lưu lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động của Công ty khoảng 74 m3/ngày.đêm thì hệ thống XLNT hiện hữu với công suất 60 m3/ngày.đêm và 135 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH Maico hoàn toàn đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải hiện tại của Công ty.
Thông số kỹ thuật của công trình thu gom nước thải như sau:
[bookmark: _bookmark64]Bảng 3. 3: Thông số kỹ thuật tuyến thu gom nước thải của Công ty
	TT
	Hạng mục
	Quy cách
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Ống thu nước thải ngầm
	BTCT 600 - 800mm
	568
	m

	2
	Hệ thống xử lý nước thải công suất 60
m3/ngày.đêm
	BTCT kết hợp
composite
	01
	Hệ

	3
	Hệ thống xử lý nước thải công suất
135 m3/ngày.đêm
	BTCT
	01
	Hệ

	4
	Hố ga đấu nối nước thải trên đường
An Phú 29
	BTCT, nắp thăm
D = 1.400 mm
	01
	Hố ga


(Nguồn: Công ty TNHH Maico, 2023)
Phương án thu gom nước thải Nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt từ tắm, rửa tay và vệ sinh phát sinh tại công ty với lưu lượng khoảng 40 m3/ngày sau khi được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sẽ theo đường ống D = 60mm dẫn về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 135 m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra cống thoát nước khu vực.
Định kỳ 01 năm - 01 lần, Công ty TNHH Maico thuê đơn vị chức năng đến hút bùn phát sinh và vận chuyển xử lý theo quy định hiện hành.
Nước thải từ hoạt động sản xuất
· Nước thải từ hệ thống buồng sơn thu hồi bụi sơn với lưu lượng xả thải tối đa khoảng 10m3/ngày sẽ theo đường ống dẫn về bể điều hòa của HTXL nước thải 135 m3/ngày.đêm.
· Nước thải cho công đoạn ngâm các sản phẩm xi măng với lưu lượng xả thải tối đa khoảng 20 m3/ngày theo đường ống rồi thu gom về HTXL nước thải 60 m3/ngày.đêm để tiền xử lý trước khi dẫn về bể điều hòa của HTXL nước thải 135 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.

· Nước thải phát sinh từ tháp xử lý khí thải lò sấy với lưu lượng xả thải tối đa khoảng 4 m3/ngày.đêm theo đường ống rồi thu gom về HTXL nước thải 60 m3/ngày.đêm để tiền xử lý trước khi dẫn về bể điều hòa của HTXL nước thải 135 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý. Sở dĩ nước thải sản xuất của cơ sở được dẫn qua 02 hệ thống là nhằm giảm áp lực cho hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở.
 Tổng lượng nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất là 34 m3/ngày.đêm
 Tổng lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động của nhà máy khoảng 74 m3/ngày.đêm.
HTXL 60m3/ngày.đêm
HTXL 135m3/ngày.đêm

[bookmark: _bookmark65]Hình 3. 2: Hình ảnh tổng quan về hệ thống xử lý nước thải 60m3/ngày.đêm và 135m3/ngày.đêm
1.2.2. Công trình thoát nước thải
Thông số kỹ thuật của công trình thoát nước thải tại cơ sở như sau:
[bookmark: _bookmark66]Bảng 3. 4: Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước thải
	STT
	Hạng mục
	Quy cách
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Ống thoát nước thải
	Vật liệu: BTCT
Kích thước: D600mm
	632
	m

	2
	Hố ga đấu nối nước
thải với khu vực
	Vật liệu: BTCT
Kích thước: 600mm x 600mm
	01
	Hố ga


(Nguồn: Công ty TNHH Maico, 2023) Nước thải tại cơ sở được thu gom về trạm xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm và 135 m3/ngày.đêm để xử lý.

Nước thải của Công ty sau xử lý được theo ống thoát nước thải bằng BTCT, đường kính D600
- 800mm, dài 632m dẫn về hố ga đấu nối nước thải của khu vực. Nước thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A.
1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý
· Vị trí xả thải: Nước thải sau khi xử lý theo đường ống thoát nước thải xả trực tiếp ra hố ga đấu nối với khu vực trên đường An Phú 29.
· Tọa độ hố ga đấu nối nước thải: X = 1211068; Y = 607234
(Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o).
· Sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm đấu nối nước thải:
+ Kết cấu hố ga đấu nối nước thải sau xử lý của Công ty là hố ga BTCT đảm bảo nước thải không thấm vào lòng đất và không chảy vào các nguồn tiếp nhận khác.
+ Hố ga có kích thước D600mm và nằm trên tuyến thu gom của hệ thống thu gom nước thải của khu vực trước khu xả ra nguồn tiếp nhận là suối Đờn. Hê thống đấu nối đảm bảo tiếp nhận tốt lưu lượng nước thải phát sinh từ công ty cũng như khả năng tiêu thoát tốt, không bị ách tắc ứ động khi dẫn về suối Đờn.
  Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi được xử lý dẫn ra hố ga đấu nối để dẫn về suối Đờn.
1.2.4. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thảiHT XLNT
60 m3/ngày.đêm
Nước thải từ quá trình ngâm sản phẩm xi măng




Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò sấy










Bể chứa sau xử lý sơ bộBể tự hoại 3 ngăn
Bể điều hòa

Nước thải sinh hoạt




	Nước thải từ quá trình xử lý bụi sơn
Xử lý sinh học

HT XLNT 135 m3/ngày.đêm

Hố ga đấu nối nước thải trên Đường An Phú 29
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Thuyết minh hệ thống thu gom nước thải
· Nước thải sinh hoạt phát sinh tại công ty với lưu lượng khoảng 40 m3/ngày sau khi được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sẽ dẫn về bể điều hòa của HTXL nước thải tập trung có công suất thiết kế 135 m3/ngày.đêm.
· Nước thải từ hệ thống buồng sơn thu hồi bụi sơn với lưu lượng xả thải tối đa khoảng 10m3/ngày sẽ theo đường ống dẫn về bể điều hòa của HTXL nước thải 135 m3/ngày.đêm.
· Nước thải cho công đoạn ngâm các sản phẩm xi măng với lưu lượng xả thải tối đa khoảng 20 m3/ngày và nước thải phát sinh từ tháp xử lý khí thải lò sấy với lưu lượng xả thải tối đa khoảng 4m3/ngày.đêm sẽ theo đường ống dẫn về HT XLNT 60 m3/ngày.đêm để tiền xử lý trước khi dẫn về bể thu gom để bơm về bể điều hòa của HTXL nước thải 135 m3/ngày.đêm.
Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận (QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) sẽ được đấu nối vào hố ga đấu nối nước thải khu vực trên đường An Phú 29.
1.2.5. Biện pháp thu gom và thoát nước thải khác (nếu có): Không có
1.3. [bookmark: _bookmark68]Công trình xử lý nước thải
1.3.1. Công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt
· Bể tự hoại thể tích 75m3
Nước thải phát sinh từ 05 nhà vệ sinh tại các hạng mục của cơ sở sẽ được thu gom xử lý sơ bộ bằng 05 bể tự hoại 03 ngăn với dung tích 15m3/bể, tổng thể tích của 05 bể là 75m3. Sau đó nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải trước khi được đấu nối vào hố ga đấu nối nước thải khu vực trên đường An Phú 29.
· Trạm xử lý nước thải tập trung
· Hệ thống xử lý nước thải và bể chứa nước thải của Công ty có diện tích quy hoạch khoảng 100m2.
· Công nghệ: Nhà máy có 02 hệ thống xử lý nước thải
+ Hệ thống XLNT 01 với công suất 60 m3/ngày.đêm được xây dựng và lắp đặt thiết bị theo công nghệ hóa lý để xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải sản xuất. Hệ thống xử lý đã được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào năm 2009 theo giấy xác nhận số 275/CV – TNMT, ngày 28/09/2009162/TNMT của Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã Thuận An xác nhận.

+ Hệ thống XLNT 02 với công suất 135 m3/ngày.đêm được xây dựng và lắp đặt thiết bị theo công nghệ sinh học để xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải sản xuất. Hệ thống xử lý đã được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào năm 2012 theo văn bản nghiệm thu số 162/TNMT ngày 26/04/2012 của Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã Thuận An.
1.3.2. Quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình
a. Bể tự hoại
· Chức năng của bể tự hoại
Xử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động của công nhân viên tại cơ sở trước khi dẫn vào đường ống thu gom nước thải nội bộ để đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty.
· Quy mô công suất
Có 05 nhà vệ sinh, mỗi nhà vệ sinh được xây dựng 01 bể tự hoại với thể tích 15m3/bể, tổng thể tích 05 bể là 75m3 để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt.
· Công nghệ, quy trình vận hành bể tự hoại
· Công nghệ: Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn thể hiện trong hình:






Hệ thống xử lý nước thải của Công ty
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· Quy trình vận hành: Quy trình vận hành bể tự hoại như sau
+ Ngăn chứa: Đây là nơi chứa các chất thải từ sinh hoạt. Khi xả nước, chất thải theo đường ống trôi xuống ngăn chứa, đợi các vi sinh vật phân hủy thành bùn. Thường thì diện tích ngăn chứa sẽ khá lớn, chiếm ½ tổng diện tích của bể. Một số nơi thiết kế diện tích ngăn chứa bằng với 2 ngăn còn lại.

+ Ngăn lọc: Ngăn lọc có vai trò lọc các chất thải lơ lửng sau khi phân hủy ở ngăn chứa. Nếu cấu tạo bể phốt 3 ngăn được chia thành 4 phần thì ngăn lọc chiếm thể tích 1 phần trong tổng thể tích.
+ Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ được đưa vào ngăn lắng, chẳng hạn như kim loại, tóc, vật cứng… Ngăn lắng chiếm thể tích 1 phần, bằng ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn.
Toàn bộ nước thải sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 03 ngăn được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 135m3/ngày.đêm của Công ty.
b. Hệ thống xử lý nước thải của công ty
Hiện tại, Công ty TNHH Maico đã xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 60 m3/ngày.đêm và 135m3/ngày.đêm.
· Chức năng của hệ thống xử lý nước thải của Công ty
Hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 60 m3/ngày.đêm và 135m3/ngày.đêm tại Công ty TNHH Maico được xây dựng nhằm đáp ứng xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở (bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất) đạt theo Tiêu chuẩn đấu nối QCVN 40:2011/BTNMT, cột A..
· Quy mô, công suất
+ Tổng diện tích xây dựng cho khu vực hệ thống xử lý nước thải là 100m2. Vị trí bố trí hệ thống xử lý nước thải không nằm trên các hệ thống đường ống cấp nước hay cấp điện tại cơ sở. 






HTXL 135m3/ngày.đêm




HTXL 60m3/ngày.đêm
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· Công nghệ hệ thống xử lý nước thải
Công nghệ của trạm xử lý nước thải có thay đổi nhỏ so với nội dung trong Đề án đã được phê duyệt ở công trình HTXL 135 m3/ngày.đêm.
HTXL 60 m3/ngày.đêm
HTXL 135 m3/ngày.đêm
Tạo bông, Lắng
Khí
Aerotank (2 bể)
Sân phơi bùn
Bơm
Polymer
PAC
Hố ga đấu nối
QCVN
Khử trùng
Lọc
Trung gian
Lắng
Anoxic (2 bể)
Bể điều hòa
Thu gom
Nước thải sơn
Bể chứa
Lọc
Keo tụ
Bể Phản ứng
Bể điều hòa
Song chắn rác
Nước thải SX
Bể tự hoại
Nước thải
Bơm
NaOH
Bồn điều
chỉnh pH


[bookmark: _bookmark71]Hình 3. 6: Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm và 135m3/ngày.đêm của Công ty

Thuyết minh sơ đồ công nghệ:
· Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại công ty sau khi được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sẽ dẫn về bể điều hòa của HTXL 135 m3/ngày.đêm.
· Hệ thống XLNT 60 m3/ngày.đêm
· Nước thải phát sinh từ quá trình ngâm các sản phẩm từ xi măng và nước thải hệ thống XLKT lò sấy, nước thải từ quá trình sản xuất gắn đá, corten được thu gom về hệ thống XLNT 60 m3/ngày.đêm để tiền xử lý.
· Song chắn rác: Để loại bỏ các loại rác thô có kích thước lớn hơn 5mm giúp tránh tắt nghẽn trong quá trình hoạt động của hệ thống. Rác thô được kỹ thuật vận hành thường xuyên thu gom và tập trung về khu chứa rác của nhà máy.
· Bể điều hòa: Là nơi tập trung các dòng nước thải thành một dòng duy nhất. Do lưu lượng và tính chất của các nước thải thay đổi tùy theo từng công đoạn và thời gian sản xuất nên bể điều hòa có nhiệm vụ điều hoàn nước thải cả về lưu lượng và nồng độ ô nhiễm, ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm kích thước các thiết bị phía sau, tránh hiện tượng hệ thống bị quán tải. Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể phản ứng.
· Bể phản ứng: Dòng hóa chất NaOH được bơm vào bể phản ứng đồng thời với lượng nước thải. Nhờ cánh khuấy được thiết kế với vận tốc 120rpm tạo ra dòng chảy xoáy rối để hòa trộn hoàn toàn hóa chất với nước thải tọa thành các Hydroxyt kim loại kết tủa. Quá trình phản ứng diễn ra như sau:
Nn+ + M (OH)m  N(OH)n kết tủa + Mm+ + …….
Quá trình cung cấp hóa chất được điều khiển tự động hoàn toàn bởi pH controller
· Keo tụ: Nhờ cánh khuấy được thiết kế với vận tốc 100rpm, PAC với nước thải chứa bông cặn Hydroxyt kim loại kết tủa, hình thành những bông cặn lớn hơn, có tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng của nước nên rất dễ dàng lắng xuống và tác ra khỏi dòng nước thải. Nước thải được tự chảy qua thiết bị đông tụ lắng.
· Tạo bông, lắng: Tại đây, polymer anion được hòa trộn hoàn toàn với nước thải bởi cánh khuấy với thiết kế 60rpm, giúp cho các bông cặn kết dinh thành những chuỗi dài dễ lắng và tác ra khỏi nước thải.
· Lọc: Sau khi qua bể lắng, hầu như toàn bộ lượng kim loại gây ô nhiễm nước thải đã được loại bỏ. Tuy nhiên trong dòng nước thải này vẫn còn một số bông cặn lơ lửng, chất huyền phù. Do đó, nước thải được thu gom qua bồn lọc hấp phụ nhằm loại bỏ các chất ô nhiễm còn xót lại.

· Sân phơi bùn: Định kỳ xả bùn từ bể lắng vào sân phơi bùn. Nước thấm qua sân phơi bùn được thu hồi về bể điều hòa để xử lý lại.
Để đảm bảo nước thải luôn luôn đạt quy chuẩn xả thải, công ty sẽ dẫn toàn bộ nước thải sản xuất này về bể chứa nước sau xử lý sơ bộ rồi bơm về HTXL nước thải 135m3/ngày.đêm của công ty để tiếp tục xử lý lần 2.
· Hệ thống XLNT 135 m3/ngày.đêm
· Nước thải từ hệ thống buồng sơn thu hồi bụi sơn và nước thải sinh hoạt sẽ theo đường ống dẫn về bể thu gom của HTXL nước thải 135 m3/ngày.đêm.
· Tại bể thu gom và bể điều hòa: nước thải được làm đồng đều cả về chất lượng và nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải. Đồng thời tại đây nước thải đã được xử lý một phần chất hữu cơ trong điều kiện thoáng khí.
· Anoxic: Nước thải sau đó được dẫn dang bể xử lý sinh học thiếu khí và hiếu khí. Tại bể sinh học thiếu khí (Anoxic), hệ vi sinh thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình khử nitrat và photphorin.
· Aerotank: Nước thải sau đó được dẫn sang bể xử ký sinh học hiếu khí. Tại bể xử lý sinh học các tạp chất hữu cơ sẽ tiếp tục được phân hủy bởi các vi sinh vật hiếu khí ở trạng thái lơ lửng và bám dính, sau đó nước thải sẽ được chuyển sang bể lắng để lắng bùn và làm trong nước thải.
· Lắng và bể chứa trung gian: Nước thải sau khi được xử lý sinh học qua anoxic và aerotank được đưa qua bể lắng để tách phần nước và phần cặn sau khi xử lý.
· Lọc: Nước thải sau lắng được tiếp tục dẫn sang bể lọc cơ học để giữ lại các tạp chất lơ lửng không lắng được.
· Khử trùng: Nước sau bể học sẽ dẫn sang bể khử trùng, tại đây sẽ cung cấp chlorin để khử trùng nước thải. Nước thải sau khi qua bể khử trùng sẽ đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0.9, kf = 1.1).

· Bùn sinh ra từ bể lắng được định kỳ đưa về bể nén bùn và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom như chất thải nguy hại. Tần suất thu gom thay đổi linh hoạt theo công suất hoạt động của nhà máy.
Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải
· Thông số kỹ thuật: Các thông số kỹ thuật của các bể xử lý tại trạm xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm và 135 m3/ngày.đêm như sau:
[bookmark: _bookmark72]Bảng 3. 5: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải
	TT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Thời gian lưu nước (h)
	Hóa chất sử dụng

	I
	Hệ thống XLNT 60 m3/ngày.đêm

	1
	Bể thu gom
	· Kích thước: 5.300mm x 4.300mm
· Kết cấu: BTCT
· Quy cách: có giỏ thu rác
	8
	-

	
2
	Thiết bị phản ứng
	· Kích thước:D x H = 800mm x 400mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
6
	
-

	
3
	Thiết bị keo tụ
	· Kích thước:D x H = 1.170mm x 3.500mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
0,5
	PAC

	4
	Bể chứa trung
gian
	- Kích thước: 2m3
	0,5
	-

	
5
	Thiết bị tạo bông + lắng
	· Kích thước:D x H = 2.100mm x 3.200mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
5
	Polymer

	

6
	
Thiết bị lọc áp lực
	· Kích thước:D x H = 1.200mm x 2.000mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	

2,5
	Cát thạch anh, cát lọc, than hoạt tính,
sỏi lọc.

	
7
	Bể chứa nước sau lọc
	· Kích thước:D x H = 1.500mm x 1.000mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
-
	-

	8
	Hố thu gom bùn
	· Kích thước:D x H = 1.400mm x 1.400mm
· Kết cấu: BTCT
	-
	-

	9
	Sân phơi bùn
	· Kích thước:D x H = 5.000mm x 2.270mm
· Kết cấu: BTCT
	-
	-

	10
	Bồn chứa hóa
chất
	- Kích thước: 200L
	-
	-




	
11
	Bể	chứa	nước
thải sau xử lý sơ bộ
	· Kích thước:D x H = 2.700mm x 1.000mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
-
	
-

	II
	Hệ thống XLNT 135 m3/ngày.đêm

	1
	Thu gom
	· Kích thước:1.100mm x 1.100mm
· Kết cấu: BTCT
· Quy cách: có giỏ thu rác
	02
	

	2
	Bể điều hòa
	· Kích thước: 2.300m x 2.300m
· Kết cấu: BTCT
· Quy cách: có giỏ thu rác
	02
	

	3
	Anoxic
	· Kích thước: 3.850m x 3m
· Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	3,5
	

	4
	Aerotank
	· Kích thước: 7,23m x 3,85m
· Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	1,5
	

	5
	Lắng
	Kích thước: 2,3m x 1,88m
- Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	7
	

	6
	Trung gian
	Kích thước: 2,395m x 1,88m
- Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	0,5
	

	7
	Lọc
	Kích thước: 1,7m x 1m
- Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	1
	Chlorin

	8
	Khử trùng
	Kích thước: 0,74m x 0,74m
- Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	1
	


1.3.3 Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng tại trạm xử lý nước thải
Lượng hóa chất sử dụng cho trạm xử lý nước thải chủ yếu là NaOH, Polymer, PAC và chlorin được sử dụng tại các bể để xử lý nước thải.
1.3.4. Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành.
a. Định mức tiêu hao điện năng
Định mức điện năng tiêu thụ cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải dựa vào công suất các máy móc thiết bị lắp đặt trong hệ thống và thời gian các máy móc thiết bị hoạt động. Tổng lượng điện tiêu hao cho 02 hệ thống XLNT khoảng 48,75Kw/giờ.
b. Định mức hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành
Lượng hóa chất sử dụng cho trạm xử lý nước thải được trình bày cụ thể tại danh mục nguyên liệu sản xuất.

1.3.5. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý
Để xây dựng hệ thống xử lý nước thải cần có các thông số đầu vào bao gồm: lưu lượng nước thải, đặc tính nước thải đầu vào cũng như yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý
· Lưu lượng trung bình ngày của hệ thống: Qtb = 135 m3/ngày.đêm ≈ 5,625 m3/giờ
· Hệ thống được thiết kế vận hành 24/24 giờ/ngày.
Để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống, dựa vào kết quả quan trắc chất lượng nước thải định kỳ hằng năm của Công ty TNHH Maico như sau:
[bookmark: _bookmark73]Bảng 3. 6: Kết quả phân tích chất lượng nước thải định kỳ năm 2023
	
TT
	
Thông số
	
Đơn vị
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN
40:2011/BTNMT (cột A) Kq=0,9, Kf=1,1

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	

	1
	pH
	--
	6,54
	6,78
	6,93
	6,74
	6 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	14
	34
	28
	21
	150

	3
	COD
	mg/L
	32
	57
	37
	48
	100

	4
	BOD5
	mg/L
	15
	25
	18
	21
	50

	5
	Tổng Nitơ
	mg/L
	9,34
	6,18
	8,12
	5,63
	150

	6
	Tổng Photpho
	mg/L
	1,03
	1,52
	1,13
	1,24
	10

	7
	Asen (As)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	40

	8
	Thủy ngân (Hg)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	6

	9
	Chì (Pb)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	10
	Cd
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,1

	11
	Tổng dầu mỡ
khoáng
	mg/L
	0,8
	0,95
	0,9
	0,7
	10

	12
	Coliform
	MPN/
100mL
	1.300
	2.200
	1.700
	1.700
	5.000


Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc chất lượng nước thải định kỳ của Công ty TNHH Maico cho thấy hệ thống xử lý nước thải của Công ty hoạt động rất tốt, đảm bảo về cả lưu lượng và chất lượng nước thải được xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.
1.3.6. Máy móc thiết bị được lắp đặt của trạm xử lý nước thải
Danh mục máy móc thiết bị của trạm xử lý nước thải công suất 135 m3/ngày đêm được thể hiện như sau:

	STT
	Tên thiết bị, vật tư
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Hệ thống XLNT 60 m3/ngày.đêm

	1
	Hệ thống moteur khấy trộn
	-	Vận	tốc	quay:	120rpm,
100rpm, 60rpm.
	Hệ
	03

	2
	Hệ thống giàn đỡ thiết bị
	- Thép CT3
	Hệ
	01




	3
	Cầu thang, lan can
	- Thép CT3
	Hệ
	01

	4
	Hệ thống ống phân phối và xả cặn
	- Vật liệu PVC
- D = 168mm
	Hệ
	01

	II
	Hệ thống XLNT 135 m3/ngày.đêm

	1
	Song chắn rác
	- Inox
	Bộ
	01

	
2
	
Bơm chìm hố thu
	· Lưu lượng: 15m3/h
· Cột áp: 10m
· Điện áp: 3 pha 380V, 50Hz
	
Cái
	
04

	
3
	
Máy thổi khí
	· Lưu lượng: 4Hp, 3 pha
· Cột áp: 10m
· Điện áp: 3 pha 380V, 50Hz-
	
Cái
	
02

	4
	Hệ thống phân phối khí (bể điều hòa)
	- D = 114mm
	Hệ
	01

	5
	Ống phân phối khí qua đĩa
	- Nhựa PP
	Hệ
	01

	6
	Đĩa thổi khí
	- Bọt mịn D = 260mm
	Cái
	30

	
7
	
Bơm bùn
	· Loại: Bơmchìm
· Điện áp: 220V
· Cột áp: 10m
· Lưu lượng: 7m3/h
	
Cái
	
01

	8
	Bơm định lượng Chlorin
	· Lưu lượng: 15l/h
· Điện áp: 220V
	Cái
	02

	
9
	
Ống lắng trung tâm
	· Vật liệu: Thép CT3
-Độ dày: 1,5mm
· Kích thước: D = 600mm
	
Cái
	
01

	
10
	
Bơm bể điều hòa
	· Lưu lượng: 5m3/h
· Loại bơm: chìm
· Cột áp: 10 - 30m
· Điện áp: 3 pha 380V, 50Hz-
	
Cái
	
02

	VI
	Phụ kiện kèm theo
	
	
	

	


1
	


Đường ống và phụ kiện phân phối nước
	· Xuất xứ: Bình Minh
· Sản xuất Việt Nam
- Đường ống: 34, 60, 90, 114,
140
· Vật liệu: uPVC
· Phụ kiện kèm theo: Van tay
gạt, rắc co, van 1 chiều, co, tee các loại
	


Bộ
	


01

	

2
	

Phụ kiện lắp đặt kèm theo
	Xuất xứ: Việt Nam
· Sản xuất: Việt Nam
· Bao gồm: cùm Ubolt, bulong, tất kê nở, ty ren xích kéo bơm
các loại,…
	

Bộ
	

01




	

3
	
Hệ thống điện và tủ điện điều kiển bán tự động
	· Xuất xứ: Taiwan
· Bao gồm: MCB, MVCCB, CONTACTER, ROLE, …
Vật liệu: hợp kim, nhựa tổng hợp.
	

Bộ
	

01


1.3.7. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục
Theo Quy định tại Phụ lục XXVIII, Nghị định 08/2022/NĐ-CP: cơ sở (trừ cơ sở thuộc Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP) phát sinh nước 1.000 m3/ngày đêm trở lên thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục. Do đó, lưu lượng phát sinh nước thải tối đa 135 m3/ngày.đêm của Công ty không thuộc đối tượng thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục.
1.3.8. Biện pháp xử lý nước thải khác (không có)
2. [bookmark: _bookmark74]Công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải
2.1. [bookmark: _bookmark75]Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý
2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải
· Nguồn phát sinh:
Trong quá trình tại cơ sở có phát sinh bụi và khí thải, Công ty đã trang bị đầy đủ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí phát sinh trong quá trình sản xuất:
· Bụi từ quá trình mài
· Bụi và khí thải từ lò sấy
· Bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn
· Đối với hơi poly este tại xưởng sản xuất sản phẩm poly
2.1.2. Thông số kỹ thuật công trình thu gom khí thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải
2.2. [bookmark: _bookmark76]Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng lắp đặt
[bookmark: _bookmark77]Bảng 3. 7. Bảng thống kê các hạng mục công trình xử lý khí thải tại cơ sở
	STT
	Nguồn phát sinh
	Công trình, thiết bị xử lý
	Số lượng

	1
	Bụi từ quá trình mài
	Bụi mài  Buồng mài  Quạt hút  Tấm lọc bông  Buồng chứa bụi
	Buồng mài: 60 buồng Nhà chứa bụi: 01

	2
	Bụi và khí thải từ lò
sấy
	Khí thải, bụi  Quạt hút  Cyclone 
Tháp dập bụi  Ống thải
	01 hệ xử lý
01 ống thải

	3
	Bụi và hơi dung môi từ
	Bụi sơn và hơi dung môi thực hiện tại vị trí
	06 buồng sơn




	
	quá trình sơn sản phẩm
sử dụng sơn nước
	buồng thao tác  Màng nước  Ống thải
	10 ống thải

	4
	Bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn sản phẩm
sử dụng sơn gốc dầu
	Bụi sơn và hơi dung môi thực hiện tại bị trí buồng thao tác  Tấm lọc sợi thủy tinh 
Than hoạt tính  Ống thải
	20 buồng sơn
8 ống thải

	
5
	Đối với hơi poly este tại xưởng sản xuất sản phẩm từ poly
	Hệ 1, 2: Hơi nhựa từ quá trình đúc chứa VOC  Tấm than hoạt tính  Ống khói Hệ 3: Hơi nhựa từ quá trình đúc chứa VOC
 Tấm than hoạt tính  Ống khói
	03 hệ
03 ống thải



2.2.1. Công trình xử lý bụi từ quá trình mài:
Để thu gom và xử lý bụi phát sinh từ quá trình mài, công ty có bố trí các buồng mài được trang bị quạt hút và tấm lọc bông tại từng khu vực sản xuất. Cơ sở hiện có 60 buồng mài, trong đó:
· Khu vực sản xuất các sản phẩm mây, tre lá và gỗ là 08 buồng mài
· Khu vực sản xuất các sản phẩm Ciment xử lý là 08 buồng mài
· Khu vực sản xuất các sản phẩm gắn đá là 05 buồng mài
· Khu vực sản xuất các sản phẩm poly là 39 buồng mài
a. Hệ thống thu gom:
[image: ]Để tránh bụi phát sinh tại các công đoạn mài phát tán ra môi trường, nhà máy đã trang bị hệ thống hút bụi mài với quy trình thu gom và xử lý như sau:Quạt hút
Tấm lọc bông
Buồng mài
Bụi mài


















[bookmark: _bookmark78]Hình 3. 7: Sơ đồ và hình ảnh thực tế hệ thống thu gom, xử lý bụi mài tại Công ty

Thuyết minh:
Bụi phát sinh từ quá trình mài sẽ được thu gom bởi hệ thống thu hồi bụi được bố trí sẵn tại khu vực buồng mài.
Bụi mài phát sinh sẽ bị lực hút của quạt hút làm thay đổi quán tính mà hút vào buồng mài, tại đây có bố trí sẵn các tấm lọc bông sẽ hấp thu bụi mịn. Tấm lọc bông có hiệu suất lọc lên đến 99% - lọc bụi hiệu quả bởi cấu trúc vô định hình của tấm lọc bụi kết hợp với lớp keo vừa đủ - tạo nên độ dính (giữ) các hạt bụi tránh phát tán ra ngoài môi trường.
Định kỳ sau 4 - 8 tiếng làm việc, công nhân sẽ tiến hành tháo màng mang lên nhà chứa bụi tiến hành vệ sinh bằng các máy thổi khí cầm tay. Nhà chứa bụi được thiết kế kín hoàn toàn, có cửa ra vào để công nhân tiện ra vào vệ sinh và thu gom bụi chuyển cho đơn vị chức năng. Các tấm lọc bông sau khi được vệ sinh sạch được công ty tiếp tục tái sử dụng, lượng bụi mài sẽ được thu gom như chất thải nguy hại
b. [bookmark: _bookmark79]Thông tin các đơn vị thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi Bảng 3. 8: Thông tin các đơn vị xây dựng trạm thu hồi bụiSTT
Thông tin
Đơn vị
1
Chủ đầu tư và đơn vị lắp đặt
Công ty TNHH Maico





c. Thông tin hệ thống xử lý bụi
Chức năng của công trình hệ thống xử lý bụi:
Để giảm thiểu sự phát tán bụi từ quá trình sản xuất có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh và các tác động xấu đến sức khỏe của công nhân vận hành.
Quy mô, công suất của hệ thống thu hồi
Hệ thống thu hồi bụi từ quá trình sản xuất tại Công ty được thiết kế với số lượng 60 buồng mài, mỗi buồng được trang bị 02 tấm lọc bông và một quạt hút hoạt động với công suất 3.000m3/h đảm bảo khả năng thu gom toàn bộ bụi phát sinh từ cơ sở.
Quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình
Thông số kỹ thuật của công trình xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico như sau:
[bookmark: _bookmark80]Bảng 3. 9: Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý bụi
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Buồng mài
	· Kích thước: 2,5m x 2,2m x 2m
· Vật liệu: Tole kẽm
	Cái
	60

	2
	Tấm lọc bông
	- Kích thước: H x R = 1,51m x
1m
	Tấm
	120

	3
	Quạt hút hướng trục
	- Công suất 3HP
	Cái
	60




	
	
	- R = 450mm
	
	


Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng
Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng tại tháp thu hồi bụi: Không có Vật liệu: Tấm lọc bông.
Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành
Tại quá trình xử lý khí chỉ tiêu hao điện năng và các vật liệu hấp. Không sử dụng hóa chất khác trong quá trình vận hành này.
[bookmark: _bookmark81]Bảng 3. 10. Công suất và điện năng tiêu thụ của thiết bị
	STT
	Thiết bị
	Công suất (HP)
	Số lượng (cái)
	Thời gian (h)
	Tổng (kWh)

	1
	Quạt hút
	3
	60
	08
	1.440


Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với khí thải sau xử lý
Bụi phát sinh từ các hoạt động tại Công ty được thu gom về hệ thống xử lý bụi đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
Tại các buồng thu gom bụi, công ty không bố trí các ống thải để tiến hành lấy mẫu và quan trắc. Để đánh giá hiệu quả thu gom và xử lý bụi của các hệ thống buồng mài, công ty có tiến hành quan trắc chất lượng môi trường không khí tại từng khu vực sản xuất như sau:
[bookmark: _bookmark82]Bảng 3. 11: Kết quả quan trắc môi trường không khí tại các khu vực sản xuất vào tháng 09/2023 của Công ty
	STT
	Khu vực sản xuất
	Thông số

	
	
	Bụi
	CO
	SO2
	NO2

	
	
	(mg/m3)
	(mg/m3)
	(mg/m3)
	(mg/m3)

	1
	Khu vực xưởng mây, tre lá, gỗ
	0,46
	3,76
	0,074
	0,042

	2
	Khu vực bao bì nam
	0,51
	3,68
	0,071
	0,056

	3
	Khu vực xưởng poly
	0,43
	3,45
	0,068
	0,041

	4
	Khu vực xưởng điêu khắc
	0,47
	3,71
	0,073
	0,043

	5
	Khu vực xưởng Cement
	0,42
	3,67
	0,069
	0,038


(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường không khí tháng 09/2023)
Ghi chú: - Khu vực xưởng bao bì nam là khu vực sản xuất một loại sản phẩm của Poly
· Khu vực xưởng điêu khắc là khu vực sản xuất các sản phẩm gốm
· Khu vực xưởng Cement là khu vực sản xuất các sản phẩm xi măng gắn đá
Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại cơ sở cho thấy các hệ thống buồng mài được trang bị quạt hút và tấm lọc bông thu gom và xử lý bụi phát sinh từ các quá trình mài tương đối tốt, đảm bảo sức khỏe người lao động và chất lượng môi trường

không khí nơi làm việc luôn nằm trong mức cho phép của QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT.
2.2.2. Công trình xử lý khí thải từ lò sấy
Để cung cấp nhiệt cho quá trình sấy một số sản phẩm, nhằm mang lại sản phẩm có tính thẩm mỹ cao và chất lượng tốt thì công ty có sử dụng lò sấy dùng củi làm nhiên liệu đốt. Trong quá trình đốt củi sẽ phát sinh các thành phần có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như bụi, SO2, CO, NOx,… nếu như không có biện pháp xử lý tốt. Vì vậy, công ty đã trang bị một hệ thống thu hồi và xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy.
a. Hệ thống thu gom:
Quy trình thu gom và xử lý khí thải được thể hiện như sau:




Quạt hútNước thải
Hệ thống XLNT
Bể rửa
Tháp dập bụi
Ống thải
Cyclone

Không khí chứa bụi

Tuần hoàn dung dịch hấp thu NaOH


Dung dịch NaOH
Tái sử dụng




[bookmark: _bookmark83]Hình 3. 8: Quy trình xử lý khí thải từ lò sấy
Thuyết minh quy trình:
Bụi và khí thải phát sinh từ lò sấy theo lực hút của quạt ly tâm dẫn về cyclone để tiến hành xử lý. Tại cyclone, dưới lực hút của quạt các hạt bụi có kích thước lớn sẽ va vào thành cyclone và mấy dần quán tính rồi rơi xuống ngăn chứa bụi của cyclone.
Các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn cùng dòng khí được vận chuyển sang thấp hấp phụ để tiến hành xử lý triệt để lượng bụi và khí còn xót lại. Khí thải được hút từ dưới lên, dung dịch NaOH bơm từ trên xuống dưới dạng phun mưa. Dung dịch sẽ tiếp xúc với không khí và thụ lượng bụi, SO2, NOx và CO có trong khí thải. Trong quá trình này, dung dịch NaOH sẽ hấp thụ hơi axit tạo thành muối trung hòa và chảy về bể chứa thu hồi. Hỗn hợp dung dịch được tuần hoàn tái sử dụng - châm bổ sung nước hao hụt, định kỳ sẽ theo dõi pH của dung dịch tại bể và chỉ tiến hành châm bổ sung NaOH vào tháp hấp thụ. Quá trình châm bổ sung NaOH được công nhân tiến hành châm bằng thủ công, không sử dụng bơm định lượng.

Cuối cùng dòng khí sạch qua tháp hấp thụ được quạt thổi dòng khí này lên ống khói và phát tán vào môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
Lượng bụi thu từ cyclone và lượng tro xỉ từ quá trình đốt nhiên liệu là củi sẽ được công ty thu gom về khu vực chứa chất thải nguy hại và bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.
b. Thông tin các đơn vị thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi
[bookmark: _bookmark84]Bảng 3. 12: Thông tin các đơn vị xây dựng trạm xử lý khí thải
	STT
	Thông tin
	Đơn vị

	1
	Chủ đầu tư và đơn vị thực hiện
	Công ty TNHH Maico


c. Thông tin hệ thống xử lý khí thải
Chức năng của công trình hệ thống xử lý khí thải
Để giảm thiểu sự phát tán bụi và khí từ quá trình vận hành lò sấy có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh và các tác động xấu đến sức khỏe của công nhân vận hành.
Quy mô, công suất của hệ thống xử lý khí thải
Hệ thống xử lý bụi từ quá trình sản xuất tại Công ty được thiết kế hoạt động với công suất 15.000m3/h đảm bảo khả năng xử lý toàn bộ bụi phát sinh từ cơ sở.
Quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình
Thông số kỹ thuật của công trình xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico như sau:
[bookmark: _bookmark85]Bảng 3. 13: Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý bụi
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cyclone
	· Kích thước: D = 0,7m, H = 2m
· Vật liệu: Thép
	Cái
	01

	2
	Tháp hấp thụ
	· Kích thước: D = 0,7m, H = 1,7m
· Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm
	Hệ
	01

	3
	Quạt hút ly tâm
	· Công suất Q = 15.000 m3/h
· Công suất (Hp/kW) = 15/11
	Cái
	01

	4
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø600
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	01


Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng
Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng tại tháp thu dập bụi: NaOH

Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành
Tại quá trình xử lý khí chỉ tiêu hao điện năng và các vật liệu hấp. Không sử dụng hóa chất khác trong quá trình vận hành này.
[bookmark: _bookmark86]Bảng 3. 14. Công suất và điện năng tiêu thụ của thiết bị
	STT
	Thiết bị
	Công suất (kW)
	Số lượng (cái)
	Thời gian (h)
	Tổng (kWh)

	1
	Quạt hút
	11
	01
	08
	12


Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với khí thải sau xử lý
Bụi phát sinh từ các hoạt động tại Công ty được thu gom về hệ thống xử lý bụi đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
Hệ thống xử lý khí thải lò sấy đã được nghiệm thu tại Giấy xác nhận số 472/TNMT, ngày 21/09/2012 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận An xác nhận.
Để đánh giá chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò sấy, ta có thể căn cứ dựa trên kết quả quan trắc môi trường tháng 09 năm 2023 như sau:
[bookmark: _bookmark87]Bảng 3. 15: Kết quả quan trắc môi trường tháng 09/2023
	Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3

	Khí thải tại ống khói lò sấy
	P < 20.000
	96
	536,9
	23,6
	62,7

	QCVN 19:2009/BTNMT
	C x Kp x Kv Kp = 1 và Kv = 1
	200
	1000
	500
	850


(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường 09/2023)
Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc khí thải tại đầu ra ống khói lò sấy cho thấy hệ thống xử lý khí thải lò sấy hoạt động tốt, đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra đạt QCVN 19:2009/BTNMT
2.2.3. Công trình xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn
Cơ sở sử dụng 02 loại sơn: sơn gốc dầu và sơn gốc nước.
· Đối với dòng sơn gốc nước của công ty sử dụng không cần phải pha thêm hóa chất phụ trợ nên không chứa nhiều thành phần dung môi nguy hại. Tuy nhiên trong quá trình phun sơn sẽ phát sinh bụi ướt và hơi Styren nên công ty sử dụng công nghệ màng nước kết hợp với than hoạt tính để thu hồi bụi và xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn.
· Đối với dòng sơn gốc dầu công ty sử dụng là sơn 2K, expo Alkyd và PU có chứa thành phần Xylene có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường nếu như không có biện pháp xử lý thích hợp. Bên cạnh đó, cơ sở có sử dụng thêm chất xúc tác là chất đóng rắn 2K và xăng không chì có chứa thành phần VOC là Toluen, butyl acetate, benzene và hydro cacbon thơm để làm phụ gia cho quá trình pha sơn. Các thành phần trên đều có khả năng bay hơi và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động mà không có triệu chứng phát hiện

sớm. Vì vậy, công ty đã có biện pháp thu hồi và xử lý bụi khô và hơi dung môi bằng công nghệ tấm lọc sợi thủy tinh kết hợp than hoạt tính.
a. Hệ thống thu gom bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn sản phẩm với sơn gốc nước:
Đối với sơn gốc nước, công ty trang bị 06 buồng sơn có trang bị màng nước kết hợp than hoạt tính. Sơn gốc nước chỉ được sử dụng tại dây chuyền sản xuất các sản phẩm gốm.
[image: ]Quy trình thu gom và xử lý khí thải được thể hiện như sau:Quạt hút
Than hoạt tính
Màng nước
Buồng sơn
Bụi sơn và hơi dung môi















[bookmark: _bookmark88]Hình 3. 9: Sơ đồ quy trình xử lý bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn các sản phẩm với sơn gốc nước
Thuyết minh quy trình xử lý:
Bụi và dòng khí thải chứa hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn sản phẩm được giới hạn không gian thực hiện ngay tại buồng sơn. Bụi sơn gốc nước là bụi ướt nên dưới lực hút của quạt đi qua màng nước sẽ được giữ lại đến 95% - 98%. Thành phần khí phát sinh có chứa hơi dung môi dưới lực hút của quạt sẽ theo đường ống thải để đi ra môi trường bề ngoài. Tại vị trí ống thải, công ty có lắp đặt các tấm than hoạt tính để xử lý triệt để hơi dung môi trước khi thải ra môi trường bên ngoài.
Bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn sản phẩm với sơn gốc nước sau khi xử lý qua hệ thống lọc màng nước kết hợp than hoạt tính đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.
Tùy vào tình hình sản xuất mà công ty sẽ tiến hành kiểm tra khay than và thay định kỳ. Than hoạt tính sau sử dụng sẽ được thu gom và chuyển về kho rác nguy hại để bàn giao cho đơn vị có chức năng.
Thông tin các đơn vị thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi
[bookmark: _bookmark89]Bảng 3. 16: Thông tin các đơn vị xây dựng trạm xử lý khí thải
	STT
	Thông tin
	Đơn vị

	1
	Chủ đầu tư và đơn vị thực hiện
	Công ty TNHH Maico



Thông tin hệ thống xử lý khí thải
· Chức năng của công trình hệ thống xử lý khí thải
Để giảm thiểu sự phát tán bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh và các tác động xấu đến sức khỏe của công nhân vận hành.
· Quy mô, công suất của hệ thống xử lý khí thải
Hệ thống xử lý bụi từ quá trình sản xuất tại Công ty được thiết kế hoạt động với công suất 5.000m3/h/hệ đảm bảo khả năng xử lý toàn bộ bụi phát sinh từ cơ sở.
[bookmark: _bookmark90]Bảng 3. 17: Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn sản phẩm với sơn gốc nước
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Buồng sơn
	· Kích thước: D x R = 2,5 x 7,36m
· Vật liệu: Tole kẽm
	Cái
	05

	2
	Bể nước
	· Vật liệu: Tole kẽm
· Thể tích: 2m3
	
	

	3
	Quạt
	- Q = 5.000m3/h
	Cái
	10

	4
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø600
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	10



b. Hệ thống thu gom bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn sản phẩm với sơn gốc dầu:
[image: ]Đối với sơn gốc dầu, công ty đã lắp đặt 20 buồng sơn có trang bị tấm lọc bông, tấm lọc sợi thủy tinh kết hợp than hoạt tính. Sơn gốc dầu được bố trí sử dụng 01 buồng khu vực sản xuất sản phẩm mây, tre lá, gỗ; 01 buồng tại khu vực sản xuất gốm, 01 buồng tại khu vực sản xuất xi măng gắn đá và 04 buồng tại khu vực sản xuất các mặt hàng poly.Tấm lọc bụi bông 3
Tấm lọc bụi bông 2
Tấm lọc bụi bông 1


Quạt hút
Ống thải
Tấm lọc than hoạt tính
Tấm lọc sợi thủy tinh
Bụi sơn và hơi dung môi



















[bookmark: _bookmark91]Hình 3. 10: Sơ đồ quy trình và hình ảnh thực tế hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn sản phẩm từ sơn gốc dầu
Thuyết minh quy trình:
Đối với bụi sơn từ quá trình sơn sản phẩm có sử dụng sơn gốc dầu sẽ được thu gom và xử lý bằng cách cho hấp phụ lần lượt qua tấm inox 1  tấm inox 2  tấm lọc bông 1  tấm lọc bông 2  tấm lọc bông 3  tấm lọc sợi thủy tinh . Trải qua các tấm lọc, tại đây lượng bụi sơn và đã được xử lý đến 98%. Tiếp đến dòng khí tiếp tục được quạt hút đi qua một lớp than hoạt tính để xử lý triệt để hơi dung môi còn lại trong dòng khí thải.
Cuối cùng dòng khí sạch qua tháp hấp thụ được quạt thổi dòng khí này lên ống khói và phát tán vào môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.
Tùy vào tình hình sản xuất mà công ty sẽ tiến hành kiểm tra khay than và thay định kỳ. Than hoạt tính sau sử dụng sẽ được thu gom và chuyển về kho rác nguy hại để bàn giao cho đơn vị có chức năng.

Thông tin các đơn vị thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi
[bookmark: _bookmark92]Bảng 3. 18: Thông tin các đơn vị xây dựng trạm xử lý khí thải

	STT
	Thông tin
	Đơn vị

	1
	Chủ đầu tư và đơn vị thực hiện
	Công ty TNHH Maico


Thông tin hệ thống xử lý khí thải
·  Chức năng của công trình hệ thống xử lý khí thải
Để giảm thiểu sự phát tán bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh và các tác động xấu đến sức khỏe của công nhân vận hành.
·  Quy mô, công suất của hệ thống xử lý khí thải
Hệ thống xử lý bụi từ quá trình sản xuất tại Công ty được thiết kế hoạt động với công suất 3.000m3/h/hệ đảm bảo khả năng xử lý toàn bộ bụi phát sinh từ cơ sở.
Quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình
Thông số kỹ thuật của công trình xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico như sau:
[bookmark: _bookmark93]Bảng 3. 19: Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Buồng sơn
	· Kích thước: D x R = 2,5 x 7,36m
· Vật liệu: Thép
	Cái
	20

	2
	Quạt
	- Q = 3.000m3/h
	Cái
	28

	3
	Tấm inox tổ ông
	- Kích thước H x R = 1,5m x 1m
	Cái
	40

	4
	Tấm lọc bông
	- Kích thước H x R = 1,5m x 1m
	Cái
	60

	5
	Tấm lọc sợi thủy tinh
	- Kích thước: H x R = 1,5m x 1m
	Cái
	40

	6
	Tấm lọc than hoạt tính
	- Kích thước: D x R = 1,5m x 0,56m
	Cái
	20

	7
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø600
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	8


Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng
Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng tại hệ thống thu gom và xử lý bụi – hơi dung môi từ quá trình sơn: Than hoạt tính.
Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với khí thải sau xử lý
Bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn tại Công ty được thu gom về hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.

Để đánh giá chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải, ta có thể căn cứ dựa trên kết quả quan trắc môi trường tháng 09 năm 2023 như sau:
[bookmark: _bookmark94]Bảng 3. 20: Kết quả quan trắc môi trường tháng 09/2023

	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	Toluen

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3
	mg/Nm3

	Khí thải tại ống khói phun sơn
	P < 20.000
	18
	2,14

	QCVN
19:2009/BTNMT
	C x Kp x Kv
Kp = 1 và Kv = 1
	200
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT
	-
	-
	750


(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường năm, 2023)
Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc khí thải tại đầu ra ống khói xưởng sơn cho thấy hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn hoạt động tốt, đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra đạt QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT.
2.2.4. Hệ thống xử lý hơi nhựa từ xưởng sản xuất sản phẩm poly
Hơi nhựa polyester sử dụng tại nhà máy với thành phần chủ yếu là Styren. Nhận thấy tính nguy hiểm đối với sức khỏe người lao động và không khí môi trường xung quanh từ thành phần Styren có trong nhựa, Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý hơi poly. Hiện tại có 02 hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sản xuất poly. Hơi poly tại khu vực sản xuất modem 1 và modem 02 được cho hấp phụ qua các lớp than hoạt tính. Hơi poly tại khu vực sản xuất modem 3 được xử lý bằng cách cho qua tấm lọc sợi thủy tinh và than hoạt tính.

Hơi poly modem 1, 2


















[bookmark: _bookmark95][image: ]Hình 3. 11: Sơ đồ công nghệ và hình ảnh mô tả hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sản xuất các sản phẩm poly modem 1, 2.Hấp phụ bằng tấm than hoạt tính
Chụp hút
Ống thải

Thuyết minh quy trình xử lý:
Dòng khí phát sinh từ quá trình đúc các sản phẩm poly với thành phần chủ yếu là Styren sẽ được hệ thống chụp hút giới hạn phạm vi tác động, nhờ lực hút của quạt ly tâm dòng khí chứa hơi Styren sẽ được dẫn vào buồng hút mùi để được hấp phụ qua lớp than hoạt tính. Buồng hút mùi được ngăn ra thành 02 vách, có tổng 11 tấm lọc than hoạt tính được thiết kế bố trí hợp ký nhằm tăng hiệu quả xử lý của hệ thống. Tại buồng hút mùi, các tấm than hoạt tính ở vách ngăn thứ nhất được xếp xem kẽ nhau tạo thành hình ziczac nhằm không làm giảm lực hút của quạt trong quá trình hút dung môi. Tại vách thứ 2, vị trí gần quạt hơn nên để xử lý triệt để hơi dung môi còn xót lại từ vách thứ nhất thì các tấm lọc than hoạt tính được xếp ngay ngắn thành các hàng vuông góc với luồng khí chứa hơi dung môi.
Bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sản xuất các sản phẩm poly tại Công ty được thu gom về hệ thống xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.

Hơi poly modem 3

















[bookmark: _bookmark96][image: ]Hình 3. 12: Hình ảnh mô tả hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sản xuất các sản phẩm poly modem 3Hấp phụ bằng tấm lưới lọc thủy tinh
Chụp hút
Ống thải
Hấp phụ bằng tấm than
hoạt tính

Thuyết minh quy trình
Dòng khí chứa các sản phẩm poly với thành phần chủ yếu là Styren sẽ được hệ thống chụp hút giới hạn phạm vi tác động, nhờ lực hút của quạt ly tâm dòng khí chứa hơi Styren sẽ được hấp phụ qua 02 lớp: lớp thứ nhất là tấm lọc sợi thủy tinh, lớp thứ 2 là tấm than hoạt tính. Tại lớp thứ nhất là tấm lọc sợi thủy tinh có khả năng giữ bụi lên đến 95%, vì vậy hơi dung môi cùng dòng khí thải chứa bụi sẽ được dẫn qua xử lý thêm bằng lớp lọc than hoạt tính để xử lý triệt để hơi dung môi và lượng bụi mịn còn xót lại. Dòng khí từ quá trình đúc các sản phẩm poly mài sẽ phát sinh thêm bụi nên việc lắp đặt các tấm lưới lọc thủy tinh là hoàn toàn hợp lý.
Khí sạch sau khi hấp phụ qua 02 lớp lọc sẽ được thải ra môi trường bên ngoài đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT.
b. Thông tin các đơn vị thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi
[bookmark: _bookmark97]Bảng 3. 21: Thông tin các đơn vị xây dựng trạm xử lý khí thải

	STT
	Thông tin
	Đơn vị

	1
	Chủ đầu tư và đơn vị thực hiện
	Công ty TNHH Maico






c. Thông tin hệ thống xử lý khí thải
Chức năng của công trình hệ thống xử lý khí thải
Để giảm thiểu sự phát tán bụi và hơi dung môi Styren từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa Polyester có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh và các tác động xấu đến sức khỏe của công nhân vận hành.
Quy mô, công suất của hệ thống xử lý khí thải
Hệ thống xử lý bụi từ quá trình sản xuất tại Công ty được thiết kế hoạt động với công suất 15.000m3/h/hệ đảm bảo khả năng xử lý toàn bộ bụi phát sinh từ cơ sở.
Quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình
Thông số kỹ thuật của công trình xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico như sau:
[bookmark: _bookmark98]Bảng 3. 22: Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa Polyester 1 và 2
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Buồng hút mùi
	· Kích thước: D x R x H = 5m x 4m x 2,1m
· Vật liệu: Thép
	Buồng
	02

	2
	Ống gom
	- D = 300 - 400mm
	Hệ
	02

	3
	Quạt
	- Q = 15.000m3/h
	Cái
	02

	4
	Tấm than hoạt tính
	- Kích thước: H x R = 2,1m x 1m
	Cái
	11

	5
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø400mm
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	02



[bookmark: _bookmark99]Bảng 3. 23: Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa Polyester 3
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Buồng hút mùi
	· Kích thước: D x R = 5m x 4,5m x 2,06m
· Vật liệu: Thép
	Cái
	01

	2
	Quạt
	- Q = 15.000m3/h
	Cái
	01

	3
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø400mm
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	01

	4
	Tấm lọc sợi thủy tinh
	- Kích thước: H x R = 1,5m x 2m
	Cái
	02

	5
	Tấm than hoạt tính
	- Kích thước: D x R = 2,1m x 1m
	Cái
	16


Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng
Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng tại hệ thống thu gom và xử lý bụi – hơi dung môi từ quá trình sản xuất các sản phẩm poly: không
Vật liệu: Than hoạt tính, tấm lọc sợi thủy tinh.
Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với khí thải sau xử lý
Bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ poly tại Công ty được thu gom về hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.
Để đánh giá chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải, ta có thể căn cứ dựa trên kết quả quan trắc môi trường tháng 09 năm 2023 như sau:
[bookmark: _bookmark100]Bảng 3. 24: Kết quả quan trắc môi trường tháng 09/2023

	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx
	Toluen
	Styren

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3

	Khí thải tại ống khói
xưởng poly 1
	P < 20.000
	11
	27,4
	KPH
	11,1
	-
	10,3

	Khí thải tại ống khói
xưởng poly 2
	P < 20.000
	24
	16,0
	KPH
	12,3
	-
	7,42

	Khí thải tại ống khói
xưởng poly 3
	P < 20.000
	13
	9,12
	KPH
	713,7
	-
	10,6

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	200
	1.000
	500
	850
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	100


(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường năm, 2023)
Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc khí thải tại đầu ra ống khói xưởng sản xuất các sản phẩm poly cho thấy hệ thống xử lý hơi dung môi tại công ty hoạt động tốt, đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra đạt QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT.
2.3. [bookmark: _bookmark101]Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có)
Hiện tại, Công ty TNHH Maico không thuộc Cột 5, Phụ lục XXIX, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, do đó, cơ sở không thuộc hạng mục lắp hệ thống quan trắc tự động liên tục cho khí thải.
2.4. [bookmark: _bookmark102]Các biện pháp xử lý, khí thải khác:
2.4.1. Giảm thiểu bụi và khí thải của phương tiện giao thông
· Yêu cầu khách hàng sử dụng phương tiện vận chuyển ra vào công ty phải:
· Thường xuyên kiểm tra các thông số kỹ thuật của các thiết bị máy móc và thực hiện các quá trình bảo dưỡng, bảo trì định kỳ.
· Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị để hạn chế khói bụi từ các phương tiện vận chuyển.

· Phun nước, làm ẩm đường nội bộ, sân bãi vào các ngày khô nóng để tránh bụi bay từ mặt đường vào không khí.
· Thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn, thu gom rác trong khuôn viên lưu chứa hóa chất.
· Trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên kho bồn chứa nhằm làm đẹp cho khuôn viên, đồng thời có tác dụng điều hòa không khí, vừa giúp giảm ô nhiễm do bụi, vừa giúp giảm hơi hóa chất phát tán khi xuất hóa chất
2.4.2. Giảm thiểu khí thải, mùi hôi và ruồi nhặng phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải
· Có phương án thu gom và vận chuyển chất thải cụ thể
· Chất thải sinh hoạt được vận chuyển trong ngày do đơn vị có chức năng thực hiện.
· Thường xuyên vệ sinh, khai thông mương rãnh, cống thu gom và thoát nước thải.
Việc thực hiện các công đoạn trên giúp giảm thiểu ô nhiễm mùi đồng thời cải tạo vệ sinh khu vực góp phần quan trọng trong việc giảm lượng ruồi nhặng.
3. [bookmark: _bookmark103]Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
3.1. [bookmark: _bookmark104]Nguồn phát sinh, tải lượng.
Nguồn phát sinh rác sinh hoạt: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất khác nhau như rau, vỏ hoa quả, xương, giấy, vỏ đồ hộp...Chất thải sinh hoạt có chứa 60 - 70% chất hữu cơ và 30 - 40% các chất khác. Chất thải rắn sinh ra các chất khí độc hại như CO2, CO, CH4, H2S, NH3...gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực cơ sở. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh so với quy mô của cơ sở là nhỏ và không gây tác động nguy hại nghiêm trọng đến môi trường. Tuy nhiên, lượng chất thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực, thu hút côn trùng và gây mùi hôi thối.
Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường: Rác công nghiệp phát sinh chủ yếu từ hoạt động của văn phòng như: giấy, nilong, kim loại,…
Tải lượng: Theo biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH Maico, lượng rác sinh hoạt phát sinh tại công ty trong năm 2023 là 11.260 kg/năm và chất thải rắn thông thường phát sinh tại công ty trong năm 2023 là 23.747,65 kg/năm.
Bảng 3. 25: Khối lượng rác công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở
	STT
	Các loại chất thải
	Mã chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Kim loại và hợp kim các loại không lẫn CTNH (sắt, thiếc,..)
	11 04 03
	9.029,4

	2
	Giấy và bao bì giấy carton thải bỏ
	12 08 03
	2.930,5

	3
	Bao bì (không chứa thành phần nguy hại)
	12 08 06
	6.115,25

	4
	Dây đai
	18 01 11
	5.672,5

	
	Tổng
	
	23.747,65



3.2. [bookmark: _bookmark105]Biện pháp thu gom, lưu giữ
Chủ cơ sở sẽ tiến hành phân loại và thu gom chất thải rắn, sơ đồ thu gom tổng quát được thể hiện trong hình như sau:

Phân loại
Nguồn phát sinh
Tái sử dụng
Lưu trữ
Không có khả năng tái sử dụng
Đơn vị thu mua
Đơn vị thu mua
Lưu trữ

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Công ty sẽ đặt các thùng rác 60 - 120L có nắp đậy xung quanh khu nhà máy để thu gom chất thải rắn tại từng khu vực tập trung công nhân. Trong khuôn viên mỗi xưởng, ngoài các thùng rác nhỏ thì công ty bố trí các thùng rác có thể tích 240L có nắp đậy để có thể dễ dàng chuyển giao rác thải từ thùng nhỏ sang để mang vê nơi tập kết.
Hằng ngày, rác sinh hoạt sẽ được thu gom và vận chuyển về khu vực hành lang giữa xưởng gốm và xưởng chuẩn bị hàng của Công ty để bàn giao cho đơn vị thu gom. Khu vực lưu chứa tạm thời có bố trí nắp đậy cho các thùng rác và có mái che chắc chắn, đảm bảo rác thải không bị tác động bởi nước mưa.

[image: ][image: ]
[bookmark: _bookmark106]Hình 3. 13: Hình ảnh thùng thu gom rác và nơi tập kết rác sinh hoạt tại công ty
Chất thải sinh hoạt được thu gom và định kỳ giao cho Công ty TNHH TM – XD Xử lý môi trường Thanh Long vận chuyển và xử lý theo đúng quy định (Theo hợp đồng thu gom ký ngày 04/01/2023)
Đối với chất thải công nghiệp thông thường: Công ty sẽ đặt các thùng carton để chứa giấy vụn, giấy in lỗi tại khu vực văn phòng để thu gom. Các chất thải công nghiệm được thu gom vào các bao PP 50kg hoặc các thùng IBC 1.000L rồi đưa về kho chứa có diện tích 52,75 m2, rác được phân loại và sắp xếp ngay ngắn trong thời gian chờ bàn giao cho đơn vị thu gom
[image: ]
[bookmark: _bookmark107]Hình 3. 14. Hình ảnh nơi tập kết rác công nghiệp tại công ty
Chất thải Công nghiệp thông thường được thu gom và định kỳ giao cho Cơ sở bọc giấy Thiên Phúc vận chuyển và xử lý theo đúng quy định (Theo hợp đồng thu gom ký số 01/2023/HĐ/MC-TP ngày 02/01/2023)
4. [bookmark: _bookmark108]Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH)
4.1. [bookmark: _bookmark109]Nguồn phát sinh
Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở như: nhựa dính thành phần nguy hại, bao bì dính thành phần nguy hại, bòng đèn,….
	STT
	Tên CTNH
	Mã CTNH
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng
(kg/năm)
	Phương pháp xử lý

	1
	Hộp mực in thải
	08 02 04
	Rắn
	-
	-

	2
	Bùn thải
	12 06 06
	Rắn
	15.008,5
	TĐ

	3
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	Rắn
	18,5
	Nghiền

	4
	Nhựa chết
	16 01 09
	Rắn
	84.428
	TĐ

	5
	Dầu nhớt thải
	17 02 04
	Lỏng
	160
	-

	6
	Bao bì cứng thải bằng kim loại (thùng phuy 200L)
	18 01 02
	Rắn
	24.120
	SR, NT, TC

	7
	Bao bì cứng thải bằng kim loại (Lon kim loại <20L)
	18 01 02
	Rắn
	3.222
	SR, NT, TC

	8
	Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng nhựa 30L)
	18 01 03
	Rắn
	581,4
	SR, NT, TC

	9
	Bao bì cứng thải bằng nhựa (Xô nhựa 20L)
	18 01 03
	Rắn
	677
	SR, NT, TC

	11
	Giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi, hóa chất
	18 02 01
	Rắn
	1.318,5
	TĐ

	12
	Bột đá mài
	19 03 01
	Rắn
	16.818
	TĐ

	
	Tổng
	-
	-
	146.351,9
	


Bảng 3. 16: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở





















4.2. Biện pháp lưu chứa và xử lý
Khối lượng CTNH phát sinh từ công ty được thu gom và lưu trữ vào đúng nơi quy định.
Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại như sau:
· Diện tích: 47,25m2
· Vị trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại bố trí tại khu vực cuối nhà xưởng, có mái che, có cửa khóa, có biển cảnh báo, có gờ chống tràn đáp ứng các điều kiện theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại.
· Rác thải nguy hại được phân loại và phân khu rõ ràng trong kho lưu chứa

· Tất cả các rác thải nguy hại đều được dán nhãn nguy hại
· Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được thu gom và chuyển giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ An Huy vận chuyển và xử lý theo đúng quy định về môi trường (theo hợp đồng thu số 01/2023/HĐ/AH-MC ngày 02/01/2023).
[image: ][image: ]
[bookmark: _bookmark110]Hình 3. 15: Hình ảnh khu lưu chứa chất thải nguy hại và phân khu lưu chứa tại kho chứa rác nguy hại của công ty
5. [bookmark: _bookmark111]Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có)
5.1. [bookmark: _bookmark112]Nguồn phát sinh
· Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải.
· Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ máy móc thiết bị của hệ thống xử lý khí thải

5.2. [bookmark: _bookmark113]Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở đầu tư
· Sử dụng công nghệ, trang máy móc thiết bị hiện đại giảm thiểu tối đa tiếng ồn, độ rung.
· Thường xuyên kiểm tra lượng dầu bôi trơn và dầu trong máy;
· Không để máy hoạt động quá tải;
· Bảo dưỡng máy theo định kỳ.
· [bookmark: _GoBack]Trong suốt quá trình hoạt động, tiếp tục duy trì các biện pháp giảm thiểu nêu trên và thường xuyên có kế hoạch giám sát định kì để hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm do tiếng ồn gây ra.
· Máy móc, thiết bị đã được lắp đặt đúng quy cách, lắp đặt lò xo đàn hồi trên bệ máy kiên cố dày 200mm. Thường xuyên kiểm tra độ mòn thiết bị, thay thế các thiết bị, chi tiết hỏng, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
· Trong suốt quá trình hoạt động, tiếp tục duy trì các biện pháp giảm thiểu nêu trên và thường xuyên có kế hoạch giám sát định kì để hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm do tiếng ồn gây ra.
5.3. [bookmark: _bookmark114]Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn của cơ sở đầu tư
Sau khi áp dụng các biện pháp quản lý nội vi trên, tiếng ồn phát sinh tại Cơ sở đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
6. [bookmark: _bookmark115]Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành
6.1. [bookmark: _bookmark116]Đối với hệ thống điều khiển và phòng chống cháy nổ
· Máy bơm cấp nước chữa cháy được thiết kế điều khiển tự động từ xa. Khi xảy ra cháy, chỉ cần mở bất kỳ họng cấp nước chữa cháy nào thì máy bơm chính sẽ hoạt động cấp nước chữa cháy.
· Tuân thủ tuyệt đối các nội quy, quy định về phòng chống cháy nổ.
· Kiểm tra và đảm bảo hệ thống thu lôi chống sét, hệ thống tiếp địa chống tĩnh điện đạt yêu cầu kỹ thuật và các thông số cho phép.
· Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điều kiện an toàn của các phương tiện và người ra vào kho nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các nội quy và yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ.
· Tuyệt đối không xuất nhập hàng tại bồn chứa khi trời có mưa dông, sấm chớp.
· Đảm bảo giữ thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình làm việc giữa các bộ phận.
· Người không có nhiệm vụ không được phép vào trong phòng điều khiển và không được phép tác động vào bất kỳ nút, công tắc, phím bấm nào

6.2. [bookmark: _bookmark117]Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải
6.2.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với Bể tự hoại
Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.
Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.
Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu
6.2.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm và 135 m3/ngày đêm
· Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình vận hành thử nghiệm:
	Một số sự cố do nguyên nhân khách quan:
+ Khi các bể có hiện tượng bị tắc nghẽn do đầy hoặc bị tắc do bùn.
+ Các bể xử lý có hiện tượng gây mùi khó chịu, nổi bọt khí không tan.
+ Đường ống dẫn, thành bể bị rò rỉ nước cần khắc phục kịp thời để nước thải không bị tràn ra bên ngoài.
· Một số sự cố do nguyên nhân chủ quan:
+ Máy bơm nước thải, bơm hóa chất, máy thổi khí, máy bơm bùn không hoạt động do bị tắt nghẽn hoặc bị hư.
+ Lưu lượng nước thải thay đổi tang hoặc giảm một cách đột biến.
· Biện pháp khắc phục:
+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.
+ Vận hành và bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; kịp thời hay thế các thiết bị hư hỏng đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả.
+ Lập sổ theo dõi lưu lượng, tính chất nước thải và sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; không để vượt công suất xử lý.

+ Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời.
+ Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời khắc phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải.
+ Khi lưu lượng bơm giảm, không hoạt động: kiểm tra nguồn điện, rơle nhiệt, kiểm tra bơm; kéo bơm lên vệ sinh, vệ sinh van 1 chiều.
+ Khi bơm bị rò rỉ hóa chất: thay phớt bơm; kiểm tra vị trí gioăng cao su, thay nếu cần thiết; kiểm tra căn chỉnh các bu lông tại buồng bơm cho khít
· Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình đi vào hoạt động ổn định: Các sự cố do nguyên nhân khách quan thường xảy ra và cách khắc phục như sau:
· Sự cố với máy bơm: Cần kiểm tra máy bơm xem nước có được đẩy lên hay không. Khi máy bơm hoạt động nhưng không lên nước, cần kiểm tra lần nước các nguyên nhân sau:
+ Nguồn điện cung cấp năng lượng có ổn định không.
+ Cánh bơm có bị chèn vào chướng ngại vật nào không.
+ Nếu trong lúc bơm có âm thanh lạ cũng cần ngừng bơm ngay lập tức và tìm ra nguyên nhân để khắc phục sự cố.
+ Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà đưa ra phương án sửa chữa máy bơm kịp thời. Tốt nhất nên trang bị 2 máy bơm, vừa để sử dụng dự phòng trong trường hợp máy bơm chính gặp sự cố, vừa để bơm kết hợp với máy bơm chính trong trường hợp cần bơm với lưu lượng lớn hơn.
· Sự cố khi sục khí:
+ Oxy tất nhiên là nguyên tố quan trọng nhất trong qua trình sinh khối hoạt tính. Nếu nguồn cung cấp oxy bị cắt hoặc ngay cả khi cung cấp hạn chế, sinh khối sẽ trở nên sẫm màu, tỏa mùi khó chịu và chất lượng nước sau xử lý sẽ bị suy giảm.
+ Cần phải giảm ngay lưu lượng cấp nước thải vào hoặc ngưng hẳn (nếu máy sục khí hỏng hẳn).

+ Sau những thời kỳ dài không đủ oxy, sinh khối phải được sục khí mạnh mà không nạp nước thải mới. Sau đó, lưu lượng cấp nước thải có thể được tăng lên từng bước một.
→ Các vấn đề về oxy cần phải được giải quyết triệt để càng sớm càng tốt.
· Các vấn đề đóng/mở van: Trong trường hợp hư hỏng, sinh khối dư không được lấy ra và hàm lượng MLSS sẽ tăng lên. Nói chung, điều này có thể dễ dàng chấp nhận trong vài ngày.
· Các sự cố về dinh dưỡng: Kỹ thuật cần phải có kế hoạch giám sát hoạt động của HTXL, dựa vào sinh khối vi sinh vật để điều chỉnh lượng dinh dưỡng hợp lý.
+ Các sự cố về sinh khối:
· Sinh khối nổi lên mặt nước: Kiểm tra tải lượng hữu cơ, các chất ức chế.
· 	Sinh khối phát triển tản mạnh: Thay đổi tải lượng hữu cơ, DO. Kiểm tra các chất độc để áp dụng biện pháp tiền xử lý hoặc giảm tải hữu cơ.
· Sinh khối tạo thành hỗn hợp đặc: Tăng tải trong, oxy, ổn định pH thích hợp, bổ sung chất dinh dưỡng. Khi sự cố xảy ra, lượng nước thải phát sinh sẽ được lưu chứa tại hồ sự cố của trạm xử lý được xây dựng dự phòng nhằm đảm bảo lưu chứa nước trong thời gian bảo trì bảo dưỡng hệ thống, nhân viên vận hành hệ thống phải nhanh chóng khắc phục sự cố.
Trường hợp khi có sự cố Công ty phải khắc phục ngay lập tức, báo cáo cho cơ quan có chức năng kịp thời xử lý và dừng các hoạt động sản xuất có phát sinh bụi, khí thải. Chỉ hoạt động lại các công đoạn phát sinh bụi, khí thải sau khi hệ thống xử lý bụi, khí thải đã khắc phục xong.
6.3. [bookmark: _bookmark118]Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải
Phòng ngừa sự cố khí thải từ hoạt động của hệ thống xử lý khí thải
Để giảm thiểu các tác động của bụi, khí thải trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư sẽ áp dụng những biện pháp quản lý nội vi, cụ thể như sau:
· Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh đường ống dẫn khí thải
· Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ quạt và bơm cho toàn hệ thống xử lý khí thải, tránh tình trạng hoạt động quá công suất, gây ảnh hưởng đến chất lượng khí thải đầu ra.
Phòng ngừa sự cố khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển
· Bê tông hóa khuôn viên và đường nội bộ, thường xuyên phun nước tạo ẩm để hạn chế bụi phát tán.

· Hướng dẫn lưu thông hợp lý, tránh ùn tắc giao thông làm gia tăng hàm lượng khí thải ảnh hưởng đến chất lượng không khí.
· Trồng cây xanh dọc đường vận chuyển nội bộ và xung quanh khuôn viên, 2 bên đường vào khu vực cơ sở để tạo cảnh quan và chắn bụi.
· Các xe lưu thông trong khu vực cơ sở cần giảm tốc độ để hạn chế bụi và khí thải phát sinh.
6.4. [bookmark: _bookmark119]Phòng ngừa, ứng phó sự cố khu lưu chứa chất thải nguy hại
Các biện pháp an toàn trong lưu trữ, vận chuyển thải bỏ CTNH trong quá trình sản xuất sẽ được công ty chú trọng áp dụng như sau:
· CTNH trước tiên sẽ được thu gom, đóng gói và dán nhãn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển xử lý.
· CTNH được lưu giữ tại cơ sở tại nhà chứa chất thải trong một thời gian ngắn trước khi được công ty có chức năng vận chuyển đi xử lý đúng quy định. Trong thời gian tồn trữ tại cơ sở, Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn. Cụ thể:
· Trong công tác thu gom và dán nhãn CTNH thải bỏ
+ Thu gom: Quá trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi các công nhân sản xuất tại dây chuyền sản xuất phát sinh CTNH. Thu gom và chuyển tới nhà lưu trữ CTNH ngay khi chất thải phát sinh. Lượng CTNH được thu gom theo tính chất của từng loại chất thải, tùy theo tính chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng) để có phương án thu gom thích hợp. Việc thu gom cần hết sức chú ý nhằm tránh tràn đổ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ.
+ Dán nhãn: Trên các thùng chứa, bao chứa CTNH được dán nhãn để đơn vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi rõ các hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc do thiếu hiểu biết của công nhân hay những người tiếp xúc. Mã số của chất thải và dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa theo công ước Basel EPA và TCVN 6707- 2000.
- Trong công tác lưu giữ CTNH:
+ Vị trí khu vực lưu trữ: nằm ngay bên cạnh đường, tạo điều kiện thuận lợi cho xe ra vào vận chuyển chất thải đi xử lý. Các thùng chứa chất thải nguy hại đặt thẳng đứng, thùng có nắp đậy.

+ Nhân viên phụ trách phải được đào tạo về bảng dữ liệu an toàn của tất cả các chất được lưu giữ và vận chuyển (theo tiêu chuẩn TCVN 5507-1991), nắm được các hướng dẫn và công tác an toàn vệ sinh cũng như các hướng dẫn và những biện pháp ứng cứu khi có sự cố.
+ Bố trí chất thải trong kho: tuân thủ các quy định an toàn trong lưu trữ: có khoảng trống giữa tường với các thùng lưu giữ chất thải gần tường nhất và chừa lối đi lại bên trong để kiểm tra, chữa cháy. Chất thải sắp xếp sao cho không cản trở xe ra vào thu gom và các thiết bị ứng cứu sự cố khác, chiều cao khối lưu trữ không vượt quá 3m.
+ Không để rác thông thường trong khu vực lưu trữ CTNH. Vận chuyển, thải bỏ và xử lý CTNH: Công tác vận chuyển, thải bỏ và xử lý CTNH thải bỏ được chuyển giao cho đơn vị chức năng theo định kỳ vận chuyển xử lý đúng quy định.
Trường hợp khi có sự cố chủ cơ sở phải khắc phục ngay lập tức, chất thải sẽ được lưu chứa tạm vào các thùng chứa, khu vực có mái che chắn và gọi ngay cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý kịp thời.
7. [bookmark: _bookmark120]Công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có)
7.1. [bookmark: _bookmark121]Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn
· Tuân thủ nghiêm ngặt Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy móc, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.
· Quan tâm ngay từ khâu thiết kế, lựa chọn thiết bị. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký, kiểm định máy móc thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định. Không đưa thiết bị vào vận hành khi chưa được kiểm đinh hoặc quá thời hạn kiểm định.
· Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống điện, máy móc đề phòng sự cố cháy nổ.
· Tập huấn cơ bản cho công nhân về an toàn lao động cũng như phòng chống cháy nổ.
· Bố trí các thiết bị máy móc làm việc bảo đảm trật tự, gọn gàng, thuận tiện và có khoảng cách an toàn khi có sự cố xảy ra.
· Thực hiện công tác đo đạc hiện trạng môi trường khu vực công ty theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để có biện pháp cải thiện điều kiện lao động ngày càng tốt hơn.
· Cách ly riêng biệt các kho lưu trữ hàng hóa với các nguồn có khả năng phát hỏa và tia lửa điện.

· Thiết kế đường nội bộ rộng và thuận tiện cho xe cứu hỏa dễ dàng tiếp cận tới nơi có cháy.
· Trong khu vực công ty, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động, trang bị dụng cụ, bình cứu hỏa cá nhân nhiều nơi trong khu vực sản xuất và văn phòng.
· Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị, vận hành đúng công suất và các quy định
về
kỹ thuật.
· Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để tránh xảy ra va chạm, chập mạch điện.
· Trong khu vực dễ gây cháy tuyệt đối công nhân không được hút thuốc, không mang các dụng cụ phát lửa.
· Định kỳ tập huấn các kiến thức về an toàn lao động cho công nhân theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động và Nghị Định số 44/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
· Công nhân được kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh nghề nghiệp để có biện pháp khắc phục.
· Về kỹ thuật điện: tất cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy để không xảy ra sự cố.
7.2. [bookmark: _bookmark122]Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ
Nếu có cháy nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của nhà máy thì tác hại đối với tài sản và tính mạng của công nhân trong nhà máy sẽ rất lớn. Vì vậy, trong nhà máy đảm bảo khâu thiết kế phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Nội dung chủ yếu của việc này được vận dụng cụ thể đối với phân xưởng sản xuất như sau:
· Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong nhà máy, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong nhà máy. Kho cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc theo mái;

· Bố trí cửa thoát hiểm phù hợp cho các nhà xưởng để khi có sự cố cháy nổ công nhân thoát ra ngoài được dễ dàng, các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng;
· Đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước cứu hỏa phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc, lượng nước cung cấp liên tục 15 lít/s trong 3 giờ;
· Sắp xếp, bố trí các máy móc, thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và khoảng cách an toàn cho công nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra;
· Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn;
· Quy định cấm công nhân hút thuốc lá trong khu vực sản xuất, kho chứa bao bì;
· Xây dựng các chương trình huấn luyện, tập huấn cho công nhân viên những kiến thức về an toàn lao động, công tác cứu hộ, sơ tán khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
· Tất cả các hạng mục công trình trong nhà máy đều được bố trí các vật liệu cứu hỏa như bình CO2. Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp và dễ nhìn thấy nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình CO2.
· Nhà máy còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên. Mời đơn vị có chuyên môn PCCC đến tại nhà máy huấn luyện cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.
[image: ]
[bookmark: _bookmark123]Hình 3. 16: Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ của Nhà máy

8. [bookmark: _bookmark124]Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
8.1. Nội dung thay đổi của cơ sở đầu tư so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
[bookmark: _bookmark125]Cơ sở đã được xây dựng hoàn thiện các công trình xây dựng và các công tình bảo vệ môi trường theo công văn số 1569/STNMT-CCBVMT ngày 13/05/2016 do Sở Tài Nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.
Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH Maico nhận thấy một số bất cập trong sản xuất nên bổ sung thêm một số máy móc và các công trình bảo vệ môi trường. Ngay tại thời điểm công ty bổ sung thêm máy móc cho chuyền sản xuất, do bộ phận pháp lý công ty không nắm rõ các quy định của luật bảo vệ môi trường nên không làm công văn xin phép Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Đến nay Công ty TNHH Maico lập GPMT xin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để chỉnh sửa, bổ sung các thay đổi so với đề án đã được phê duyệt năm 2013.

[bookmark: _bookmark126]Bảng 3. 27: Bảng tổng hợp những nội dung thay đổi so với đề án đã được phê duyệt năm 2013 của cơ sở
	STT
	Hạng mục thay đổi
	Đề án
	Thực tế
	Đánh giá
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Sản phẩm
	Trong đề án, cơ sở dự kiến sản xuất 05 sản phẩm, bao gồm: Mặt hàng gốm, mặt hàng mây, tre lá, gỗ, xi măng gắn đá, sản phẩm poly và chậu bằng thiếc.
	Tuy nhiên, từ khi đề án được xác nhận đến này, công ty chỉ sản xuất 04 sản phẩm là: Mặc hàng gốm, mặt hàng mây, tre lá, gỗ, xi măng gắn đá, sản phẩm poly; không sản xuất
chậu bằng thiếc.
	
Sự thay đổi này theo hướng tích cực, giảm sản phẩm sản xuất mà không tăng sản phẩm và công suất sản xuất.
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Thành phần và khối lượng nguyên liệu sử dụng
	



Công ty bao gồm 09 loại nguyên liệu, bao gồm: màng PE, dây đai, nilon, bang keo, pallet, sọt tre, ván ép, vải lau và carton.
	


Công ty bao gồm 14 nguyên liệu sản xuất, bổ sung thêm 05 loại nguyên liệu sản xuất, bao gồm: Sơn, chống thấm - hóa chất phụ trợ, hút ẩm, xăng, sáp.
	Tại thời điểm lập đề án, công ty chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất chưa nhìn nhận được các nhu cầu nguyên liệu thiết yếu trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng cũng thay đổi nên công ty bắt buộc phải bổ sung thêm thành phần nguyên liệu sản xuất.
Các nguyên liệu sản xuất được thêm vào có nguồn gốc xuất xứ rõ rang, các thành phần nguy hiểm có thể phát sinh từ các hóa chất trong quá tình sản xuất đều được thu gom triệt để bởi các hệ thống
xử lý môi trường.

	

3
	

Danh sách máy móc thiết bị sản xuất
	
Công ty có tổng cộng 114 máy móc, thiết bị cho các quy trình sản xuất
	
Công ty có tổng cộng 328 máy móc, thiết bị cho các quy trình sản xuất
	Trong quá trình lập đề án công ty chưa có kinh nghiệm trong việc sản xuất nên chưa nhìn nhận được hết thị hiếu tiêu dùng ngày càng khắc khe của người tiêu dùng. Trong quá trình sản xuất thực tế,
công ty nhận thấy một số bất cập chưa được tối ưu hóa nên có bổ sung máy móc
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	nhằm giảm áp lực làm việc cho máy,
giảm sức lao động con người và mang lại sản phẩm có chất lượng tốt hơn.

	



4
	


Danh sách hạng mục công trình xử lý khí thải
	
· Buồng hấp thụ bụi sơn bằng màng nước: 09 hệ
· Hệ thống xử lý hơi polyester: 01 hệ
· Hệ thống xử lý khí thải lò sấy: 01
· Hệ thống thu gom bụi: 01
	· Buồng hấp thụ bụi sơn bằng màng nước: 06 hệ
- Buồng hấp phụ bụi sơn bằng than hoạt tính: 20 hệ
· Hệ	thống	xử	lý	hơi polyester: 03 hệ
· Hệ thống xử lý khí thải lò sấy: 01
· Hệ thống thu gom bụi: 60 buồng mài và 01 nhà chứa bụi
	

Các hệ thống thu gom và xử lý khí thải được lắp đặt nhằm xử lý triệt để lượng khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

	
5
	
Công nghệ xử lý nước thải 135m3/ngày.đêm
	Theo công nghệ xử lý cũ, nước thải được xử lý theo phương pháp hóa học – keo tụ tạo bông
	Theo công nghệ xử lý hiện tại, nước thải được xử lý theo phương pháp sinh học – Thiếu khí và hiếu khí
	Công nghệ có thay đổi, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả xử lý. Đảm bảo nước thải sau khi được xử lý và thải ra môi trường
bên ngoài đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.



8.2. [bookmark: _bookmark127]Đánh giá tác động môi trường của việc thay đổi nội dung so với đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt
Tất cả các thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty theo hướng tốt hơn, không làm tăng điểm xả thải và không tác động xấu đến môi trường
9. [bookmark: _bookmark128]Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường quy định tại điểm C khoản 4 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP: không có
10. [bookmark: _bookmark129]Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học
Hiện tại, việc thực hiện kế hoạch, tiến độ thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường chỉ áp dụng cho cơ sở Khai thác khoáng sản. Do đó, cơ sở này chủ yếu là quy hoạch khu lưu chứa hóa chất nên không phải thực hiện hạng mục này.
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[bookmark: _bookmark130]CHƯƠNG IV:
[bookmark: _bookmark131]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _bookmark132][image: *] NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI:
A. [bookmark: _bookmark133]Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
Nước thải từ nhà máy được xử lý và được xả trực tiếp ra hố ga đấu nối với khu vực trên đường An Phú 29.
 Do đó Cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật bảo vệ môi trường
B. Yêu cầu bảo môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải
1. [bookmark: _bookmark134]Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có):
1.1. [bookmark: _bookmark135]Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải đưa về hệ thống xử lý nước thải:
1.1.1. Mạng lưới thu gom nước mưa
· Thiết kế và xây dựng tuyến thoát nước mưa đảm bảo tiêu thoát đủ ngay cả trong thời điểm mưa lớn, hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây dựng hoàn thiện tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước thải.
· Bố trí xây dựng các hố ga dọc tuyến thoát nước mưa, các hố ga sẽ định kỳ nạo vét để loại bỏ rác, cặn lắng. Bùn thải sẽ được thu gom và hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng theo quy định.
Hệ thống thoát nước mưa của nhà xưởng được xây dựng theo quy cách phổ biến của các nhà máy sản xuất hiện đại của Việt Nam, nước mưa được tiêu thoát nhanh nên đảm bảo không xảy ra trình trạng ngập úng.
· Tọa độ vị trí xả thải: X = 1210931; Y = 607220
(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o)
1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải
Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa.
· Nước thải từ quá trình sinh hoạt và sản xuất được bơm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 135 m3/ngày.đêm của Công ty.
· Tổng lưu lượng xả thải tối đa của cơ sở 135 m3/ngày.đêm
· Vị trí tọa độ hố ga đấu nối: X = 1211068; Y = 607234
(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o)



1.2. [bookmark: _bookmark136]Công trình, thiết bị xử lý nước thải
1.2.1. Công trình thiết bị thu gom nước mưa
	TT
	Hạng mục
	Quy cách
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Ống thu nước mưa khu văn phòng và
nhà xưởng
	Vật liệu: uPVC
Đường kính: Φ168mm
	68
	Ống

	2
	Hố ga thu nước mưa trong nhà máy
	Đan nắp BTCT
600mm x 600mm 1.400mm x 1.400mm
	9
52
	m

	
3
	
Ống BTCT thoát nước mưa ngầm
	BTCT
Φ 600mm
Φ 800mm
	
960
	
m

	4
	Hố ga thoát nước mưa tại Đường 22
tháng 12.
	BTCT, nắp thăm
1.400mm x 1.400mm
	01
	Hố ga



+ Hóa chất, chất xúc tác sử dụng: không có.
+ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với nước thải sau xử lý: không có.
+ CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): không
1.2.2. Công trình thiết bị thu gom nước thải
Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau:
· Nước thải sản xuất  Bể điều hòa  Bể phản ứng  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể lọc
Bể chứa  Bể điều hòa - Hệ thống xử lý nước thải 135m3/ngày.đêm.
· Nước thải sinh hoạt + nước thải sơn  Bể chứa nước thải  Bể điều hòa Bể Anoxic  Bể Aerotank Bể lắng  Bể trung gian  Bể lọc  Hố ga đấu nối nước thải đường An Phú 29.
· Thông số kỹ thuật công trình xử lý nước thải:

	TT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Thời gian lưu nước (h)
	Hóa chất sử dụng

	I
	Hệ thống XLNT 60 m3/ngày.đêm

	
1
	Bể thu gom
	· Kích thước: 5.300mm x 4.300mm
· Kết cấu: BTCT
· Quy cách: có giỏ thu rác
	
8
	
-

		
2
	Thiết bị phản ứng
	· Kích thước:D x H = 800mm x 400mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
6
	
-

	
3
	Thiết bị tạo bông
	· Kích thước:D x H = 1.170mm x 3.500mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
0,5
	Polymer

	4
	Bể chứa trung
gian
	- Kích thước: 2m3
	0,5
	-

	
5
	Thiết bị đông + lắng
	· Kích thước:D x H = 2.100mm x 3.200mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
5
	PAC

	
6
	
Thiết bị lọc áp lực
	· Kích thước:D x H = 1.200mm x 2.000mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
2,5
	Cát thạch anh, cát lọc, than hoạt tính,
sỏi lọc.

	
7
	Bể chứa nước sau lọc
	· Kích thước:D x H = 1.500mm x 1.000mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
-
	-

	8
	Hố thu gom bùn
	· Kích thước:D x H = 1.400mm x 1.400mm
· Kết cấu: BTCT
	-
	-

	9
	Sân phơi bùn
	· Kích thước:D x H = 5.000mm x 2.270mm
· Kết cấu: BTCT
	-
	-

	10
	Bồn chứa hóa
chất
	- Kích thước: 200L
	-
	-

	
11
	Bể	chứa	nước
thải sau xử lý sơ bộ
	· Kích thước:D x H = 2.700mm x 1.000mm
· Kết cấu: CT3 sơn epoxy chống hóa chất mặt trong, sơn trang trí bên ngoài.
	
-
	
-

	II
	Hệ thống XLNT 135 m3/ngày.đêm

	1
	Thu gom
	· Kích thước:1.100mm x 1.100mm
· Kết cấu: BTCT
· Quy cách: có giỏ thu rác
	02
	

	2
	Bể điều hòa
	· Kích thước: 2.300m x 2.300m
· Kết cấu: BTCT
· Quy cách: có giỏ thu rác
	02
	

	3
	Anoxic
	· Kích thước: 3.850m x 3m
· Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	3,5
	

	4
	Aerotank
	· Kích thước: 7,23m x 3,85m
· Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	1,5
	

	5
	Lắng
	Kích thước: 2,3m x 1,88m
- Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	7
	

	6
	Trung gian
	Kích thước: 2,395m x 1,88m
- Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	0,5
	

	7
	Lọc
	Kích thước: 1,7m x 1m
- Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	1
	Chlorin

	8
	Khử trùng
	Kích thước: 0,74m x 0,74m
- Kết cấu: đáy BTCT, tường bê tông Phủ composite chống thấm mặt trong
	1
	



1.3. [bookmark: _bookmark137]Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:
 Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
1.4. [bookmark: _bookmark138]Biện pháp, công trình, thiết bị phòng, ứng phó sự cố
· Vận hành theo quy trình, thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị.
· Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.
· Không xây dựng các công trình trên đường ống dẫn nước, thường xuyên bảo trì và kiểm tra các mối van, van khóa trên đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống.
· Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố liên quan đến bể tự hoại và mạng lưới thu gom nước thải. Sau khi khắc phục sự cố, ổn định hoạt động và ổn định chất lượng nước thải đầu ra sau trạm xử lý nước thải cục bộ mới tiến hành sản xuất bình thường.
· Thông báo và phối hợp với Chủ quản của KCN để xử lý nước thải phát sinh trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động của trạm xử lý nước thải tại nhà máy.
1.5. [bookmark: _bookmark139]Kế hoạch vận hành thử nghiệm:
· Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

	STT
	Công trình xử lý chất thải
	Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm
	Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến

	1
	Hệ thống xử lý nước thải 60m3/ngày.đêm.
	Từ khi Giấy phép môi trường có hiệu
lực
	Từ 03 - 06 tháng từ khi giấy phép môi
trường có hiệu lực
	60m3/ngày.đêm.

	2
	Hệ thống xử lý nước thải 135m3/ngày.đêm.
	
	
	135m3/ngày.đêm.


Nếu sau 06 tháng kết quả vận hành thử nghiệm vẫn chưa ổn định, công ty sẽ có báo cáo lên Sở Tài Nguyên và Môi trường để trình bày những vấn đề còn tồn đọng, thời gian cần để khắc phục và xin kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm.
· Công trình, thiết bị xả thải phải vận hành thử nghiệm:
+ Vị trí lấy mẫu: 01 hố ga giám sát nước thải của cơ sở trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước thải trên đường An Phú 29
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: pH, Độ màu, TSS, COD, BOD5, tổng N, Tổng P, Amoni, Chì (Pb), Asen (As), coliforms, tổng dầu mỡ khoáng.
+ Tần suất lấy mẫu: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải.
1.6. [bookmark: _bookmark140]Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
· Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đầu tư; bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, không xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra môi trường.
· Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của chủ cơ sở đầu tư.
· Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

[bookmark: _bookmark141][image: *] NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI
A. Nội dung cấp phép xả khí thải:
1. Nguồn phát sinh khí thải
· Nguồn số 01: Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải lò sấy
· Nguồn số 02: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn (khu vực sản xuất sản phẩm mây, tre lá và gỗ)
· Nguồn số 03: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn (khu vực sản xuất xi măng gắn đá 01)
· Nguồn số 04: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn (khu vực sản xuất xi măng gắn đá 02)
· Nguồn số 05: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn (khu vực sản xuất sản phẩm từ poly 01)
· Nguồn số 06: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn (khu vực sản xuất sản phẩm từ poly 02)
· Nguồn số 07: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn (khu vực sản xuất sản phẩm từ poly 03)
· Nguồn số 08: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn (khu vực sản xuất sản phẩm từ poly 04)
· Nguồn số 09: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn (khu vực sản xuất sản phẩm từ poly 05)
· Nguồn số 10: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi nhựa từ xưởng sản xuất poly 1
· Nguồn số 11: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi nhựa từ xưởng sản xuất poly 2
· Nguồn số 12: Khí thải từ hệ thống xử lý hơi nhựa từ xưởng sản xuất poly 3
2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải
2.1. Vị trí xả khí thải:
Vị trí xả khí thải thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Maico
–	Dòng thải số 01: X = 1211236; Y = 607313; 
–	Dòng thải số 02: X = 1211381; Y = 607194; 
–	Dòng thải số 03: X = 1211376; Y = 607182; 
–	Dòng thải số 04: X = 1211164; Y = 607178; 
–	Dòng thải số 05: X = 1211728; Y = 607234; 

–	Dòng thải số 06: X = 1211482; Y = 607145; 
–	Dòng thải số 07: X = 1211388; Y = 607196, 
–	Dòng thải số 08: X = 1211338; Y = 607108; 
–	Dòng thải số 09: X = 1211269; Y = 607152; 
–	Dòng thải số 10: X = 1211286; Y = 607185; 
–	Dòng thải số 11: X = 1211300; Y = 607190
–	Dòng thải số 12: X = 1211500; Y = 607260
2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:
· Dòng thải số 01: 15.000 m3/h
· Dòng thải số 02 - 09: 3.000 m3/h
· Dòng thải số 10: 15.000 m3/h
· Dòng thải số 11: 15.000 m3/h
· Dòng thải số 12: 15.000 m3/h
2.2.1. Phương thức xả khí thải:
· Dòng khí thải số 01: Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico sau khi được xử lý xả thải ra môi trường qua ống phát thải theo phương thức gián đoạn (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động mỗi ngày của nhà máy, nhà máy hoạt động 8 giờ/ngày)
· Dòng khí thải số 02 - 09: Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico sau khi được xử lý xả thải ra môi trường qua ống phát thải theo phương thức gián đoạn (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động mỗi ngày của nhà máy, nhà máy hoạt động 8 giờ/ngày).
· Dòng khí thải số 10: Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico sau khi được xử lý xả thải ra môi trường qua ống phát thải theo phương thức gián đoạn (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động mỗi ngày của nhà máy, nhà máy hoạt động 8 giờ/ngày).
· Dòng khí thải số 11: Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico sau khi được xử lý xả thải ra môi trường qua ống phát thải theo phương thức gián đoạn (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động mỗi ngày của nhà máy, nhà máy hoạt động 8 giờ/ngày).
· Dòng khí thải số 12: Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico sau khi được xử lý xả thải ra môi trường qua ống phát thải theo phương thức gián đoạn (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động mỗi ngày của nhà máy, nhà máy hoạt động 8 giờ/ngày).


2.2.2 Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải (QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, cột B), QCVN 20:2019/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp với với một số chất hữu cơ)

	STT
	Các chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự động, liên tục

	- Đối với dòng khí thải số 01

	01
	Lưu lượng
	(m3/h)
	-
	


06 tháng/lần
	Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động theo  khoản  2
Điều 98 Nghị định	số
08/2022/NĐ-CP

	02
	Bụi
	mg/Nm3
	200
	
	

	03
	CO
	mg/Nm3
	1.000
	
	

	04
	SO2
	mg/Nm3
	500
	
	

	05
	NOx
	mg/Nm3
	850
	
	

	- Đối với dòng khí thải số 02 - 09

	01
	Lưu lượng
	(m3/h)
	-
	


06 tháng/lần
	Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động theo khoản 2
Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

	02
	Bụi
	mg/Nm3
	200
	
	

	
03
	
Toluen
	
mg/Nm3
	
750
	
	

	- Đối với dòng khí thải số 10, 11, 12
	
	

	01
	Lưu lượng
	mg/Nm3
	-
	



06 tháng/lần
	Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động theo khoản 2
Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

	02
	Bụi
	mg/Nm3
	200
	
	

	03
	CO
	mg/Nm3
	1.000
	
	

	04
	SO2
	mg/Nm3
	500
	
	

	05
	NOx
	mg/Nm3
	850
	
	

	06
	Styren
	mg/Nm3
	100
	
	


Trường hợp có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có):
1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải:
· Dòng khí thải số 01: Khí thải, bụi  Quạt hút  Cyclone  Tháp dập bụi  Ống thải.
· Dòng khí thải số 02 - 09: Bụi sơn và hơi dung môi thực hiện tại bị trí buồng thao tác 
Tấm lọc bông  Tấm lọc sợi thủy tinh  Tấm than hoạt tính  Ống thải.
· Dòng khí thải số 10: Hơi nhựa từ quá trình đúc chứa VOC  Tấm than hoạt tính 
Ống khói
· Dòng khí thải số 11: Hơi nhựa từ quá trình đúc chứa VOC  Tấm than hoạt tính 
Ống khói
· Dòng khí thải số 12: Hơi nhựa từ quá trình đúc chứa VOC  Tấm lọc sợi thủy tinh 
Tấm than hoạt tính  Ống khói
1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải
· Đối với khí thải từ hệ thống xử lý khí thải lò sấy
–	Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý khí:

	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cyclone
	· Kích thước: D = 0,7m, H = 2m
· Vật liệu: Thép
	Cái
	01

	2
	Tháp hấp thụ
	· Kích thước: D = 0,7m, H = 1,7m
· Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm
	Hệ
	01

	3
	Quạt hút ly tâm
	· Công suất Q = 15.000 m3/h
· Công suất (Hp/kW) = 15/11
	Cái
	01

	4
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø600
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	01


· Lưu lượng: 15.000 m3/h –	Hóa chất sử dụng: NaOH
· Đối với khí thải từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn
· Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý khí:

	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Buồng sơn
	· Kích thước: D x R = 2,5 x 7,36m
· Vật liệu: Tole kẽm
	Cái
	20

	2
	Quạt
	- Q = 3.000m3/h
	Cái
	28

	3
	Tấm inox tổ ông
	- Kích thước H x R = 1,5m x 1m
	Cái
	40

	4
	Tấm lọc bông
	- Kích thước H x R = 1,5m x 1m
	Cái
	60

	5
	Tấm lọc sợi thủy tinh
	- Kích thước: H x R = 1,5m x 1m
	Cái
	40

	6
	Tấm lọc than hoạt tính
	- Kích thước: D x R = 1,5m x 0,56m
	Cái
	20

	7
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø600
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	8


· Đối với khí thải từ hệ thống xử lý hơi nhựa từ xưởng sản xuất sản phẩm poly 1,2
· Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý khí 1, 2:

	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Buồng hút mùi
	· Kích thước: D x R x H = 5m x 4m x 2,1m
· Vật liệu: Tole kẽm
	Buồng
	02

	2
	Ống gom
	- D = 300 - 400mm
	Hệ
	02

	3
	Quạt
	- Q = 15.000m3/h
	Cái
	02

	4
	Tấm than hoạt tính
	- Kích thước: H x R = 2,1m x 1m
	Cái
	11

	5
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø400mm
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	02


· Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống thu gom, xử lý khí 3:

	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Buồng hút mùi
	· Kích thước: D x R = 5m x 4,5m x 2,06m
· Vật liệu: Tole kẽm
	Cái
	01

	2
	Quạt
	- Q = 15.000m3/h
	Cái
	01

	3
	Hệ thống ống khói
	· Kích thước: Ø400mm
- H = 10m
· Vật liệu: Thép CT3
	Ống
	01

	4
	Tấm lọc sợi thủy tinh
	- Kích thước: H x R = 1,5m x 2m
	Cái
	02

	5
	Tấm than hoạt tính
	- Kích thước: D x R = 2,1m x 1m
	Cái
	16



1.1 . Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:
Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục.
1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
· Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý bụi, khí thải.
· Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống thoát khí thải; chuẩn bị thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng, có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:

	STT
	Công trình xử lý chất thải
	Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm
	Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến

	1
	Hệ thống xử lý khí thải từ lò sấy
	





Từ khi Giấy phép môi trường có hiệu thực
	





Từ 03 - 06 tháng từ khi giấy phép môi trường có hiệu lực
	15.000 m3/h

	
2
	Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn (20 hệ - 8 ống thải)
	
	
	
3.000 m3/h.

	3
	Hệ thống xử lý hơi dung môi xưởng poly 1
	
	
	15.000 m3/h

	4
	Hệ thống xử lý hơi dung môi xưởng poly 2
	
	
	15.000 m3/h

	5
	Hệ thống xử lý hơi dung môi xưởng poly 3
	
	
	15.000 m3/h


Nếu sau 06 tháng kết quả vận hành thử nghiệm vẫn chưa ổn định, công ty sẽ có báo cáo lên Sở Tài Nguyên và Môi trường để trình bày những vấn đề còn tồn đọng, thời gian cần để khắc phục và xin kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm.
2.2. Công trình, thiết bị xả thải phải vận hành thử nghiệm:
2.2.1. Vị trí lấy mẫu:
Mẫu khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải của Công ty TNHH Maico
2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Thực hiện theo nội dung được cấp phép tại Phần A Phụ lục này
2.3. Tần suất lấy mẫu:
03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải.
3. [bookmark: _bookmark142]Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Trong quá trình vận hành khi có sự cố, Chủ cơ sở phải khắc phục ngay lập tức. Lập nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra và các biện pháp khắc phục.
3.3. Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.
3.4. Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

[bookmark: _bookmark143][image: *] BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:
1. [bookmark: _bookmark144]Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
· Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 60 m3/ngày.đêm
· Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 135 m3/ngày.đêm
· Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy nén máy nén khí, máy mài, máy đánh bóng, máy khoan khu vực sản xuất mặt hàng gốm sứ
· Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy nén khí, máy mài, máy đánh bóng, máy khoan khu vực sản xuất mặt hàng mây, tre lá và gỗ
· Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy nén máy nén khí, máy mài, máy đánh bóng, máy khoan khu vực sản xuất mặt hàng chậu đá
· Nguồn số 06: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy nén máy nén khí, máy mài, máy đánh bóng, máy khoan khu vực sản xuất mặt hàng poly
3. [bookmark: _bookmark145]Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:
–	Nguồn số 01: X = 1211388; Y = 607158
–	Nguồn số 02: X = 1211495; Y = 607149
–	Nguồn số 03: X = 1211408; Y = 607202
–	Nguồn số 04: X = 1211398; Y = 607206
–	Nguồn số 05: X = 1211369; Y = 607189
–	Nguồn số 06: X = 1211366; Y = 607172

3. [bookmark: _bookmark146]Giới hạn của tiếng ồn và độ rung : phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 26:2010/BTNMT – QCVN 27:2010/BTNMT), cụ thể như sau:
3.1. Tiếng ồn: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT


	STT
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
(dBA)
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
(dBA)
	Tần suất quan
trắc định kỳ
	Ghi chú

	1
	70
	55
	-
	Khu vực thông
thường


Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thể hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở đầu từ phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.
3.2. Độ rung: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT.

	
STT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	
Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	1
	70
	55
	-
	Khu vực thông thường


Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thể hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở đầu từ phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.
B. [bookmark: _bookmark147]YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
· Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất.
· Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn.
· Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra tiếng ồn lớn.
· Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công nhân hoạt động.
· Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn.
· Đảm bảo mật độ diện tích trồng cây xanh trong khu vực nhà máy đạt tối thiểu 20% tổng diện tích cơ sở để giảm lan truyền tiếng ồn.
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.
2.2. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ cơ sở phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.
2.3. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đám bảo các điều kiện an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành. Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

[image: *] CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Quản lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng hiệu suất sản xuất
3. Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.
4. Thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại do sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.
5. Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên, bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện cơ sở.
6. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhân thức về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công nhân viên làm việc của cơ sở.
7. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở được duy trì vận hành hiệu quả và các chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.
8. Chậm nhất là 10 ngày sau khi được cấp phép môi trường, Chủ cơ sở thực hiện công khai giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của Chủ cơ sở hoặc tại trụ sở UBND cấp xã nơi hoạt động cơ sở.
9. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo đúng quy định pháp luật.
10. Thực hiện chương trình quản lý, giảm sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp phép, số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.
11. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm theo quy định tại Mẫu số
05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12, gửi bảo cáo trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.

[bookmark: _bookmark148]CHƯƠNG V
[bookmark: _bookmark149]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Công ty TNHH Maico luôn chú trọng đầu tư trong các công tác bảo vệ môi trường, Công ty đã thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường và Quan trắc môi trường định kỳ hằng năm từ thời điểm đi vào hoạt động cho đến hiện tại.
Kết quả quan trắc môi trường năm 2022 và năm 2023 tại cơ sở như sau
1. [bookmark: _bookmark150]Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2022

	
TT
	
Thông số
	
Đơn vị
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN 40:2011/BTNM
T (cột A)
Kq = 0,9; Kf=1,1

	
	
	
	
Quý 1
	
Quý 2
	
Quý 3
	
Quý 4
	

	1
	pH
	--
	6,54
	6,78
	6,93
	6,74
	6 - 9

	2
	TSS
	Pt – Co
	14
	34
	28
	21
	150

	3
	COD
	mg/L
	32
	57
	37
	48
	100

	4
	BOD5
	mg/L
	15
	25
	18
	21
	50

	5
	Tổng Nitơ
	mg/L
	9,34
	6,18
	8,12
	5,63
	150

	6
	Tổng Photpho
	mg/L
	1,03
	1,52
	1,37
	1,24
	10

	7
	Asen (As)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	40

	8
	Thủy ngân (Hg)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	6

	9
	Chì (Pb)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	10
	Cd
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,1

	11
	Tổng dầu mỡ
khoáng
	mg/L
	0,8
	0,95
	0,9
	0,3
	10

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	1.300
	2.200
	1.700
	1.700
	5.000


(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, 2022)
Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2023

	
TT
	
Thông số
	
Đơn vị
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN
40:2011/BTNMT (cột A) Kq=0,9, Kf=1,1

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	

	1
	pH
	--
	6,54
	6,78
	6,93
	6,74
	6 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	14
	34
	28
	21
	150

	3
	COD
	mg/L
	32
	57
	37
	48
	100

	4
	BOD5
	mg/L
	15
	25
	18
	21
	50

	5
	Tổng Nitơ
	mg/L
	9,34
	6,18
	8,12
	5,63
	150

	6
	Tổng Photpho
	mg/L
	1,03
	1,52
	1,13
	1,24
	10

	7
	Asen (As)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	40

	8
	Thủy ngân (Hg)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	6

	9
	Chì (Pb)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	10
	Cd
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,1




	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN

	11
	Tổng dầu mỡ
khoáng
	mg/L
	0,8
	0,95
	0,9
	0,7
	10

	12
	Coliform
	MPN/
100mL
	1.300
	2.200
	1.700
	1.700
	5.000


(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường, 2023)
Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc môi trường nước thải của cơ sở trong năm 2022 và năm 2023 cho thấy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo xử lý tốt toàn bộ nước thải tại cơ sở nên tất cả các chỉ tiêu quan trắc môi trường đều nằm trong QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.
2. [bookmark: _bookmark151]Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải.
Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc môi trường khí thải Quý 1 năm 2022

	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx
	Toluen
	Styren

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3

	Khí thải ống khói lò sấy
	P < 20.000
	96
	375,5
	12,2
	150,1
	-
	-

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 1
	P < 20.000
	39
	16,3
	KPH
	10,0
	-
	16,5

	Khí thải tại ống khói
xưởng poly 2
	P < 20.000
	18
	20,0
	KPH
	13,3
	-
	19,9

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 3
	P < 20.000
	17
	11,1
	KPH
	7,01
	-
	12,2

	Khí thải tại ống khói
phun sơn xưởng thiếc
	P < 20.000
	18
	-
	-
	-
	13,3
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	200
	1.000
	500
	850
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	100


(Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường năm 2022)
Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc môi trường khí thải Quý 2 năm 2022
	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx
	Toluen
	Styren

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3

	Khí thải ống khói lò sấy
	P < 20.000
	108
	263,4
	34,6
	97,2
	-
	-

	Khí thải tại ống khói
xưởng poly 1
	P < 20.000
	65
	29,3
	KPH
	11,6
	-
	18,9

	Khí thải tại ống khói
	P < 20.000
	51
	27,1
	KPH
	19,2
	-
	34,2




	xưởng poly 2
	
	
	
	
	
	
	

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 3
	P < 20.000
	39
	32,6
	KPH
	21,3
	-
	29,4

	Khí thải tại ống khói
phun sơn xưởng thiếc
	P < 20.000
	37
	-
	-
	-
	31,3
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	200
	1.000
	500
	850
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	100


(Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường năm 2022)
Bảng 5. 5: Kết quả quan trắc môi trường khí thải Quý 3 năm 2022
	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx
	Toluen
	Styren

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3

	Khí thải ống khói lò sấy
	P < 20.000
	97
	245,7
	28,6
	117,9
	-
	-

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 1
	P < 20.000
	39
	11,5
	KPH
	9,65
	-
	24,6

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 2
	P < 20.000
	32
	13,1
	KPH
	8,54
	-
	37,8

	Khí thải tại ống khói
xưởng poly 3
	P < 20.000
	25
	10,9
	KPH
	10,7
	-
	32,7

	Khí thải tại ống khói phun sơn xưởng
thiếc
	P < 20.000
	16
	-
	-
	-
	24,6
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	200
	1.000
	500
	850
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	100


(Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường năm 2022)
Bảng 5. 6: Kết quả quan trắc môi trường khí thải Quý 4 năm 2022

	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx
	Toluen
	Styren

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3

	Khí thải ống khói lò sấy
	P < 20.000
	118
	256,3
	24,6
	84,3
	-
	-

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 1
	P < 20.000
	32
	18,4
	KPH
	8,12
	-
	20,8




	Khí thải tại ống khói xưởng poly 2
	P < 20.000
	26
	20,6
	KPH
	11,7
	-
	29,6

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 3
	P < 20.000
	21
	19,6
	KPH
	17,6
	-
	30,1

	Khí thải tại ống khói phun sơn xưởng
thiếc
	P < 20.000
	24
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	200
	1.000
	500
	850
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	100


(Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường năm 2022)
Bảng 5. 7: Kết quả quan trắc môi trường khí thải Quý 1 năm 2023
	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx
	Toluen
	Styren

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3

	Khí thải ống khói lò sấy
	P < 20.000
	103
	223,4
	20,8
	63,7
	-
	-

	Khí thải tại ống khói
xưởng poly 1
	P < 20.000
	26
	13,7
	KPH
	6,32
	-
	16,3

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 2
	P < 20.000
	21
	16,8
	KPH
	9,54
	-
	24,3

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 3
	P < 20.000
	14
	12,9
	KPH
	12,7
	-
	23,7

	Khí thải tại ống khói
phun sơn xưởng thiếc
	P < 20.000
	16
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	200
	1.000
	500
	850
	-
	-

	QCVN
20:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	100


(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường, 2023)
Bảng 5. 8. Kết quả quan trắc môi trường khí thải Quý 2 năm 2023
	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx
	Toluen
	Styren

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3

	Khí thải ống khói lò sấy
	P < 20.000
	115
	478,6
	31,1
	95,8
	-
	-

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 1
	P < 20.000
	17
	17,5
	KPH
	8,54
	-
	14,2

	Khí thải tại ống khói
	P < 20.000
	19
	15,2
	KPH
	9,63
	-
	10,5




	xưởng poly 2
	
	
	
	
	
	
	

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 3
	P < 20.000
	20
	12,3
	KPH
	7,14
	-
	12,7

	Khí thải tại ống khói
phun sơn xưởng thiếc
	P < 20.000
	14
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	200
	1.000
	500
	850
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	100


(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường, 2023)
Bảng 5. 9. Kết quả quan trắc môi trường khí thải Quý 3 năm 2023
	
Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Lưu lượng
	Bụi khói
	CO
	SO2
	NOx
	Toluen
	Styren

	
	P (m3/h)
	mg/Nm3

	Khí thải ống khói lò sấy
	P < 20.000
	96
	536,9
	23,6
	62,7
	-
	-

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 1
	P < 20.000
	11
	27,4
	KPH
	11,1
	-
	10,3

	Khí thải tại ống khói xưởng poly 2
	P < 20.000
	24
	16,0
	KPH
	12,3
	-
	7,42

	Khí thải tại ống khói
xưởng poly 3
	P < 20.000
	13
	9,12
	KPH
	13,7
	-
	10,6

	Khí thải tại ống khói phun sơn xưởng
thiếc
	P < 20.000
	18
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	200
	1.000
	500
	850
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	100


(Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường, 2023)
Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc môi trường khí thải của cơ sở trong năm 2022 và năm 2023 cho thấy hệ thống xử lý khí thải của cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo xử lý tốt toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất tại cơ sở nên tất cả các chỉ tiêu quan trắc môi trường đều nằm trong QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ


[bookmark: _bookmark152]CHƯƠNG V
[bookmark: _bookmark153]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đầu tư, chủ cơ sở đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động cụ thể như sau:
1. [bookmark: _bookmark154]Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải:
1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:
Căn cứ và Khoản 6 điều 31 của Nghị định 08/2022NĐ-CP và căn cứ thời gian hoàn thành các hồ sơ môi trường, Công ty dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải như sau:

	STT
	Công trình xử lý chất thải
	Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm
	Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến

	1
	Hệ thống xử lý nước thải 60m3/ngày.đêm.
	
Từ khi Giấy phép môi trường có hiệu lực
	Từ 03 - 06 tháng từ khi giấy phép môi trường có hiệu lực
	60m3/ngày.đêm.

	2
	Hệ thống xử lý nước thải 135m3/ngày.đêm.
	
	
	135m3/ngày.đêm.

	3
	Hệ thống xử lý khí thải từ lò sấy
	
Từ khi Giấy phép môi trường có hiệu lực
	
Từ 03 - 06 tháng từ khi giấy phép môi trường có hiệu lực
	15.000 m3/h

	
4
	Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn (20 hệ - 08 ống thải)
	
	
	3.000 m3/h.

	5
	Hệ thống xử lý hơi dung môi xưởng poly 1
	
	
	15.000 m3/h

	6
	Hệ thống xử lý hơi dung môi xưởng poly 2
	
	
	15.000 m3/h

	7
	Hệ thống xử lý hơi dung môi xưởng poly 3
	
	
	15.000 m3/h


	Nếu sau 06 tháng kết quả vận hành thử nghiệm vẫn chưa ổn định, công ty sẽ có báo cáo lên Sở Tài Nguyên và Môi trường để trình bày những vấn đề còn tồn đọng, thời gian cần để khắc phục và xin kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm.




1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử lý chất thải.
· Kế hoạch quan trắc đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải:
+ Vị trí lấy mẫu: 01 hố ga giám sát nước thải của cơ sở trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước thải trên đường An Phú 29.
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: pH, độ màu, TSS, COD, BOD5, tổng N, Tổng P, Amoni, Chì (Pb), Asen (As), Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.
+ Tần suất lấy mẫu: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải.
· Kế hoạch quan trắc đánh giá hiệu quả các hệ thống xử lý khí thải:
· Hệ thống xử lý khí thải lò sấy
+ Vị trí lấy mẫu: Khí thải tại đầu ra ống khói sau hệ thống xử lý khí thải
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Lưu lượng, Bụi, SO2, CO2, NOx, Toluene, Styren.
+ Tần suất lấy mẫu: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải.
- Hệ thống xử lý hơi dung môi khu vực xưởng sơn
+ Vị trí lấy mẫu: Khí thải tại đầu ra ống khói sau hệ thống xử lý khí thải
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Lưu lượng, Bụi, Toluene.
+ Tần suất lấy mẫu: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải.
- Hệ thống xử lý hơi dung môi xưởng sản xuất poly 1, 2, 3
+ Vị trí lấy mẫu: Khí thải tại đầu ra ống khói sau hệ thống xử lý khí thải
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Lưu lượng, Bụi, SO2, CO2, NOx, Styren.
+ Tần suất lấy mẫu: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải.
Công ty sẽ phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để tiến hành lấy mẫu vận hành thử nghiệm.

2. [bookmark: _bookmark155]Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục, định kỳ) theo quy định của pháp luật
2.1. [bookmark: _bookmark156]Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
· Kế hoạch quan trắc hệ thống xử lý nước thải:
+ Vị trí lấy mẫu: 01 hố ga giám sát nước thải của cơ sở trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước thải trên đường An Phú 29.
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: pH, độ màu, TSS, COD, BOD5, tổng N, Tổng P, Amoni, Chì (Pb), Asen (As), Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.
+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
· Kế hoạch quan trắc các hệ thống xử lý khí thải:
· Hệ thống xử lý khí thải lò sấy
+ Vị trí lấy mẫu: Khí thải tại đầu ra ống khói sau hệ thống xử lý khí thải
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Lưu lượng, Bụi, SO2, CO2, NOx.
+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B
· Hệ thống xử lý hơi dung môi khu vực xưởng sơn
+ Vị trí lấy mẫu: Khí thải tại đầu ra ống khói sau hệ thống xử lý khí thải
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Lưu lượng, Bụi, Toluene.
+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT
· Hệ thống xử lý hơi dung môi xưởng sản xuất poly 1, 2, 3
+ Vị trí lấy mẫu: Khí thải tại đầu ra ống khói sau hệ thống xử lý khí thải
+ Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Lưu lượng, Bụi, SO2, CO2, NOx, Styren.
+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT
2.2. [bookmark: _bookmark157]Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Theo Điều 111, Điều 112, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; theo Điều 97, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải.

2.3. [bookmark: _bookmark158]Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở: Không có
3. [bookmark: _bookmark159]Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 77.600.000 đồng/năm
	Mẫu quan trắc
	Thông số
	Số lượng
	Tần suất/năm
	Đơn giá
	Chi phí

	12 điểm (Ống khói thải ra của hệ thống xử lý khí thải)
	Lưu	lượng,		Bụi, SO2,		CO2,	NOx,
Toluene, Styren.
	
12
	02
lần/năm
	
20.000.000
	
40.000.000

	

01 Điểm nước thải
	pH, độ màu, TSS, COD, BOD5, tổng N, Tổng P, Amoni, Chì (Pb), Asen (As), Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.
	

01
	

02lần/năm
	

5.000.000
	

10.000.000

	Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại.
	Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
	
03
	
Thường xuyên
	
20.000.000
	
20.000.000

	Chi phí nhân công lấy mẫu
	-
	3 người
	04
	400.000
	3.600.000

	Chi phí phương tiện đi lại
	-
	-
	04
	1.000.000
	4.000.000

	Tổng cộng
	77.600.000



[bookmark: _bookmark160]CHƯƠNG VI
[bookmark: _bookmark161]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

· Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường tại cơ sở năm 2022:
Trong năm 2022, Công ty TNHH Maico chưa nhận được thông báo hay quyết định về việc kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường cho đến tại thời điểm lập báo cáo. Công ty sẽ tiến hành cập nhật nếu có thông báo hay quyết định mới nhất
· Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường tại cơ sở năm 2023:
Trong năm 2023, Công ty TNHH Maico chưa nhận được thông báo hay quyết định về việc kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường cho đến tại thời điểm lập báo cáo. Công ty sẽ tiến hành cập nhật nếu có thông báo hay quyết định mới nhất.

[bookmark: _bookmark162]CHƯƠNG VII.
[bookmark: _bookmark163]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Trong các quá trình hoạt động của mình, cơ sở sẽ gây ra một số ô nhiễm môi trường, tuy nhiên theo phân tích ở trên thì khả năng ô nhiễm này không đáng kể và có thể khắc phục được. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, mối quan hệ nhân quả giữa phát triển sản xuất và giữ gìn trong sạch môi trường sống, Công ty sẽ có nhiều cố gắng trong nghiên cứu và thực hiện các bước yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường. Công ty TNHH Maico cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, cam kết cụ thể như sau:
Cam kết đảm bảo tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp, công trình xử lý các loại chất thải để đảm bảo đáp ứng được các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, bao gồm:
· Về vấn đề xử lý chất thải:
Xử lý bụi và khí thải: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải như đã trình bày trong chương 4 của báo cáo này.
Xử lý nước thải: Vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải như đã đề xuất tại chương 4 của báo cáo này. Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau xử lý phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận (QCVN 40:2011/BTNMT - cột B).
Xử lý chất thải rắn:
+ Đối với chất thải rắn thông thường (sinh hoạt, công nghiệp) phát sinh trong quá trình sản xuất, vận hành cơ sở được công ty thu gom, phân loại, lưu giữ tại khu vực quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý, tái sử dụng;
+ Đối với chất thải nguy hại: Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở được công ty thu gom, phân loại, lưu giữ tại khu vực quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định;
+ Đơn vị thuê nhà xưởng tự bố trí khu chứa chất thải tạm thời và trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị có chức năng về việc thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định.
· Về các vấn đề không liên quan đến chất thải:
Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các sự cố, rủi ro môi trường.
Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và môi trường trong việc kiểm tra, giám sát môi trường theo các quy định hiện hành.

Cam kết thực hiện chương trình chương trình giám sát môi trường có liên quan đến cơ sở
Chủ cơ sở cam kết thực hiện các chương trình giám sát môi trường như đã đề xuất trong báo cáo
Chủ cơ sở cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
Cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai cơ sở. Quá trình triển khai cơ sở nếu để xảy ra các sự cố về môi trường, Chủ cơ sở cam kết sẽ thực hiện khắc phục sự cố, khôi phục, cải tạo và đền bù theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Chủ cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

PHỤ LỤC I
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN CỦA CƠ SỞ


PHỤ LỤC II
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN


PHỤ LỤC III
CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN CỦA CƠ SỞ
image73.png




image74.png




image75.png




image76.jpeg
?

'VACHNGAN GIOA




image77.png




image78.png




image79.png
Py T —




image80.png




image81.png




image82.png




image83.png




image84.png




image85.png




image86.png




image87.png




image88.jpeg




image89.jpeg




image90.jpeg




image91.jpeg




image92.jpeg
e

LT

LE

e





image93.jpeg
Ngudi phat hién chay no

— dap ngay néu c6 thé

Thong béo cho cén bd quan

1§ cita Nha may

i

il

Théng béo cho ddi tmg ciru

ciia Cong ty

Théng bo céc can bo phu

trich tham gia g ciu

Céc don vi, lyc lugng cing

tham gia émg ciru

I

]

Té chire, bd tri can bo
nhan vién va diéu dong
day du phuong tién thiét b
tham gia tmg ciru

Théng bio cho chinh quyén
dia phuong, luc luong
PEEC =





image94.png




image1.jpeg
Ty TN

g
M Truong|lam ghinh?
ruong] ‘aﬁn, fin





image2.jpeg
Ty TN

g
M Truong|lam ghinh?
ruong] ‘aﬁn, fin





image3.jpeg




image4.png




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.jpeg




image18.jpeg
ity () wm*ﬂ.u





image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.png




image37.png




image38.jpeg




image39.jpeg
. " . Nudc mua chay tran
Nudc mua trén mai RN
trén mat dat
PVC D90 Chay tran
3 g BTLT D300-D500 s 2
H6 ga mat dat Ho ga mat dat

BTLT| D500

Piu ndi vao hé théng thu gom nuée
mua cia KCN Huu Thanh





image40.jpeg
. " . Nudc mua chay tran
Nudc mua trén mai RN
trén mat dat
PVC D90 Chay tran
3 g BTLT D300-D500 s 2
H6 ga mat dat Ho ga mat dat

BTLT| D500

Piu ndi vao hé théng thu gom nuée
mua cia KCN Huu Thanh





image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image45.png




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png
Nude thai =.=- -
sinh hoat [ ] q
!
! i
W =
i .
: NGAN CHUA AN LA A H¢ Lhéflg xtr Iy
; NUGC g nude thai cila KCN




image50.png
Nude thai =.=- -
sinh hoat [ ] q
!
! i
W =
i .
: NGAN CHUA AN LA A H¢ Lhéflg xtr Iy
; NUGC g nude thai cila KCN




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png




image61.png




image62.png




image63.jpeg




image64.png




image65.png




image66.png




image67.png




image68.jpeg




image69.jpeg




image70.png




image71.png




image72.png




